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LỜI NÓI ĐẦU

001.Quả chuông cổ nhất của Hà Nội là ở nơi nào?

002.Nơi nào ở Hà Nội có tấm bia cổ lớn nhất?

003.Có phải thành Long Biên mà các sách xưa nhắc tới là thành phố Hà Nội ngày nay?

004.Tại sao gọi Hà Nội là Tràng An?

005.Nghe nói ở khu tập thể Trung Tự có một tấm bia hộp duy nhất thấy ở Hà Nội? Vậy bia hộp là gì?

006.Mới phát hiện di vật cổ và bia đá dưới nền nhà Bách hóa tổng hợp cũ?

007.Vùng ngoại thành Hà Nội có những gò đống thường gọi là nơi “Khách để của”. Thực chất là gì?

008.Cho biết tập sách địa chí đầu tiên chép về các phường ở Hà Nội cổ?

009.Bản đồ đầu tiên vẽ về Thăng Long có từ bao giờ?

010.Tòa thành đầu tiên ở nội thành Hà Nội?

011.Bia Tiến sĩ thời Nguyễn dựng ở đâu? Hà Nội có bao nhiêu Tiến sĩ thời Nguyễn?

012.Ca dao cổ Hà Nội có nhắc tới phố Hàng Thêu. Nay ở đâu?

013.Phố Hàng Sơn ở Hà Nội nay là phố nào? Tranh sơn mài phải chăng bắt đầu từ Hà Nội?

014.Giải thích câu ca dao Hà Nội

015.Có người nói phố Hòa Mã vốn là đất làng Đổi Mã. Vậy Đổi Mã nghĩa là gì?

016.Hà Nội là đất tổ nghề kim hoàn? Tại sao lại gọi là phố Hàng Bạc?

017.Giải thích tên ngõ Xã Đàn?

018.Ngoài đàn Xã Tắc, ở Hà Nội xưa còn những đàn gì?

019.Giải thích tên ngõ Văn Chỉ?

020.Giải thích câu ngạn ngữ “Trai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương”?

021.Có phải phố Cấm Chỉ ở Hà Nội liên quan tới ông chúa Chổm?

022.Hà Nội có những vườn hoa, công viên nào mang tên người nước ngoài?

023.Những người nước ngoài được đặt tên phố ở Hà Nội?

024.Nội thành Hà Nội có bao nhiêu phố và ngõ mang tên chợ?

025.Nội thành Hà Nội có mấy phố và ngõ mang tên Chùa?

026.Hà Nội có mấy phố và ngõ mang tên Đình?

027.Ở khu chợ Giời có ngôi chùa Vua. Đó là vua nào?

028.Ở Hà Nội có mấy đền thờ Bà Chúa Kho? Nơi nào là đền chính?

029.Ở Hà Nội có đàn Nam Giao như ở Huế không?

030.Sự tích đền Kim Ngưu bên bờ Hồ Tây?

031.Cho biết ý nghĩa của Tháp Bút xây trên núi Ngọc Bội ở khu đền Ngọc Sơn?

032.Đài Nghiên có ý nghĩa gì?

033.Ở Hà Nội cổ có Văn Miếu là Miếu của nghề văn, còn có miếu của nghề gì nữa không?

034.Đình Nhà Trò ở đâu? Tại sao lại có tên đó?

035.Có một ngôi chùa ở Hà Nội không có sư trụ trì nhưng nổi tiếng vì vừa rất đông người đến lễ vừa là di tích cách mạng?

036.Hà Nội có ngôi chùa do con vua cháu chúa xây dựng?

037.Ở Hà Nội có chùa Nga My. Phải chăng là nơi tu hành của phái đẹp?

038.Số nhà 50 phố Lý Quốc Sư là đền hay chùa?

039.Chùa Tàu ở phố Ngô Sĩ Liên có phải là chùa của người Trung Quốc?

040.Hà Nội có ngôi chùa Hang từng có một địa đạo?

041.Hà Nội có thành Điêu Diêu?

042.Ở Thăng Long có gia đình ba cha con ông cháu được phong là Đại vương?

043.Thời Lê Lợi vây hãm Đông Quan có đóng đại doanh Bồ Đề. Vậy nơi này ở đâu?

044.Trong thời quân Minh đô hộ, trên dải đất nay là thành phố Hà Nội có cuộc khởi nghĩa nào không?

045.Hà Nội có những hai tượng đồng thánh Trấn Vũ?

046.Tượng nàng Mỵ Châu cụt đầu ở Cổ Loa do ai tạc ?

047.Hà Nội từng có một lâu đài trăm nóc ?

048.Có phải vào đời Lý Nhân Tông, trên Hồ Tây đã diễn ra một âm mưu giết vua ?

049.Hai nàng công chúa Thăng Long đã dâng mình cho đất nước là những ai?

050.Vua Lê Thánh Tông có dấu tích nơi sinh ở Hà Nội ?

051.Chùa Ngọc Hồ (phố Nguyễn Khuyến) và lầu Vọng Tiên (phố Hàng Bông) đều gắn với vua Lê Thánh Tông ?

052.Có lần thực dân Pháp đã vây đền Ngọc Sơn bắt những người đi đòi công lý ?

053.Cho biết về tập thơ “Tây Hồ bát cảnh”?

054.Thời Lê, có phải có người Trung Quốc làm thơ ca ngợi Thăng Long ?

055.Có một bài ca dao nêu 36 tên phố Hà Nội xưa ?

056.Có hai câu khá quen thuộc “Từ thuở mang gươm đi mở nước. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”, song nhiều dị bản. Vậy đúng nguyên bản là như thế nào ?

NHỚ BẮC

057.Những làng nào chuyên trồng hoa ở Hà Nội ?

058.Tại nội thành có một làng nuôi cá cảnh ?

059.Thăng Long có nghề dệt lụa dệt vải của riêng mình ?

060.Hà Nội có một làng trồng và bán thuốc Nam?

061.Hà Nội có một làng nghề độc đáo: quỳ vàng?

062.Triển lãm đầu tiên do thực dân Pháp tổ chức ở Hà Nội?

063.Cuộc Đấu Xảo đầu tiên của thế kỷ XX ở Hà Nội?

064.Cho biết thêm về các hội chợ Hà Nội?

065.Khu triển lãm lớn nhất Hà Nội hiện nay ở đâu ?

066.Triễn lãm Vân hồ đã thay đổi như thế nào ?

067.Cung văn hóa lớn nhất hiện nay ở Hà Nội ?

068.Có một họa sĩ - điêu khắc người Hà Nội từng làm tượng Chủ tịch Hồ Chín Minh ở Pháp ?

069.Những con tem thư về đề tài Hà Nội ?

070.Bánh tôm Hồ Tây là một đặc sản của Hà Nội ?

071.Thời Pháp thuộc tờ báo hàng nào tồn tại lâu nhất ở Hà Nội ?

072.Tạp chí nào tồn tại lâu đời nhất ở Hà Nội ?

073.Sự hình thành thư viện quốc gia ?

074.Đại học Quốc gia Hà Nội có từ bao giờ ?

075.Có một họa sĩ Việt Nam đã tham gia sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ?

076.Tranh sơn mài được phát minh ra ở Hà Nội từ bao giờ ?

077.Hà Nội có trường dạy nghề từ khi nào ?

078.Thế nào là “chỗ đứng chân” ở Hà Nội thời kỳ tiền khởi nghĩa ?

079.Hà Nội có ông tổ nghề nhiếp ảnh?

080.Phong trào phá kho thóc của Nhật xảy ra như thế nào?

081.Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội thành lập khi nào, gồm những ai?

082.Nhân dân Hà Nội đã hưởng ứng tuần lễ vàng như thế nào?

083.Ai là “Người quyết tử số 1 của Liên khu I” trong ngày đầu của cuộc Toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội?

084.Hình như những ngày đầu kháng chiến chông Pháp, ngoài Trung đoàn Thủ Đô, ở Hà Nội còn có Trung đoàn Thăng Long?

085.Bức ảnh “Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn” chụp ở nơi nào của Hà Nội? Ai chụp?

086.Ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” ra đời ở đâu, trong hoàn cảnh nào?

087.Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được phát biểu thời gian nào?

088.Hà Nội được tặng Huân chương Sao Vàng từ bao giờ?

089.Có một thanh niên Hà Nội đã trở thành võ sư của Cộng hòa Liên Bang Đức và được ghi tên trong Guinness?

090.Có một phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới và đã hạ cánh ở Hà Nội?

091.Hà Nội đã có một “Công viên nước”?

092.Hà Nội có những trường phổ thông dành riêng cho trẻ khuyết tật?

093.Nơi nào ở ngoại thành Hà Nội có núi cao và hồ rộng để tham quan, giải trí?

094.Những bước tiến của giao thông Hà Nôi trong thập kỷ cuối thế kỷ XX?

095.Hồ Tây nuôi được trai lấy ngọc từ bao giờ?

096.Nội dung bốn chương trình trọng điểm phát triển kinh tế ngoại thành của Thủ đô Hà Nội?



 

  
LỜI NÓI ĐẦU
 



Hà Nội sắp tròn ngàn tuổi! Không phải đất nước nào cũng có niềm tự hào về một Thủ đô có lịch sử lâu dài như vậy. Để góp phần vào việc kỷ niệm Thủ đô Thăng Long – Hà Nội 990 năm xây dựng và phát triển (1010 – 2000) và cũng để đông đảo bạn đọc hiểu thêm về Thủ đô của đất nước, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản bộ sách “Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” gồm nhiều tập, do nhà văn Tô Hoài và nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc đứng chủ biên. Đây là một tập hợp những kiến thức cơ bản về những sự kiện, nhân vật, địa danh, di tích văn hóa… từng hiện diện trên dải đất kinh kỳ qua mười thế kỷ tồn tại.

Bộ sách này với hình thức hỏi – đáp là tài liệu tra cứu nhanh về những gì đã diễn ra trong quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long – Hà Nội. Quá trình đó lâu dài, phong phú, đa dạng nên sách chỉ có thể tập trung vào những nét tiêu biểu, nổi bật; vả lại hình thức hỏi – đáp cần ngắn gọn nên không thể trình bày kỹ càng và có hệ thống như các sách chuyên khảo.

Chúng tôi coi đây là những thông tin vắn tắt và chính xác gửi đến bạn đọc trẻ và hy vọng là một sự đóng góp thiết thực vào việc tìm hiểu một dải đất phát tích, một dải đất mà nhà thơ - chiến sĩ  Huỳnh Văn Nghệ đã từng tâm sự:



Từ độ mang gươm đi mở cõi

Trời nam thương nhớ đất Thăng Long





NHÀ XUẤT BẢN TRẺ



001.Quả chuông cổ nhất của Hà Nội là ở nơi nào?

Cho đến nay quả chuông cổ được gọi là cổ nhất của Hà nội hiện cất giữ ở đình thôn Nhật Tảo. Chuông này do nhà Hán Nôm học Phạm Văn Thắm tìm ra vào năm 1987 tại văn chỉ của thôn Nhật Tảo. Sau khi biết giá trị của chuông thì do ở văn chỉ này khó bảo quản nên chuông được đem lên cất ở đình. Thôn này nay hợp với thôn Đông Ngạc thành một xã thuộc huyện Từ Liêm.




	


Chuông cổ ở Nhật Tảo








Chuông cao 0,32m, đường kính miệng chuông 0,19m. Quai chuông uốn cong, cao chừng 0,07m, làm thành hai đầu thú có sừng. Chuông nặng 5,400kg.

     Trên mặt chuông khắc một bài minh, gồm 210 chữ Hán. Một ít chữ bị mờ hoặc viết theo một dạng đặc biệt nhưng nghiên cứu cũng có thể đoán định được. Dưới đây là bản dịch của Giáo sư Hà Văn Tấn:

“Thôn Hạ Từ Liêm, huyện Giao Chỉ, vào ngày 29 tháng Tư năm Mậu Thân niên hiện Can Hòa thứ 6 (tức ngày 9/6/948) các đệ tử Võ pháp là đô xã chủ đại đức Đỗ Pháp Dao, xã phó Kim Huyền Kỳ, xã phán quan Lý Đạo Vinh, xã vụ Lý Huyền Tháo, đô giám Trần Huyền Đàm, lục sư Trần Pháp Tuyên, Trần Tiên Cao, cao công Đỗ Pháp Tính, Lý Khả Đạo, áp nha Lý Tể Cổ, Lý Thủ Sơ, đại đức Đỗ Tiên Liêu, Ngu Tiên Hựu, Lý Tiên Thọ, Trần Khả Lôi, Ngô Tiên Lữ, Phùng Thừa Tư, Trần Ngạn Ung, Lý Thiệu Vị, Phi Khuông Nhâm, thuộc hai phái Đạo và Nho, từ năm Giáp Thìn (tức 944) đã chung nhau góp tiền vẽ một bức tranh Thái thượng Tam tôn. Chưa đến 1 năm, lại làm 6 chiếc phướn báu thứ quan, xong, làm cỗ chạy mừng hoàn tất. Nay cùng đưa ra việc mua một quả chuông báu, nặng 15 cân để cúng dàng mãi mãi. Nhưng bọn Đỗ Pháp Dao kính cẩn tu theo đại pháp của trời đất, để báo đáp từ ân tam hữu đều được lợi ích. Xin cho chúng nhân một hội, mang lục căn, tam diệp, muôn vàn lỗi lầm, tắm gội thiện duyên này đều hy vọng được trường cửu. Chạy mừng xong, ghi lại”.

Bài minh này là một sử liệu chữ viết sớm nhất của thời kỳ tự chủ mà ta biết hiện nay. Nó cung cấp nhiều thông tin quý:

     1. Càn Hòa là niên hiệu của vua đời Nam Hán (Trung Quốc) đóng đô ở Quảng Châu. Nhưng đây lại là chuông Việt Nam. Trong bài minh có nhắc đến năm Giáp Thìn tức 944 là năm Ngô Quyền mất. Sau đó Dương Tam Kha tiếm ngôi trong 4 năm rồi ngôi vua trả về hai con của Ngô Quyền. Như vậy Ngô Quyền tuy đã giành lại độc lập từ năm 938, đã xưng vương nhưng chưa đặt niên hiệu. Những người nối ngôi cũng vậy. Tình hình không có niên hiệu là suốt cả đời Ngô. Cho nên, để ghi năm tháng cho các văn bản trong nước ta, người đương thời phải dùng niên hiệu của nhà Nam Hán. Như vậy điều ghi chép trong Toàn thư rằng chỉ đến lúc Đinh Tiên Hoàng làm vua năm Canh Ngọ (970) mới có niên hiệu (Thái Bình) là chính xác.

     2. Huyện Giao Chỉ thời đó mà giáo sư Đào Duy Anh đoán định ở vào khoảng huyện Đan Phượng hiện nay thì qua bài minh trên ta thấy huyện này còn gồm cả huyện Từ Liêm bây giờ.

     3. Nhật Tảo - Đông Ngạc ngày đó đã là thôn Hạ Từ Liêm thì phải có thôn Thượng Từ Liêm. Có thể đấy là làng Chèm ngày nay (?). Vì nhiều người cho rằng chữ Chèm chính là chữ Tlem thời cổ, sau được người Trung Quốc phiên ra là Từ Liêm.

     4. Thế kỷ X, Đạo giáo phát triển, có những tổ chức thờ phụng gọi là xã ở các thôn xóm, đứng đầu là các chức vụ xã chủ, xã phó rồi tới xã phán quan, xã vụ, cao công, lục sự... cũng thời đó đã xuất hiện khuynh hướng hòa hợp Đạo giáo với Nho giáo, đồng thời Đạo giáo cũng đã chịu ảnh hưởng Phật giáo mà bằng chứng là các từ ngữ Phật giáp: lục căn, tam diệp, thiện duyên...

     Thực ra nếu đi sâu nghiên cứu, các học giả hẳn còn tìm ra được ở bài minh này nhiều vấn đề lịch sử, xã hội - thế kỷ X ở nước ta.



002.Nơi nào ở Hà Nội có tấm bia cổ lớn nhất?

     Đó là chùa Hàm Long! Chùa này nguyên là một trong số những ngôi chùa lớn nhất ở Thăng Long có từ thế kỷ XVII. Nay chùa chỉ là một gian trên tầng lầu của một dãy lớp học thuộc trường tiểu học bé nhỏ ở trong ngõ 18 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm. Như vậy là do các nhà dân qua bao năm tháng cứ lấn dần đất chùa. Song có hai di vật quý của chùa thì vẫn còn. Đó là hai tấm bia đá cùng khắc năm 1714, văn bia do hai nhà văn hóa lớn đương thời, đều đỗ Tiến sĩ, đều làm quan đến chức Tham tụng (Tể tướng) và là đôi bạn tri âm: Nguyễn Quý Đức (1648-1720) và Đặng Đình Tường (1649-1735). Cả hai tấm bia này đều cao trên 2 mét, dày gần 0,5 mét, hoa văn trang trí đẹp, đến nay đã gần ba thế kỷ (1714-2001) mà nét chữ vẫn còn rõ. Nhất là tấm bia Đặng Đình Tường nét khắc sâu nên hoa văn và chữ rất rành rẽ. Bia này cao 2,2m (cả chỏm), dày 0,45m, bề ngang 1,5m. Hai tấm bia bổ sung cho nhau, chứa đựng những thông tin quý:




	


Bia chùa Hàm Long. Ảnh: Ngọc Ánh








     1. Chùa Hàm Long có từ trước ngày soạn văn bia (tức trước 1714) đã lâu, có tên là Hàm Long tự.

     2. Lúc đó chùa bị hư hỏng nên bà Thái phi họ Trương (mẹ của chúa Trịnh Cương) đã xuất tiền, hưng công cho làm lại chùa. Công việc bắt đầu từ năm 1702 đến năm 1713 mới hoàn thành.

     3. Một văn bia ghi “chùa cung tường đồ sộ, cảnh tượng trang nghiêm, tượng Phật đằng trước, đằng sau, bên tả bên hữu, đăng bày la liệt như bàn cờ... vàng son tô điểm, cõi Phật sáng ngời, so với trước đẹp không chỉ gấp mười gấp trăm mà là gấp nghìn vạn lần”.

4. Sở dĩ có tên là chùa Hàm Long vì chùa dựng trên dải đất có hình con rồng, phía trước có viên ngọc châu. Rồng ngậm hạt ngọc nên gọi là Hàm Long. Một văn bia còn ghi: “Quanh chùa là một rừng cây thanh u”.

5. Chùa nằm trên đất phường Phục Cổ là một trong 36 phường họp thành kinh thành Thăng Long thời Lê.

     Rõ ràng hai tấm bia ngoài giá trị tạo hình, mỹ thuật, đã gần 300 tuổi, còn là những tư liệu lịch sử quý đối với việc tìm hiểu quá khứ Thăng Long. Rất tiếc cả hai tấm đang bị nhà dân lấn ats bao vây. Nguy cơ bị phá hủy là dễ xảy ra. Rất cần các nhà chức trách nhanh chóng có biện pháp để gìn giữ, tôn tạo.




	


Chùa Hàm Long ngày nay bị dồn lên trên lầu. Ảnh: Ngọc Ánh








003.Có phải thành Long Biên mà các sách xưa nhắc tới là thành phố Hà Nội ngày nay?

     Dựa trên các sách địa lý và lịch sử cổ của Việt Nam và Trung Quốc, học giả Đào Duy Anh (1964) đã chứng minh rằng huyện Long Biên thời Hàn thuộc (đầu Công nguyên) là khu vực có sông Cầu, sông Thiếp, sông Đuống chảy qua, như vậy, trung tâm huyện Long Biên là các huyện Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Trị sở huyện Long Biên (tức thành Long Biên) thời nay ở vào chỗ nay là thị xã Bắc Ninh hoặc lui lên phía bắc một ít. Cũng theo học giả này đến các thời thuộc Ngô, thuộc Tấn (thế kỷ III, IV) thì huyện Long Biên bị chia thành một số huyện nhỏ, trong đó huyện mang tên Long Biên là khu vực Từ Sơn, Tiên Du ngày nay.

     Ông Trần Quốc Vượng (1975) bổ sung sách Nguyên Hòa quận huyện
chí chép “Tiên Sơn ... là cửa tây của Long Biên”. Vậy mà Tiên Sơn là núi Phật Tích nay thuộc huyện Tiên Du. Vậy Long Biên phải ở phía đông núi Phật Tích. Trong khi Hà Nội thực tế ở về phía tây. Ông Vượng còn cho biết sách Thủy kinh chú chép: “Sông Kinh (tức sông Cầu) xuất phát từ miền núi các huyện Long Biên”. Và ông kết luận: Chắc chắn Long Biên còn bao gồm nhiều đồi núi cao dọc sông Cầu thuộc đất đai Hà Bắc và Thái Nguyên.

     Căn cứ vào tài liệu của hai nhà sử học trên thì thành Long Biên không hề ở chỗ mà sau này là thành Đại La, thành Thăng Long và nay là thành phố Hà Nội.



004.Tại sao gọi Hà Nội là Tràng An?

     Tràng An, còn có âm khác là Trường An hoặc Trường Yên. Đó vốn là một dải đất ở Trung Quốc thuộc tỉnh Thiểm Tây, nay là thành phố Tây An - Tràng An từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên đến thế kỷ thứ IX từng được đặt làm Kinh đô của mười hai triều đại vua Trung Quốc. Vì vậy, Tràng An chuyển nghĩa và đồng thời là kinh đô, tức từ một cá thể thành cái phổ biến. Thăng Long là kinh đô từ thế kỷ thứ XI, trải các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê là nơi đô hội nhất nước cũng được coi là Tràng An của nước Đại Việt. Do vậy Thăng Long cũng được gọi  là đất Tràng An. Đầu thế kỷ XIX, Nguyễn Công Trứ trong một bài hát nói về đề tài Hồ Tây có viết: “Đất Tràng An là cổ đế kinh”. Sau này khi nhà Nguyễn chuyển kinh đô vào Huế thì Huế cũng được gọi là Tràng An, do đó ở đây, thời Pháp thuộc có hai tờ báo thân chính phủ Nam triều (triều đình bù nhìn) đều lấy tên đó đặt cho báo: báo Trường An cận tín hoạt động từ năm 1930 đến 1932 và báo Tràng An hoạt động từ 1935 đến 1945.



005.Nghe nói ở khu tập thể Trung Tự có một tấm bia hộp duy nhất thấy ở Hà Nội? Vậy bia hộp là gì?

     Không phải ở khu tập thể Trung Tự mà là ở làng Trung Tự. Khu tập thể Trung Tự nguyên là cánh đồng của làng này. Còn khu dân cư thì ở bên kia đê La Thành nay gọi là làng Trung Tự. Trong làng hiện có đủ đình chùa miếu mạo. Ở sân đình hiện còn một tấm bia hộp cổ kính. Gọi là bia hộp vì thực tế là hai tấm bia riêng rẽ nằm trên mặt đất nhưng ốp mặt vào nhau, tấm bia dưới như một cái thân hộp, tấm trên như một cái nắp hộp đậy lên. Cả hai tấm đều hình vuông, mỗi cạnh 0,76m, tấm dưới dày 0,5m, tấm trên 0,18m. Ở tấm dưới có chín chữ lớn ghi tên bia: “Đông Tác phường, Trung Tự thôn địa giới kiệt”. có nghĩa là: “Bia mốc giới thôn Trung Tự, phường Đông Tác”, chữ kiệt, còn đọc là kệ, có nghĩa là tấm bia hay hòn đá dùng làm mốc giới. Mặt bia khắc trọn một bài văn bản có tính pháp quy ra đời năm 1673. Đây là bài khải của một viên quan Phụng sai dâng lên chúa Trịnh (báo cáo dâng lên chúa gọi là tờ khai, còn dâng lên vua gọi là tờ sớ). Nội dung là ý kiến của viên quan này đề đạt lên chúa xin công nhận và trả lại cho dân thôn Trung Tự số ruộng đất đã bị “quân phòng” và “quân doanh” chiếm đoạt. Quân phòng, quân doanh là tên gọi các đơn vị lính thời đó.

     Tấm bia trên cũng khắc một văn bản ra đời sau đó 4 năm, tức là năm 1677, có tự đề là “Cai khám quan phó đoạn tích”, có nghĩa là “quyết định của quan Cai khám”. Nội dung là lời quan Cai khám phán quyết về vụ kiện tranh chấp đất đai giữa hai làng Trung Tự và Kim Hoa láng giềng. Quan phán quyết rằng: sau khi thẩm tra và đối chiếu địa bạ thì thấy rằng việc làng Kim Hoa tố cáo Trung Tự chiếm đất của mình là sai. Vì các khu đất đó đúng là từ lâu đã thuộc về Trung Tự, Kim Hoa phải nộp phạt 30 quan tiền về tội mạo chiếm. Qua hai tấm bia, có thể rút ra vài nhận xét:




	


Bia hộp ở đình Trung Tự








     - Phường Đông Tác là một trong 36 phường họp thành kinh đô Thăng Long thời Lê. Trong phường lại có thôn, như vậy ngoài Trung Tự ra, phường Đông Tác hẳn còn gồm một số thôn khác nữa.

     - Làng Kim Liên nay, xưa có tên là Kim Hoa.

     - Theo chính sử, thời kỳ này có các công thần và một số họ hàng vua được cho lập quân doanh để thưởng công. Có thể một số quý tộc nào đó được lập quân doanh ở Trung Tự rồi dùng uy quyền chiếm thêm đất của dân. Còn quân phòng thì có lẽ là một đơn vị quân đồn trú phòng vệ kinh thành. Bọn này cũng chiếm đoạt ruộng đất của dân.

     - Ngoài ra, một số kẻ cường hào ở Kim Hoa cũng lợi dụng chiếm đoạt một số đất đai của Trung Tự.

     - Nhờ hai vị quan thanh liêm chính trực mà Trung Tự nhận lại được phần đất của tổ tiên để lại.

     Thì ra việc lấn chiếm đất đã có từ xa xưa và các văn bản công nhận quyền sở hữu ruộng đất phải đem khắc vào trong bia để mong lưu truyền mãi mãi, mà lại là bia hộp để tránh cho chữ khỏi bị mưa gió bào mòn.



006.Mới phát hiện di vật cổ và bia đá dưới nền nhà Bách hóa tổng hợp cũ?

     Cửa hàng Bách hóa tổng hợp là trung tâm thương mại Hà Nội từ sau năm 1954, vốn là cửa hàng Gô-đa (Godard) (thuộc hãng LUCIA, chữ tắt là Tập đoàn Thương mại Đông dương và Phi châu) xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX. Gần đây nơi này đã bị phá đi để chuẩn bị xây một cửa hàng mới. Tháng 5 năm 2000, khi đào móng thì thấy lộ ra một tấm bia đá. Viện Khảo cổ đã được mời tới xem xét và tổ chức khai quật. Cùng với bia đá, quanh khu vực đào móng đó có nhiều viên đá hình vuông như gạch nền và đá khối hộp vuông có thể là dùng xây thềm bậc. Nhiều mảnh gốm men và đồ sành cũng được tìm thấy trong các lớp đất có niên đại từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, phổ biến là gốm sứ thế kỷ XVIII-XVIII của Việt Nam, Trung Quốc, một ít của Nhật.




	


Bia đào được ở nền nhà

Bách Hóa tổng hợp 5-2000








     Riêng tấm bia còn khá nguyên vẹn, có tên là Quan Thánh miếu bia (bia miếu Quan Thánh) làm vào năm Tự Đức thứ 5 (1852). Nội dung văn bia cho biết đây là “miếu thờ Quan Thánh và các vị thần Long mạch của thôn Hương Minh thuộc tổng Đông Thọ, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội. Miếu ở phía đông hồ Hoàn Kiếm, vốn được làm từ năm Gia Long thứ 6 (1807). Đến thời gian này (1852), miếu bị hư hỏng nên có ông họ Nguyễn chủ hiệu Hợp kỳ đã hưng công xây dựng lại miếu”.




	


Nhà Gô-đa (1924)








     Có một số vấn đề cần làm rõ:

     1. Quan Thánh là ai? Đó là Quan Vũ, một tướng đời Thục Hán bên Trung Quốc nổi tiếng là trung nghĩa, được thờ ở nhiều nơi. Ngay tại Hà Nội, trong đền Ngọc Sơn cũng có thờ Quan Thánh.

     2. Làng Hương Minh ở đâu?

     Hương Minh có nghĩa là chè thơm. Làng Hương Minh chính là làng Hàng Chè ở bên bờ đông hồ Hoàn Kiếm. Phố Hồ Hoàn Kiếm ngày nay (chạy từ  Cầu Gỗ đến phố Đinh Tiên Hoàng chỗ gần nhà hát múa rối Thăng Long), là phố ngắn nhất Hà Nội, vốn có tên là phố Hàng Chè. Làng Hương Minh từ đây, tới khoảng đền Bà Kiệu là hết địa phận.

     Như vậy miếu Quan Thánh nói trong tấm bia trên cũng ở vào khu vực đó. Có thể cuối thế kỷ XIX trong khi khai quang khu vực ven hồ, thực dân đã phá miếu này cũng như chùa Phổ Giác (ở chỗ UBND Thành phố) và chùa Báo Ân (ở chỗ Trung tâm bưu điện Bờ Hồ). Các vật liệu phế thải trong đó có tấm bia nói trên, được chuyển tới lấp những hồ ao để phục vụ việc xây dựng những công trình trong đó có nhà hàng Gô-đa. Nhà hàng này - như tên đã nêu - không nằm trên đất làng Hương Minh mà trên đất làng Hậu Lâu cũng như thuộc tổng Đông Thọ, huyện Thọ Xương.




	


Cửa hàng Bách hóa tổng hợp (1954-1999)








007.Vùng ngoại thành Hà Nội có những gò đống thường gọi là nơi “Khách để của”. Thực chất là gì?

     Đúng là ở vùng ngoại thành, giữa ruộng đồng bằng phẳng thường thấy nổi lên những gò đống, các cụ xưa thường gọi đó là những nơi “Khách để của”. Khách là chỉ người Trung Quốc. (Phố Khách là phố có đông người Trung Quốc cư trú. Áo Khách là áo chẽn bốn thân, cài khuy trước ngực, khuy tết bằng vải).

     Ở ngoại thành Hà Nội, một số vùng có nhiều gò đống tương truyền là những nơi người Khách ngày xưa, khi còn làm quan cai trị hay buôn bán ở nước ta, đã chôn cất của cải (có thể do e ngại nếu đem ngay về sợ bị dòm ngó) và ghi chú các địa điểm đó trong gia phả để con cháu sau này sang đào bới đem về. Như huyện Từ Liêm có các làng Chèm, Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Quán La... huyện Thanh Trì có Hoàng Mai, Văn Điển, Nam Dư... huyện Gia Lâm có Kiêu Kỵ, Hội Xá, Trung Màu..., huyện Đông Anh có Tiên Hội, Mạch Tràng, Cầu Cả, Đình Tràng v.v... Đó là các làng có nhiều gò đống “Khách để của”. Ở những nơi đó thường có chuyện truyền miệng là vào những đêm mùng 1 hoặc rằm hay xuất hiện những đàn vịt vàng (hay lợn vàng). Có người trông thấy đuổi bắt nhưng không tài nào tóm được vì chúng biến rất nhanh. Việc những người Khách chôn dấu của cải thì không hẳn là không có nhưng những gò đống nào đã gặp nhát cuốc của các nhà khảo cổ thì đều là những ... nấm mồ, bên dưới là những ngôi mộ xây gạch có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ VIII, IX tức suốt thời Bắc thuộc. Chủ nhân các ngôi mộ đó đại đa số là người Trung Quốc. (Có thể có một số người Việt thuộc tầng lớp trên). Tùy thân phận của từng người mà các ngôi mộ đó to nhỏ, rộng hẹp, đơn kép khác nhau.

     Mộ xây đơn gồm một ngách ba gian như đã gặp ở Hoàng Mai hay xây kép, một phòng chính, bảy tám phòng phụ như ở Chèm, giống như một tòa nhà dưới đất! Gạch to, nung chín, rìa cạnh đều có hoa văn trang trí hình tuyến nổi, phần lớn là những đồ án hình học có ghi tên người hay niên hiệu bằng chữ Hán. Ngoài gạch thường, có gạch tráng men, vòm mộ và các cuốn dỡ vòm mộ xây bằng gạch múi bưởi, chịu được sức nén của cả một khối lượng đất đắp lên trên. Mộ thường dài trung bình 5m - 8m, rộng trung bình 2m - 3m, đột xuất có mộ dài đến 20 - 30m, hẳn là một viên quan to!

     Rất ít mộ còn nguyên vẹn, vì đã được cải táng đưa về Tàu, hoặc đã bị đời sau đào trộm. Xương cốt thì rất hiếm vì hàng ngàn năm đã trôi qua. Mộ nào còn nguyên hay tương đối nguyên thì hiện vật tùy táng khá là nhiều. Gian để quan tài thấy có kiếm sắt, kiếm đồng, nhẫn bạc, vàng, trâm, lược vàng, hoa tai, vòng ngọc, tiền đồng hàng chuỗi. Gian đầu mộ và các gian ngách xếp đầy bình, vò, bát, đĩa... bằng gốm tráng men hay sứ trắng. Có cả xanh đồng, đinh đồng, mô hình nhà, mô hình giếng nước, bếp lò, chuồng lợn ... bằng đất nung. Hiện vật đa số là sản phẩm phương Bắc hay mô phỏng phương Bắc. Song cũng có loại hình đầu voi, ống nhổ, xanh hai quai ... vẫn mang dáng vẻ phương Nam.

     Những làng có các ngôi mộ đó hẳn là các khu dân cư cổ nếu không nói là các trung tâm hành chính nhỏ hoặc lớn.



008.Cho biết tập sách địa chí đầu tiên chép về các phường ở Hà Nội cổ?

     Đó là tập Dư địa chí do Nguyễn Trãi (1380-1442) biên soạn năm 1435. Có thêm lời tập chú của Nguyễn Thiên Túng, lời cẩn án của Nguyễn Thiên Tích và lời thông luận của Lý Tử Tấn. Ba ông này sống đồng thời với Nguyễn Trãi. Dư địa chí còn có tên là An Nam Vũ cống.

     Ở mục “Thượng kinh”, tác giả cho biết Thăng Long thời đó là một phủ gồm 2 huyện, 36 phường. Có phường Tàng Kiếm làm kiệu, áo giáp, cỗ đài mâm võng, gấm, trừu, dù, lọng. Phường Yên Thái làm giấy. Phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa. Phường Hà Tân nung vôi. Phường Hàng Đào nhuộm điều. Phường Tả Nhất làm quạt. Phường Tây Hồ có cá to, phường Thịnh Quang có long nhãn. Phường Đường Nhân bán áo diệp y.

     Như vậy sách này đã nêu được 10 tên phường (trong số 36 phường). Có những phường nay còn nhận ra:

     - Yên Thái là vùng Bưởi.

     - Thụy Chương là vùng Thụy Khuê.

     - Hàng Đào, Nghi Tàm, Tây Hồ, Thịnh Quang vẫn giữ tên cổ.

     - Đường Nhân là khu vực Hàng Ngang.

     - Còn Tàng Kiếm, Hà Tân, Tả Nhất chưa rõ là khu vực nào ngày nay.



009.Bản đồ đầu tiên vẽ về Thăng Long có từ bao giờ?

     Tập bản đồ xưa nhất vẽ hình thể nước ta, trong đó có Thăng Long mà nay còn thấy là tập bản đồ vẽ dưới thời Lê Thánh Tông mà nay quen gọi là Hồng Đức đồ bản. Tập bản đồ này có thể là được vẽ vào năm 1490. Vì Toàn thư có ghi “Năm Canh Tuất (tức 1490) mùa hạ, tháng 4, tháng 5 định lại bản đồ trong nước”. Trong đó bản đồ Thăng Long được gọi là Đông Kinh, tên hành chính là phủ Phụng Thiên.




	


Hình thể thành Thăng Long trong sách “Hồng Đức đồ bản”






     Tất nhiên ngày nay không còn nguyên bộ sách này. Tất cả các Hồng Đức đồ bản trong các thư viện đều là bản sao và do các đời sau thực hiện nên có gia giảm thêm bớt một số chi tiết. Bản đồ được vẽ theo cách ước lệ nhưng cũng đã giúp ta hình dung được quy hoạch của thành Thăng Long thời cổ với những sông, hồ, thành quách, cung điện, đền chùa v.v...



010.Tòa thành đầu tiên ở nội thành Hà Nội?

     Theo sách của chính các sử gia Trung Quốc thì vào năm 545 Lý Nam Đế đã cho dựng một thành bằng tre gỗ ở cửa sông Tô Lịch để chống quân Lương xâm lược. Chắc là thành được đắp bằng đất, ngoài (hoặc trong) ken tre gỗ. Song quân giặc quá đông nên chúng đã hạ được thành, Lý Nam Đế phải trút lên mạn ngược. Cứ như bản đồ Hồng Đức vẽ năm 1409 và các bản đồ Hà Nội những năm 1831, 1873 thì cửa sông Tô ứng với khu vực Chợ Gạo cạnh trường trung học cơ sở Trần Nhật Duật, nằm bên đường Trần Nhật Duật, nằm bên đường Trần Nhật Duật ngày nay. Sông Tô từ đấy chảy qua các phố Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch, Hàng Cá ra Hàng Lược rồi vòng lên mặt bắc thành Thăng Long chảy sang vùng Bưởi...




	


Văn Miếu Huế. Ảnh: Vinh Tùng








     Nhưng chưa thể khẳng định đời Lý Nam Đế - là thế kỷ thứ VI - cửa và dòng sông Tô ở vào chỗ đó. Vì tám chín trăm năm trôi qua, vật đổi sao dời. Lại thêm sông Hồng hay đổi dòng và lở bờ, có khi lở cả làng. Vấn đề cửa sông Tô thời Lý Nam Đế còn cần nghiên cứu thêm.

011.Bia Tiến sĩ thời Nguyễn dựng ở đâu? Hà Nội có bao nhiêu Tiến sĩ thời Nguyễn?

     Từ năm  1802, Gia Long lên ngôi, chuyển đô về Huế. Năm 1807 tổ chức thi Hương. năm 1822 tổ chức thi Hội. Từ đó đến khoa thi Đình cuối cùng vào năm 1919 có cả thảy là 39 khoa (kể cả ân khoa) tổng cộng các Tiến sĩ triều Nguyễn là 293 vị. Cũng do Văn Miếu - Quốc Tử  Giám chuyển theo kinh đô nên các bia Tiến sĩ thời kỳ này được dựng ở Văn Miếu Huế. Hiện nay tại đó còn 32 tấm bia ghi tên 293 Tiến sĩ trong cả nước. Trong số đó nếu tính số người đỗ có quê thuộc địa bàn thành phố Hà Nội ngày nay thì số lượng như sau:




	


Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu (Huế). Ảnh: Vinh Tùng






     

     Tất cả có 29 Tiến sĩ (trong đó có 1 Thám hoa và 6 Hoàng giáp). Ngoài ra còn có 12 Phó bảng (tức là kém Tiến sĩ một bậc). Thám hoa là Hoàng Xuân Hiệp người làng Dung Thọ, Huyện Thọ Xương, nay là khu vực phố Hàng Bạc, Hàng Mắm, đỗ khoa 1851. Còn người đỗ Hoàng giáp đầu tiên cũng là Tiến sĩ đầu tiên của triều Nguyễn quê Hà Nội là Hoàng Tướng Hiệp người xã Đông Ngạc (nay thuộc huyện Từ Liêm) đỗ khoa 1826. Người đỗ Tiến sĩ cuối cùng là Nguyễn Sĩ Cốc (còn có tên là Giác) người Kim Lũ thuộc xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, đỗ khoa 1910.

     Người Hà Nội đỗ Phó bảng đầu tiên là Phạm Văn Hợp quê Minh Tảo, nay là xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, khoa 1829. Người đỗ Phó bảng cuối cùng là Hoàng Tăng Bí xã Đông Ngạc, Từ Liêm, khoa 1910.



012.Ca dao cổ Hà Nội có nhắc tới phố Hàng Thêu. Nay ở đâu?

     Ở Hà Nội thời “ba mươi sáu phố phường”đúng là có hẳn một dãy phố chuyên về hàng thêu. Ca dao Hà Nội cũ có câu:

Người đài các kẻ thanh tao

Qua hàng Thợ Tiện lại vào Hàng Gai.

Hàng Thêu, Hàng Trống, Hàng Hài...




	


Nghề thêu xưa...








     Phố Hàng Thêu đó nay là đoạn cuối phố Hàng Trống, chỗ giáp với phố Lê Thái Tổ. Cho tới đầu thời Pháp thuộc, đây là nơi tập trung các cửa hàng thêu. Nhưng trước đấy, vào thời Lê mạt thì trung tâm nghề thêu ở Hà Nội lại là làng Yên Thái nay là khu vực các phố Hàng Nón, Hàng Mành, Yên Thái... Ở chỗ số nhà 2A phố Yên Thái nay vẫn còn ngôi đình thờ tổ nghề thêu, trên cổng đình có ghi ba chữ Tú đình thị (chợ đình thêu). Ngày trước hàng tháng tại đây có họp chợ bán mua các thứ hàng này. Và hàng năm, vào tháng 6 âm lịch, bà con phường thêu vẫn về đây hội họp làm lễ giỗ tổ. Tổ là ông Lê Công Hành (còn có những tên khác là Trần Quốc Khái hoặc Bùi Công Hành) sống thời Lê Trung hưng người làng Quất Động nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Tây. Nhưng đó là truyền thuyết! Theo sử sách nước ta nghề thêu đã có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Thời đó nhân dân ta đã dệt được vải mịn và thêu hoa lá gọi là bạch diệp. Năm 1156 vua nhà Lý đã từng tặng vua nhà Tống 850 tấm đoạn màu vàng có thêu rồng cuộn. Vậy Lê Công Hành có thể chỉ là người có công cải tiến kỹ thuật thêu hoặc sáng chế ra những kiểu mẫu mới và phổ biến cho dân quanh vùng.

     Ngày trước nghề thêu chủ yếu là làm những hàng phục vụ các nhà quyền quý, các đền chùa và phường tuồng (mũ măng, triều phục, cờ quạt, đối trướng, khăn chầu, áo ngự...). Kỹ thuật thêu thời ấy cũng đơn giản, bảng màu chỉ quanh quẩn có năm màu.




	


... và nay








     Tới đầu thế kỷ XX, do có thêm các nguyên liệu mới (như sa-tanh, chỉ xoa tức chỉ tơ Châu Âu, thuốc nhuộm nhiều mầu...) nên nghề thêu phát triển, kỹ thuật thêu tinh vi hơn: thêu trắng, thêu nổi, thêu kim tuyến v.v... Có nhiều mặt hàng mới mẻ đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đương thời: khăn trải giường thêu những con rồng uốn khúc vờn mây, chỗ nổi chỗ chìm, hoặc thêu chim phượng xòe cánh, miệng ngậm phong thư, đuôi vắt vẻo. những mặt gối thêu tứ linh long, ly, quy, phượng hay những bộ tranh tứ bình: mai, lan, cúc, trúc... Có mặt hàng “đầu hổ”. thêu đầu con hổ, đôi mắt tròn xoe, mũi và trán độn cao gồ lên, râu ria tua tủa trông thật dữ.

     Lại có những bức tranh thêu phong cảnh hoặc cảnh sinh hoạt: chợ quê, đình làng, cô gái gảy đàn, ông đồ viết câu đối... Nhưng tinh xảo nhất thì phải kể đến loại tranh chân dung. Đúng là người thợ thêu đã bằng cây kim và sợi chỉ mà “vẽ” nên chân dung những con người thật. Điều này quả là khó, vì phải thêu sao cho giống y như người thật, sinh động và có “thần sắc”.

     Những bức tranh thêu phong cảnh với những đề tài mới như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, chùa Thầy, vịnh Hạ Long... làm nhiều khách trong nước và ngoài nước khâm phục. Loại tranh này phải dùng tới trên hai chục mầu chỉ. Dùng ngọn bút vẽ mà pha trộn màu cho hợp, cho đẹp mà không phải là dễ, vậy mà ở đây lại chỉ dùng có cây kim bé tí, cứng nhắc mà pha trộn mầu thì thật là tuyệt xảo. Ngoài ra người thợ thêu ngày nay còn thành công cả những bức thêu chân dung. Một vinh dự cho ngành thêu Hà Nội là ông Song Hỷ - người được phong danh hiệu nghệ nhân - đã hoàn thành bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với trên năm mươi mầu chỉ. Đây là một bức tranh chỉ có thể nói vắn tắt là tuyệt diệu.

     Từ lâu hàng thêu Hà Nội đã được trưng bày ở nhiều hội chợ quốc tế. Vì những mặt hàng ấy không những đậm đà mầu sắc dân tộc mà còn đáp ứng những nhu cầu thẩm mỹ hiện đại. Phố Hàng Gai ngày nay là phố chuyên doanh hàng thêu với nhiều chủng loại áo quần, khăn và tranh.



013.Phố Hàng Sơn ở Hà Nội nay là phố nào? Tranh sơn mài phải chăng bắt đầu từ Hà Nội?

Cho đến đầu thế kỷ XX, ở Hà Nội có phố Hàng Sơn, nơi bán những loại nhựa sơn ta từ Phú Thọ chở về. Từ đầu thế kỷ XX hàng chả cá Lã Vọng ra đời ở số nhà 14, nổi tiếng lên, tranh cả tên phố. Từ đó ra đời tên phố Chả Cá và mọi người quên dần tên Hàng Sơn. Đến nỗi các nhà hàng bán sơn phải chuyển ra phố Cầu Gỗ. Thực ra ở Thăng Long, theo tài liệu thành văn thì vào thế kỷ thứ XVIII phường Nam Ngư là nơi tập trung những người làm hàng sơn. Con gái một người thợ sơn phường này là cô Đào Thị Nhiễu đã do vẽ sơn giỏi mà thành cung phi rồi Hoàng hậu rồi Hoàng thái hậu (vì con trai cô sau này cũng làm vua - tức vua Cảnh Hưng).

     Nghề sơn vốn có hai loại: sơn quang dầu và sơn mài. Sơn mài tuy ra đời muộn hơn sơn quang nhưng đã làm cho khả năng nghệ thuật của sơn nâng cao hơn nhiều. Cả hai đều sử dụng một chất liệu là nhựa sơn. Nhựa sơn pha với dầu trẩu rồi vẽ, giữ nguyên độ bóng được gọi là sơn quang. Còn nếu pha trộn với nhựa thông, khi vẽ xong đem mài và qua quá trình mài đó tạo nên mầu sắc, như vậy gọi là sơn mài. Sơn mài bền hơn sơn quang.

     Trước đây sơn mài chỉ có ba màu: sơn then (đen), sơn son (đỏ) và sơn cánh gián (màu vàng nâu), và chỉ dùng trong tạo hình trong các đồ trang trí thờ tự như hoành phi, câu đối, ngai, kiệu v.v.. và các hàng dân dụng: hòm, rương...

     Tới những năm 20 của thế kỷ XX, các họa sĩ từ trường Cao đẳng mỹ thuật đã nâng sơn mài thành một chất liệu tạo hình đặc sắc. Do sự tìm tòi sáng tạo của họ, bảng màu của sơn mài phong phú lên. Màu của sơn mài lộng lẫy và đằm thắm, ẩn hiện lớp lớp từng từng, màu dưới nâng màu trên, lại tiếp những lớp bột vàng, bột bạc được rắc phủ đậm nhạt, tạo nên những hòa sắc lộng lẫy. Họa sĩ có công khai phá, đem tính nghệ thuật lại cho sơn mài là Trần Quang Trân. Và họa sĩ đã nâng sơn mài lên đỉnh cao là Nguyễn Gia Trí. Ông đã giải phóng sơn ta thoát khỏi cái tĩnh nghìn năm để đến cái động, phóng khoáng, tự do, mở rộng khả năng biểu hiện xúc cảm tinh tế mà người nghệ sĩ có thể rung động trước sự vật. Trong những năm 1938 – 1944, cũng chỉ với mấy màu vàng, bạc, son, then, cánh gián cổ truyền, Nguyễn Gia Trí đã đem đến người xem những sắc thái mới lạ. Sơn mài của ông vừa thực, vừa mộng, phản ánh niềm khát khao vô tận một cái đẹp đầy ma lực, khó nắm bắt. Nó biến hóa ẩn hiện không ngừng giữa các lớp sơn.




	


Sơn hoành phi câu đối








     Về mỹ nghệ, các hàng sơn mài cũng có nhiều mẫu mã, hình dáng, màu sắc. Những tranh non nước, lọ hoa, phù điêu gỗ sơn mài, lẵng xách tay sơn mài kết hợp mây tre đan, các loại hộp, các loại tranh hai tấm, bốn tấm (nhị bình, tứ bình), vẽ tố nữ hoa hay lá, có loại khảm thêm trai, xà cừ v.v.. chủng loại cũng khá phong phú, làm đẹp mắt và vừa lòng khách yêu nghệ thuật.



014.Giải thích câu ca dao Hà Nội

Chợ Đuổi lúc họp chiều tà

Chợ Hôm họp sáng, chợ Hàng Da họp ngày.

     Bắt đầu từ nghịch cảnh: Chợ Hôm (hôm nghĩa là chiều) mà lại họp buổi sáng! Nguyên cho tới trước khi Pháp chiếm Hà Nội, chợ Hôm chỉ là một chợ nhỏ của làng Giáo Phường, thuộc tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương. Chợ này chỉ họp vào buổi chiều, chủ yếu chỉ bán mớ rau cá vặt vãnh. Thời đó các bà nội chợ muốn mua sắm nhiều thứ thì phải lên chợ Cầu Đông. Khi Pháp chiếm Hà Nội, cùng với sự phát triển đô thị, chợ Hôm lớn dần thành chợ họp cả ngày, nhất là để đáp ứng nhu cầu mua gà vịt của khu bệnh viện Đồn Thủy (ra đời năm 1893) là bệnh viện dành cho người Pháp và lính Pháp, nên sáng tinh mơ bà con các làng xa gần đem gia cầm đến bán ở cổng chợ. Cho nên có thời đoạn phố Huế này có tên là Hàng Gà. Và để phân biệt với Hàng Gà ở cạnh Cửa Đông (cũng là nơi tập trung ban gia cầm cho quân lính đóng trong thành) người ta gọi đoạn phố Huế này là Hàng Gà - Chợ Hôm và chỗ đường thoai thoải trước cửa chợ gọi là dốc Hàng Gà (nay đường phố đã được đắp bằng phẳng, không còn dốc nữa). Tiếng là chợ Hôm mà lại họp từ sáng do vậy mới có câu ca.




	


Chợ Hôm đầu thế kỷ XX








     Còn chợ Đuổi họp lúc chiều tà là sao?

     Nguyên là từ đầu thế kỷ XX, chợ Hôm đã thành một chợ lớn (chỉ thua có chợ Đồng Xuân), có cầu chợ cao rộng, có cổng chính cổng phụ, có hàng rào sắt, thì cứ khoảng 6 giờ chiều là các ông “khán chợ” (tức như ngày nay gọi là người bảo vệ chợ) xua mọi người ra khỏi chợ để đóng cổng. Lính cẩm (tức cảnh sát) lại không cho họp chợ trên vỉa hè quanh chợ, đuổi mọi người đi không cho mua bán ở đây. Mà nhu cầu mua bán vào thời điểm này vẫn còn, cho nên những người bị đuổi khỏi chợ kéo nhau về họp tại bãi cỏ của làng Thể Giao tức này là cuối phố Tuệ Tĩnh. Từ đó dần dần hình thành tên gọi chợ Đuổi. Vì vậy thời tạm chiếm (1947-1954) phố có chợ này được chính quyền chính thức đặt tên là chợ Đuổi. Sau năm 1954, ta mới đổi ra là Tuệ Tĩnh. Còn chợ Đuổi thì dồn xuống phố Lê Đại Hành.




	


Trước cửa Chợ Hôm (1926)








     Còn chợ Hàng Da không phải chuyên bán da mà chỉ là do nằm ở cuối phố Hàng Da. (Phố này xưa là làng Yên Nội có nghề thuộc da trâu bò). Chợ đó vốn chỉ là một chợ họp lúc buổi sáng, sau này khi Pháp mở mang phố xá, dân đông đúc, nhất là từ sau khi giải tán chợ ở phố Hàng Phèn thì chợ Hàng Da mới họp suốt cả ngày.



015.Có người nói phố Hòa Mã vốn là đất làng Đổi Mã. Vậy Đổi Mã nghĩa là gì?

     Phố Hòa Mã dài 460 mét, đi từ phố Lò Đúc đến phố Huế. So với bản đồ Hà Nội 1831 thì đoạn đầu phố phía Đông nguyên là đất thôn Hương Thái (sau hợp với thôn Hoa Viên thành thôn Hương Viên) và phần còn lại là đất thôn Hòa Mã đều thuộc tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Nhưng ở thời kỳ đầu thế kỷ XIX thì thôn Hòa Mã có tên Đổi Mã. Có hai chứng cứ:

     1. Các quyển “Các trấn tổng xã danh bị lãm” và “Bắc thành địa dư chí lục” là sách ghi tên các làng xã ở phía bắc nước ta được soạn đầu thế kỷ XIX đều ghi tên gọi Đổi Mã này.

     2. Trên tấm bia hiện còn trong ngôi chùa của làng này cũng có ghi tên gọi đó.

     Ngôi chùa có tên là Thiên Quang Tự, là chùa của thôn Đổi Mã cũ, vốn có cổng thông ra phố Hòa Mã nhưng do bị nhà xây chắn nên bây giờ cổng ra vào lại là chỗ số nhà 3 phố Phùng Khắc Khoan. Ở ngoài bức tường phía tay phải chùa có tấm bia, còn chữ đề “Hoài Đức phủ, Thọ Xương huyện, Tả Nghiêm tổng, Đổi Mã thôn, Thiên Quang tự, hiệu Đổi Mã Cung bi...” nghĩa là thôn đổi mã, gọi là bia Cung Đổi Mã...




	


Đền Hòa Mã sát cạnh chùa Hòa Mã. Ảnh: Ngọc Ánh








     Như thế chùa Thiên Quang này ngày xưa là cung Đổi Mã tức là nơi vua đổi xiêm áo thường, mặc lễ phục để vào tế ở đàn Nam Giao. Đàn này nay là khu vực nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Các sử sách cũ đều ghi rằng đời Lê, mỗi lần tế giao, xa giá nhà vua từ hoàng thành đi tới hành cung Đổi Mã (chữ Hán là Canh Y), thì dừng lại ở đây để vua thay lễ phục, rồi mới đi tiếp tới Giao miếu. Mã là một tiếng Việt cổ, có nghĩa là vỏ, trang phục bề ngoài. Nay tiếng này không được dùng nữa nhưng vẫn bảo lưu trong ca dao, tục ngữ như: “Tốt mã dẻ cùi”, “Con gà tốt mã vì lông, răng đen vì thuốc, rượu nồng vì men”.

          Vậy Đổi Mã có nghĩa là đổi áo xống, trang phục.



016.Hà Nội là đất tổ nghề kim hoàn? Tại sao lại gọi là phố Hàng Bạc?

     Truyền thuyết dân gian vẫn kể rằng tổ của nghề này là ba anh em họ Trần (Trần Hòa, Trần Điện, Trần Điền) người thuộc làng Định Công nay thuộc huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Họ sống thời Lý Nam Đế tức giữa thế kỷ VI. Nhưng qua sử sách và những di vật đào được trong lòng đất thì từ thế kỷ thứ II, phong kiến của Trung Quốc đã chiếm của Giao Chỉ (tức nước ta) nhiều đồ vàng bạc. Và trong các ngôi mộ cổ có niên đại thế kỷ III cũng có nhiều đồ trang sức bằng vàng bạc trạm trổ tinh tế. Như vậy ba anh em họ Trần chỉ có thể là người có đóng góp quan trọng về mặt cải tiến kỹ thuật chế tác các loại mặt hàng này. Cho đến nay, các bác thợ kim hoàn ở những cửa hàng mỹ nghệ, một số vẫn là người làng Định Công, đất tổ nghề.




	


Thợ Kim Hoàn








     Thực ra nghề vàng bạc là gồm ba nghề khác nhau: Nghề chạm tức là trạm trổ các hình vẽ, trên mặt đồ vàng đồ bạc; nghề đậu tức là nghề kéo vàng bạc đã nung chảy thành những sợi chỉ vàng, chỉ bạc, rồi từ những sợi này uốn ghép thành hình hoa lá chim muông gắn lên những đồ trang sức; nghề trơn thì chuyên làm những đồ vàng bạc không cần chạm trổ hoặc gắn thêm hình hoa lá mà chỉ đánh cho trơn bóng. Ba nghề này thường “hiệp đồng tác chiến” với nhau tạo nên những mặt hàng đẹp. Những nét chạm uyển chuyển mềm mại, những sợi chỉ vàng, chỉ bạc uốn lượn hài hòa, kết hợp chất vàng rờ rỡ và chất bạc óng ánh thành những sợi dây chuyền, vòng tay, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, đĩa, chén, hộp đựng đồ trang sức, trâm cài đầu, bình bạc... biết bao nhiêu là mặt hàng đáp ứng những thị hiếu khác nhau của khách.




	


Tiệm vàng trên phố Hàng Bạc xưa








          Ở Hà Nội xa xưa đã có một dãy phố chuyên làm và bán các loại kim hoàn bằng vàng bạc. Có khi hàng vàng nhiều hơn hàng bạc, vậy mà phố đó lại chỉ gọi là phố Hàng Bạc! Có lẽ là thuở xa xưa nơi đây chủ yếu là đúc bạc. Thời Lê phố Hàng Bạc thuộc về phường Đông Các. Sau này nhà Nguyễn chia nhỏ các phường ra thì phố Hàng Bạc nằm trên đất hai thôn Đông Thọ (đầu phía đông) và Dũng Hãn (đầu phía tây). Đến giữa thế kỷ XIX, hai thôn nhập lại thành thôn Dũng Thọ. Thôn có đình và đền. Đình này là số nhà 54, đến số nhà 24. Những năm cuối thời Pháp thuộc người coi đền có tên là Trưởng Ca nên có người gọi luôn là đền Trưởng Ca, nổi tiếng một thời về món phở, không ngon nhưng bán thâu đêm. Và dân Dũng Thọ không chuyên về nghề vàng bạc. Dân chuyên về mặt hàng này ở đây là do ba nguồn ở nơi khác tới: nguồn Trâu Khê (huyện Bình Giang, Hải Dương) xưa chuyên đúc bạc nén cho triều đình. Họ lập ra một “tràng đúc” nay là số nhà 58. Ngoài ra còn lập Trương đình (số 50) và Kim ngân đình (số 42) là nơi giao nộp thành phẩm cho triều đình. Nguồn thứ hai là từ Đồng Sâm (huyện Kiến Xương, Thái Bình) chủ yếu làm hàng bạc cỡ lớn. Nguồn thứ ba là từ Định Công (huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm các hàng trang sức cỡ nhỏ.

     Cũng ở phố này ngày xưa người ta thường đem bạc vụn, vàng cốm đến để đổi lấy vàng bạc ròng hoặc đổi bạc thoi lấy tiền đồng. Thời Pháp thuộc thì có những nhà đổi tiền, đổi bạc đồng lấy bạc giấy (hay ngược lại), đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ (và ngược lại) nên người Pháp gọi là phố những người đổi bạc (Rue des changeurs).




	


Thợ Kim Hoàn ngày nay








     Ngày nay phố hàng bạc có đến hai ba chục cửa hàng vàng bạc. Mặt hàng phong phú và đa dạng hơn trước.



017.Giải thích tên ngõ Xã Đàn?

     Hiện nay phía tây khu vực ngã năm ô Chợ Dừa có phố Nguyễn Lương Bằng (trước đây gọi là phố Nam Đồng). Tại đầu phố này bên dãy phố lẻ, tức bên phía đông, có tới ba ngõ mang tên Xã Đàn 1, 2, 3. Đó chính là lối dẫn vào làng Xã Đàn. Làng này chính là một trong số 36 phường họp thành kinh thành Thăng Long đời Lê, có tên là phường Xã Đàn. Sở dĩ có tên gọi này là vì ở đây vốn có một đàn Xã Tắc để hàng năm vua (có thể là quan khâm sai) ra làm lễ tế thần đất và thần ngũ cốc (lúa, ngô...).

          Thực ra theo quy định của nghi lễ cổ thì phải đắp hai đàn: đàn Xã để tế Thổ thần (thần đất) và đàn Tắc để tế Cốc thần (thần ngũ cốc). Sau mới hợp làm một và gọi chung là đàn Xã Tắc. Và vì đất đai lương thực là cơ bản của quốc gia nên chữ Xã Tắc cũng còn hiểu là đất nước trong cụm từ Hán - Việt “sơn hà xã tắc”.

          Ở nước ta sử ghi thời Lý Thái Tông, tháng 9 năm 1045, đắp đàn Xã Tắc ở ngoài cửa Trường Quảng. Trường Quảng chính là tên cũ của ô Chợ Dừa ngày nay. Địa điểm “ngoài cửa Trường Quảng” là chỉ khu vực nay là làng Xã Đàn.




	


Cửa ô Chợ Dừa ngày nay chính là cửa ô Trường Quảng. Ảnh: Phùng Anh Tuấn








     Sử còn ghi là đời Lê Thái Tông, tháng 2 năm 1435, tế ở đàn Xã Tắc. 

     Như vậy Xã Đàn tức là đàn Xã Tắc là nơi người đứng đầu nhà nước phong kiến hàng năm đến tế lễ để cầu mùa màng tốt tươi.



018.Ngoài đàn Xã Tắc, ở Hà Nội xưa còn những đàn gì?

     Chỉ biết từ thời Lê sơ (giữa thế kỷ XV), ở Thăng Long còn có đàn Phong Vân và đàn Tiên Nông.

     Đàn Phong Vân là nơi các quan khâm sai (thay nhà vua) tới làm lễ để tế thần gió, thần mây cầu mưa thuận gió hòa. Đàn này ở vào khu vực làng Vân Hồ mà nay trở thành phố với ba ngõ mang tên Vân Hồ 1, 2, 3. Thực ra ở đời Lê khu vực này có hai làng bao quanh đàn Phong Vân và làng Hậu Phong Vân và làng Long Hồ. Trên bản đồ Hà Nội vẽ năm 1831 vẫn còn thấy tên hai làng này. Chỉ từ sau năm 1840 mới nhập vào nhau và tên gọi là ghép hai chữ Vân và Hồ trong hai tên làng gốc.

     Ngoài ra ở Thăng Long đời Lê còn có đàn Tiên Nông để tế ông thần của nghề nông tức là ông Thần Nông. Đàn này có từ thời Lê sơ. “Lịch triều hiến chương” chép “thời Lê Thánh Tông năm 1484 lập đàn Tiên Nông ở xã Hồng Mai huyện Thanh Đàm, đàn cao 7 thước, rộng 30 thước, bốn bề đắp tường đất để làm chỗ tế”. Có lẽ chủ tế chính là vua Lê. Chỉ từ thời Lê Trung hưng (từ thế kỷ XVII trở đi) chúa Trịnh thay vua đến tế. Xã Hồng Mai nói trên nay là khu vực phố Bạch Mai. Có thể cũng từ đời Lê Trung hưng xã này được tách khỏi huyện Thanh Đàm (tức nay là Thanh Trì) thuộc trấn Sơn Nam mà dựa vào kinh thành Thăng Long, đổi là phường Hồng Mai thuộc huyện Thọ Xương. Đến đầu đời Tự Đức (1847) vì kỵ húy vua nên đổi ra là Bạch Mai. Phường Bạch Mai có 6 giáp: Tô, Hoàng, Nội, Mật, Đản Chàng Nhất và Đản Chàng Nhị. Không rõ đàn Tiên Nông ở trên địa bàn giáp nào.



019.Giải thích tên ngõ Văn Chỉ?

     Ngõ Văn Chỉ ở giữa phố Bạch Mai, chỗ số nhà 222 rẽ vào, ngõ dẫn tới văn chỉ của huyện Thọ Xương xưa.




	


Bia trong Văn chỉ Thọ Xương. 

Ảnh: Ngọc Ánh








     Văn chỉ có nghĩa là nền văn. Ngày trước ở các làng thường đắp một cái nền cao xây bàn thờ bằng gạch, làm chỗ tế các ông thánh của đạo Nho và các vị người làng đỗ đạt. Hàng năm xuân thu nhị kỳ, vào tháng 2 và tháng 8, những người trong hội tư văn (có học hành đỗ đạt) tới đây làm lễ. Như vậy văn chỉ là lộ thiên, kiến trúc rất sơ sài. Nhưng cái văn chỉ của huyện Thọ Xương này thì xây dựng khá quy mô, chẳng khác một tòa đền miếu. Do đó có tài liệu gọi đây là văn từ (đền văn) thì phải hơn. Cứ như tấm bia ghi chép việc xây dựng ngôi đền này thì tên chính của công trình là “đền thờ tiên hiền huyện Thọ Xương” (Thọ Xương tiên hiền từ vũ). Song cái tên Văn Chỉ đã quá quen thuộc.




	


Cổng Văn chỉ Thọ Xương (đã biến thành cổng một trường dân lập). Ảnh: Ngọc Ánh






     

     Mấy chục năm gần đây, một thời gian dài đến được sử dụng vào nhiều việc khác. Trường công nhân kỹ thuật, nhà kho... nay trở thành trường tiểu học tư. Di vật cổ chỉ là tấm bia vừa nêu trên ghi lại công việc xây đền và biểu dương công đức các vị “tài trợ”. Bia cho biết hình dáng “đền chính xây toàn gạch, hướng về đông, năm gian bái đường, hai bên tả vu hữu vu đều lợp ngói, tường xây đều bằng gạch”. Đền hoàn thành năm 1838 và ông Tú Lĩnh Bùi Huy Tùng người Hà Khẩu (khu vực ngõ Phất Lộc) bỏ ra hàng ngàn quan tiền và tự mình trông nom việc xây dựng. Bia do tiến sĩ Nguyễn Văn Lý soạn đề ngày tốt, tháng 5 Mậu Tuất (1838), Tiến sĩ Hà Tông Quyền nhuận chính.



020.Giải thích câu ngạn ngữ “Trai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương”?

     Ngõ Trạm nay là tên một phố thuộc quận Hoàn Kiếm, ở gần chợ Hàng Da. Tên như vậy là từ thời Nguyễn, trước khi Pháp xâm lược, tại khu vực này có một nhà trạm tức tương tự như nhà bưu điện ngày nay. Tại nhà trạm có đội trạm chỉ huy một số lính trạm (phu trạm) có nhiệm vụ chuyển công văn giấy tờ và hộ tống các quan lại cao cấp từ trạm của mình đến trạm tiếp. Trạm này nằm trên đất Hà Nội và thuộc làng Yên Trung nên gọi là trạm Hà Trung (Trạm tiếp theo nằm trên đất làng Hoàng Mai gọi là trạm Hà Mai). Chính ra nhà trạm nằm ở chỗ nay là phố Hà Trung, chữ phố Ngõ Trạm hiện tại là mới mở thời Pháp thuộc nên ban đầu người Hà Nội gọi là phố Ngõ Trạm mới. Chỉ vài chục năm nay cái tính từ mới bị rụng đi. Do các lính trạm, phu trạm cư ngụ trong ngõ dẫn vào nhà trạm ỷ thế “hỏa tốc” và hộ tống các quan lớn nên hay sừng sộ, hạch sách dân chúng khiến ai ai nghe tới danh “trai Ngõ Trạm” cũng khiếp sợ.

     Còn Tạm Thương là cái kho tạm chứa thóc thuế các làng nộp trước khi chuyển vào kho chính trong thành. Kho tạm này đặt ở làng Yên Thái, gần đền Yên Thái trong ngõ Tạm Thương ngày nay, từ giữa phố Hàng Bông rẽ vào. Tại kho, dùng nhiều phụ nữ để cân đong và chuyển vận gạo thóc, những người này hay nạt nộ sách nhiễu dân tới nộp thuế nên gặp những “gái Tạm Thương” là nhiều người muốn tránh xa.

     Cho nên câu ngạn ngữ “Trai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương”, là sự ghi nhận lại hai hạng người lợi dụng nghề nghiệp và vị trí mà ăn hiếp dân ở Hà Nội xưa.



021.Có phải phố Cấm Chỉ ở Hà Nội liên quan tới ông chúa Chổm?

     1.Trước hết nên biết là phố này hiện tại có tên chính thức là ngõ Hàng Bông Lờ vì vuông góc với đoạn cuối phố Hàng Bông vốn có tên là phố Bông Lờ nơi ngày xưa bán các loại lờ, chúm để đơm cá.

     2.Ngày trước gọi là Cấm Chỉ, nhiều người giải thích tên gọi này bằng sự tích chúa Chổm. Ông chúa này tương truyền có tên là Lê Duy Ninh, con của vua Lê Chiêu Tông với một cô gái bán rượu người làng Lủ (Kim Lũ này thuộc xã Đại Kim, Thanh Trì). Chuyện kể rằng vua Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung giam ở gần một cửa ô. Hàng ngày có cô hàng rượu tới bán rượu cho lính canh và cả ông vua ở trong tù. Hai người dan díu với nhau. Khi cô gái có mang thì Chiêu Tông bị giết. Cô hàng rượu chạy vào Thanh Hóa, sinh ra Chổm. Chổm lớn lên trong cảnh nghèo khổ, mắc nợ nhiều. May sao Nguyễn Kim tìm được, đưa lên làm vua tức Lê Trang Tông và phát động cuộc chiến đấu chống nhà Mạc. Khi họ Trịnh thắng Mạc đưa Chổm về Thăng Long thì bầy chủ nợ kéo theo đòi nợ suốt dọc đường về đến kinh đô. Nợ thực cũng có mà nợ bịa cũng có. Vua trả mãi mà không hết chủ nợ nên khi xa giá đến chỗ vào cửa nam thành, ông ra lệnh cấm chỉ, chém tất cả những kẻ còn cố đi theo đòi nợ. Chỗ đó sau gọi là ngã tư Cấm Chỉ.

     Thực ra đây chỉ là chuyện dân gian kể cho vui và phần nào chế giễu vua chúa chứ Lê Trang Tông dựng lên năm 1533 có mẹ là họ Phạm người Thanh Hóa và cả đời ông chưa hề nhìn thấy Thăng Long vì ông chỉ được làm vua từ 1533 đến 1548 thì qua đời và suốt thời gian đó ông hoàn toàn ở Thanh Hóa! Thăng Long chỉ được Trịnh Tùng giải phóng vào năm 1593, tức là 45 năm sau khi Lê Trang Tông chết!

     3.Có người giải thích Cấm Chỉ là nơi cấm không cho dân qua lại khi đã có trống thu không (tức là lúc chiều tối) vì đây là cửa ngõ vào thành. Cách giải thích này có vẻ hợp lý hơn.



022.Hà Nội có những vườn hoa, công viên nào mang tên người nước ngoài?

     1.Vườn hoa Pasteur: Louis Pastuer (1822-1895), là một nhà bác học Pháp, có công lớn với nhân loại. Ông đặt nền tảng cho ngành vi trùng học hiện đại. Ông có nhiều nghiên cứu cho việc nghiên cứu trị các bệnh chó dại, bệnh than của gia súc v.v...

     Vườn hoa Pasteur ở trước cửa Viện Pasteur là một viện nghiên cứu vệ sinh và dịch tễ học. Giữa vườn có pho tượng bán thân của ông.




	


Viện Pasteur (Viện Vệ sinh dịch tế)








     2.Vườn hoa Indira Gandhi: 

     I.Gandhi (1917-1984), nguyên là nữ thủ tướng Ấn Độ. Bà là con gái của cố thủ tướng Ấn Độ G. Nehru, từng theo cha (và cả ông nội) chống lại ách thống trị của thực dân Anh. Bà đã từng bị bắt giam. Năm 1959 bà được bầu làm Chủ tịch Đảng Quốc Đại. Năm 1966 đến 1977 bà là Thủ tướng, thi hành chính sách chống đế quốc, đồng thời là nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào không liên kết. Bà nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Sau đó ba năm bà lại được bầu làm thủ tướng, kiên quyết hơn nữa trên con đường chống đế quốc. Nhưng ngày 30/10/1984 bà đã bị ám sát. Ngay sau đó, ở Hà Nội, vườn hoa Chí Linh được đổi tên là vườn hoa Indira Gandhi.




	


Tượng Pasteur ở vườn hoa trước

 viện  Pasteur








     3. Công viên V.I.Lênin: 

     V.I.Lênin (1870-1924) là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân Nga, và của mọi tầng lớp lao động trên thế giới. Áp dụng chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh chống đế quốc chủ nghĩa, người đã góp công sức làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại      , một cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản và Lênin thiên tài, đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức, có ảnh hưởng to lớn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Năm 1980, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người (22/4/1870), công viên Thống Nhất ở Hà Nội được đổi là công viên Lênin.



023.Những người nước ngoài được đặt tên phố ở Hà Nội?

     Tên phố thì chỉ có một, đó là bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943), người Pháp, gốc Thụy Sĩ là một nhà bác học nổi tiếng về vi trùng học, và dịch tễ học. Năm 1890 cùng nhà bác học Roux, ông phát hiện chất tốc-xin bệnh bạch hầu và năm 1894 ông tìm ra thuốc tiêm chủng phòng ngừa bệnh này. Cũng năm đó, cùng hai nhà bác học Calmette va Borei, ông tìm ra phương pháp trị bệnh dịch hạch. Ông sang Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ XIX, lập Viện Pasteur ở Nha Trang, có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu bài trừ bệnh dịch trâu bò và một số bệnh truyền nhiễm khác. Ông cũng là người đầu tiên đề nghị chính quyền thực dân xây dựng Đà Lạt thành khu nghỉ mát điều dưỡng.

     Ông có mặt ở Hà Nội năm 1894, là người khởi xướng mở một cơ sở đào tạo cán bộ y tế đầu tiên ở Đông Dương, đương thời gọi là trường thuốc (Ecole Médecine). Ngày 27/2/1902 trường bắt đầu khai giảng tại cơ sở tạm thời ở làng Nam Đồng và ông là hiệu trưởng. Sau đó ông vào Nha Trang xây dựng Viện Pasteur ở đó. Ông mất vào ngày 2/3/1943 tại thành phố này.

     Tại Hà Nội phố Yersin đi từ phố Lê Quý Đôn đến phố Lò Đúc, qua viện Pasteur là cơ sở vệ sinh dịch tễ do ông sáng lập.



024.Nội thành Hà Nội có bao nhiêu phố và ngõ mang tên chợ?

     Theo danh mục tên phố hiện nay có 4 phố và ngõ mang tên chợ:

     1. Ngõ Chợ Đồng Xuân:

     Ngõ này ở bên số chẵn phố Hàng Chiếu. Cuối ngõ sát liền với chợ Đồng Xuân. Đây nguyên là đất thôn Thanh Hà thuộc tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân), huyện Thọ Xương cũ, thời Pháp thuộc gọi là đường 252.

     2. Phố Chợ Gạo:

     Dài 75 mét, đi từ đường Trần Nhật Duật đến phố Đào Duy Từ. Đây nguyên là cửa sông Tô Lịch cũ, chỗ sông Hồng tiếp nước cho sông này. Vì vậy có tên là giáp Giang Nguyên (nguồn sông) thuộc thôn Hương Nghĩa, tổng Tả Túc (sau đổi là tổng Phúc Lâm) huyện Thọ Xương cũ.

     Ngày chưa lấp sông Tô, trên bờ sông là nơi tụ tập những hàng bán gạo. Sau khi thực dân Pháp lấp sông Tô, chúng xây tại đây một cầu chợ chuyên doanh về gạo thóc, do đó thành tên phố. Thời Pháp thuộc gọi là quảng trường Thương mại (place du Commerce). Tên hiện nay được đặt từ sau Cách mạng.

     3. Phố Chợ Khâm Thiên:

     Dài 750 mét, đi từ đầu phố Khâm Thiên tới đường La Thành.

     Phố này có khá nhiều ngõ. Kể từ Bắc đến Nam thì bên dãy số chẵn có các ngõ: Hồ Cây Sữa, Khâm Đức, ngõ 4, ngõ 7, ngõ 12... và bên dãy số lẻ có các ngõ: Hồ Bãi Cát, Đình Tường Thuận, Miếu Chợ, Vạn Ứng, Xã Đằng, Lan Bá, ngõ 8, ngõ 13... Các ngõ ấy phần lớn là những thôn xóm cũ đã biến thành ngõ phố.

     Thời Pháp thuộc, ví dụ từ đầu phố Khâm Thiên đã là địa phận tỉnh Hà Đông nên phố này (Chợ Khâm Thiên) chưa có tên chính thức. Dân chúng quen gọi là ngõ Chợ vì ở đầu phố có một cái chợ nhỏ. Sau Pháp thuộc, ta đặt tên cho đoạn từ phố Khâm Thiên tới ngõ Xã Đằng là ngõ Mỹ Đức, còn đoạn tiếp đó đến đường La Thành là ngõ Trung Phụng. Vì Mỹ Đức và Trung Phụng là tên của hai thôn mà hai đoạn phố đó đi qua. Hai thôn này có tên từ giữa thế kỷ XIX. Mỹ Đức là một trong số 15 thôn thuộc tổng Vĩnh Xương (tức tổng Tiền Nghiêm cũ), huyện Thọ Xương. Nhưng trước đó thì thôn Mỹ Đức này lại do 4 thôn hợp lại mà thành: Khâm Đức, Tương Thuận, Tô Tiền, Trung Kính, còn thôn Trung Phụng thì là một trong 11 thôn thuộc tổng Yên Hòa (tức tổng Hữu Nghiêm cũ), huyện Thọ Xương. Thôn này cũng là do hai thôn Thi Trung và Phụng Khánh hợp lại.

     Đêm này 26/12/1972, vào hồi 22 giờ 45 phút, giặc Mỹ đã dùng máy bay B52 ném bom rải thảm xuống hai bên phố này song song với việc ném bom dọc phố Khâm Thiên, giết hại hàng trăm người.

     4. Ngõ Chợ Mơ cũ:

     Chợ Mơ cũ là tên một ngõ ở phố Bạch Mai, bên dãy số lẻ chỗ nhà số 259 rẽ vào. Cho tới đầu thế kỷ XX, trong ngõ có chợ của phường Bạch Mai, gọi nôm là chợ Mơ. Mãi những năm 20 chợ này mới dời xuống cuối phố Bạch Mai, thành chợ Mới Mơ tức chợ Mơ ở ngã tư Trung Hiền hiện nay. Chợ Mơ cũ vốn họp một tháng 6 phiên vào ngày 2, ngày 7 (âm lịch). Ngày nay chợ Mới Mơ ngày nào cũng là chợ nhưng vào ngày 2, ngày 7 vẫn đông hơn.

     5. Phố Chợ Đuổi:

     Ở nội thành nay có phố Tuệ Tĩnh. Tên này mới được đặt từ năm 1961. Thực ra trong thời Pháp thuộc có tên là Chợ Đuổi (xêm thêm mục “Chợ Đuổi họp lúc chiều tà” cùng trong tập này).



025.Nội thành Hà Nội có mấy phố và ngõ mang tên Chùa?

     Có 3 phố và ngõ:

     1. Ngõ Chùa Hương Tuyết, một ngõ ở giữa phố Bạch Mai, chỗ số nhà 205 rẽ vào. Có tên gọi như vậy vì ở cuối ngõ có một ngôi chùa cổ: chùa Hương Tuyết. Chùa cũng có liên quan tới thời kỳ đấu tranh cách mạng những năm 1929, 1930. Tại đây các cán bộ lãnh đạo Công hội đỏ thường thường hội họp (bí mật) để bàn bạc và chỉ đạo các cuộc bãi công của công nhân ở nội thành.

     2. Ngõ Chùa Liên, cũng là một ngõ ở đầu phố Bạch Mai, chỗ số nhà 180 rẽ vào. Ở cuối ngõ có chùa Liên Phái, một ngôi chùa cổ có niên đại ra đời là năm 1726. (Xem thêm mục “chùa Liên Phái” trong cùng tập này.

     3. Phố Chùa Một Cột đi từ đường Điện Biên Phủ đến phố Ngọc Hà, là phố chạy qua ngôi chùa Một Cột nổi tiếng (xem thêm mục “Sự tích Chùa Một Cột” trong tập 1).



026.Hà Nội có mấy phố và ngõ mang tên Đình?

     Tất cả có 4 phố và ngõ. Đó là:

     1. Phố Đình Ngang dài  54 mét, đi từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Cửa Nam. Tên gọi này từ đời Lê, chữ Hán là “Hoành đình”. Ở đây vốn có một trạm kiểm soát sự ra vào ở cửa Đại Hưng tức cửa Nam của thành Thăng Long. Năm 1782, cụ lang Lãn Ông trên đường về Nghệ Tĩnh, có ghé vào chào “Quan thị nội tả coi giữ ở Đình Ngang” (Thượng kinh ký sự). (Xem thêm mục Hàng Ngang và Đình Ngang tập 3)

     2. Ngõ Đình Đại ở chỗ số nhà 198 phố Bạch Mai rẽ vào. Đây là đình của cả làng Bạch Mai (gồm 6 giáp). Đình hiện còn, diện mạo hiện nay cơ bản là có từ năm 1829. Đình thờ Thành hoàng làng là thần Cao Sơn.

     3. Ngõ Đình Đông ở chỗ số 125 phố Bạch Mai rẽ vào. Số nhà này chính là ngôi Đình Đông, đình của 2 giáp Nội và Mật, cùng thờ Cao Sơn.

     4. Ngõ Đình Tương Thuận ở dãy bên lẻ của phố chợ Khâm Thiên. Gọi như vậy là vì trong ngõ có đình của làng Tương Thuận là một trong 31 làng của tổng Tiền Nghiêm đời Lê. Sang đời Nguyễn 31 nhập lại còn 15 làng, Tương Thuận cùng với 3 làng       Khâm Đức, Tô Tiến và Trung Kính hợp thành làng mới mang tên Mỹ Đức. Đình thờ Phùng Hưng. (Còn đình của làng Tương Thuận lại ở bên kia phố Khâm Thiên, chỗ số nhà 30 rẽ vào, đền thờ Trần Hưng Đạo).



027.Ở khu chợ Giời có ngôi chùa Vua. Đó là vua nào?

     Quần thể chùa Vua ở giữa khu chợ Giời, nay mang biển số nhà 17 phố Thịnh Yên. Chiếm vị trí trung tâm là tòa chính điện, trên cửa có 3 chữ Thiên Đế điện tức điện thờ Thiên Đế. Trên bệ chính điện là tượng Đế Thích bằng gỗ, đội mũ miện, mặc áo cồn. Đế Thích chính là thần Indra của đạo Bà la môn được coi là vua các vị thần.
 Vì thế cái tên Indra còn có nghĩa là Vua. Người Trung Quốc dịch “vua các vị thần” là Thiên đế. (chữ Thiên ở đây là thần (deva) chứ không phải là trời). Cho nên Đế Thích Indra cũng gọi là Thiên Đế hay Đế Thiên. Phật giáo đã đưa Indra Đế Thích vào thần điện của mình cùng với thần Brahma, dịch ra chữ Hán là Phạm Thiên (hoặc Phạm Vương). Hai vị này được coi là hai vị vua thần, bảo vệ Phật pháp cho nên trong các chùa Việt Nam hiện nay, thường có tượng Đế Thích và Phạm Vương đặt hai bên tượng Thích Ca chào đời (còn gọi là tượng Cửu Long vì có tạc cả 9 con rồng phun nước tắm cho “chú bé” Thích Ca). Vì là vua cho nên tượng Đế Thích và Phạm Vương được tạc theo kiểu hoàng đế, mũ miện, áo cồn, ngồi trên ngai vàng.

     Tuy nhiên ở Việt Nam từ xa xưa có những chùa thờ riêng Đế Thích, vì Đế Thích gần gũi với người ta hơn. Theo Phật giáo, vũ trụ chia 3 giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới ở sát cõi trần. Trong mỗi giới lại chia ra nhiều tầng giới. Đế Thích ở tầng thứ hai trong dục giới, ngay trên tầng của con người. Đế Thích ở trên đỉnh núi Tu Di cùng 32 vị thần dưới quyền. Vì thế tầng trời này có tên gọi là “tam thập tam thiên”, tức tầng có 33 vị thần (chứ không phải là tầng trời thứ 33 như một số người dịch lầm).

     Như vậy chùa Vua ở Hà Nội nguyên là nơi thờ Đế Thích. Nhưng trong tín ngưỡng của người Việt thì Đế Thích còn được tôn thêm cho một tài năng là rất giỏi đánh cờ, một kỳ thủ siêu đẳng và lại thêm một quyền năng là có thể cải tử hoàn sinh. Từ đó mới có câu chuyện “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” kể về Trương Ba, một người cao cờ, sau khi chết, được Đế Thích giúp nhập hồn vào một người hàng thịt. Do vậy, ở làng Thịnh Yên nơi tọa lạc chùa Vua, có tục lệ mở hội đánh cờ đầu xuân, từ mùng 6 đến mùng 9 tết. Hội cờ chùa Vua ít ra đã thấy có từ đời Lê thu hút các tay cờ của nhiều vùng lân cận Thăng Long - Hà Nội. 




	


Chùa Vua. Ảnh: Ngọc Ánh








     Cũng nên biết thêm là vào khoảng thế kỷ thứ XVIII dân làng Thịnh Yên có xây thêm một ngôi chùa thờ chư Phật ngay sát điện Thiên Đế. Chùa có tên là Hưng Khánh, bị hư hỏng trong thời tạm chiếm 1947-1954. Mới đây, giữa năm 2000 chùa bắt đầu được dựng lại, và đã khánh thành vào đầu năm 2001.



028.Ở Hà Nội có mấy đền thờ Bà Chúa Kho? Nơi nào là đền chính?

     Ở Hà Nội có hai đền Bà Chúa Kho. Ở Bắc Ninh cũng có một đền Bà Chúa Kho. Nhưng không có nơi nào là chính vì ba nơi thờ ba Bà Chúa khác nhau. Đền Bà Chúa Kho mà những năm gần đây việc tế lễ vào dịp gần tết (trả nợ Bà) và đầu năm (vay tiền Bà) khá nhộn nhịp là ngôi đền ở làng Cổ Mễ thuộc xã Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh. Theo tài liệu của bảo tàng Hà Bắc thì “Bà quê làng Quả Cảm (cách Cổ Mễ 3km) con nhà nghèo nhưng lại lấy vua nhà Lý được lập làm hoàng hậu. Sau một thời gian sống trong cung, bà xin vua cho về quê, lập đồn điền. Bà đã mở 72 trang trại nên sau đó ở các nơi này đều lập đền thờ bà. Thóc lúa thu hoạch bà cho tập trung ở 2 kho Cổ Mễ, Thượng Đồng và bà “trông coi kho lương trong cuộc kháng Tống”.

     Nhưng theo nhà nghiên cứu văn hóa Lê Xuân Quang thì bà lại là hoàng hậu của vua nhà Trần (chứ không phải vua Lý), 72 đất trang trại là đất vua ban lộc cho bà (chứ không phải đồn điền do bà mở ra), và ở Cổ Mễ đền bà dựng ở núi Kho nên được gọi là đền Bà chúa trên núi Kho, “hoàn toàn không có nghĩa là bà chúa coi kho tàng”.

     Dù sao giới kinh doanh to nhỏ cứ coi bà là Chúa coi kho nên vào đầu tháng Giêng, nô nức tới đây “vay tiền” bà và cuối năm lại đến “trả nợ”.

     Còn ở Hà Nội có hai đền Bà Chúa Kho, một đền ở tại làng Giảng Võ, quận Ba Đình. Thần tích kể rằng đầu đời Trần, ông Lý Quỳnh ở Đình Bảng di cư sang sống tại Giảng Võ, sinh ra một gái đặt tên là Châu Nương. Nàng lấy chồng là Trần Thái Bảo làm đốc bộ Hoan Châu. Trong một lần chống giặc Nguyên, Châu Nương giúp chồng tổ chức chiến đấu và giữ vững thành trì. Tan giặc, vua cho triệu Thái Bảo về Thăng Long coi giữ kinh thành, Châu Nương được giao coi kho tàng. Mấy năm sau giặc Nguyên lại sang. Triều đình rút khỏi kinh thành. Châu Nương lo toan việc cất giấu của cải không để giặc cướp. Công việc vừa xong thì giặc ập tới. Bà tự ải ngay ở cửa kho.

     Sau vua Trần phong bà là “Quản chưởng Quốc khố công chúa” (Công chúa giữ kho nhà nước). Dân Giảng Võ lập đền thờ bà gọi là đền Bà Chúa Kho.

     Đền Bà Chúa kho thứ hai vốn ở chỗ nay là số nhà 34 phố Hàng Bún, thờ Bạch Ngọc phu nhân. Theo sách “Tây Hồ chí” bà họ Hoàng tự là Lệ Dung, từng giúp Huyền Thiên Trấn Vũ trừ diệt yêu quái. Nguyên bà từng “coi giữ kho vàng ngọc ở Thiên tào, sau mới giáng trần làm thần nước ta kiêm chưởng quản của báu ở nhân gian. Vì vậy tục gọi là Bà Chúa Kho (Khố công chúa)”. Mấy năm gần đây đền xuống cấp, cơ quan nào đó phá đi, xây khách sạn. Đồ thờ tự chuyển sang am Bách Linh ở số nhà 15 cùng phố. Như vậy am này kiêm luôn là đền Bà Chúa Kho.

     Có lẽ hai đền thờ Bà Chúa Kho ở Hà Nội mới là Bà Chúa Kho đích thực vì cả hai bà đều trông nom kho tàng.



029.Ở Hà Nội có đàn Nam Giao như ở Huế không?

     Đúng là ở Hà Nội cũng có đàn Nam Giao. Hiện nay phía nam nội thành Hà Nội, trên đất quận Hai Bà Trưng có một ô phố vuông vắn nằm giữa 4 phố Đoàn Trần Nghiệp (bắc), Thái Phiên (nam), Bà Triệu (tây), Mai Hắc Đế (đông). Nay là toàn bộ khu nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Thời Pháp thuộc đây là khu nhà máy Diêm. Còn trước nữa, vào đời Lê đó là đàn Nam Giao.

     Đàn Nam Giao là nơi vua tế Trời Đất. Nguyên theo tục lệ cổ thì ngày đông chí vua tế Trời ở đàn Viên Khâu (hình tròn), ngày hạ chí tế Đất ở đàn Phương Trạch (hình vuông). Đời Lý Anh Tông năm 1153 thấy sử ghi là đắp đàn Viên Khâu còn gọi là Nam Giao, Phương Trạch là Bắc Giao. Sau gộp cả hai lễ này vào tháng Giêng và tế ở Nam Giao. Đời Trần dường như bỏ lệ tế này. Sang đời Lê bắt đầu từ Lê Thánh Tông năm 1462 phục hồi nghi lễ này. Ý nghĩa của tế Giao là để đón khí dương hòa ấm lành và để cầu được mùa. Khi đó tế lộ thiên, Phan Huy Chú trong “Lịch triều hiến chương” cho biết “trước khi lễ tế Giao mỗi năm đắp nền ở chính giữa, nền dài 15 thước, cao 5 tấc, hai bên thờ các vị sao, đều đắp nền dài 16 thước, cao 3 tấc, bốn bên trồng cây, đằng trước mở 3 cửa”. Cũng Phan Huy Chú cho biết đến năm Cảnh Trị thứ nhất tức năm 1663 mới xây cung điện “Giữa là điện Chiêu Sự, bốn góc cột bằng đá, nền và sân đều lát đá. Dui mè đều sơn son thiếp vàng. Có hai dãy hành lang... sai triều thần là bọn Hồ Sĩ Dương. Bia dựng năm 1679, có tên là “Nam Giao điện bi ký” đặt ở trước cửa chính. Nội dung văn bia kể lại việc chúa Trịnh Tạc cho làm điện Nam Giao này và miêu tả vẻ đẹp của công trình đó. Suốt đời Lê, cho tới Chiêu Thống, vẫn tế Giao ở đấy. Sang thời Tây Sơn, thời Nguyễn vì kinh đo đóng ở Huế nên không tế Giao ở Thăng Long. Điện xuống cấp dần và đến thời Tự Đức năm 1858 điện bị cháy trụi. Thời Pháp thuộc, thực dân cắt khu đất này cho nhà máy Diêm, khi đó bia vẫn còn nên được đưa về Bảo tàng Finot tức nay là Bảo tàng Lịch sử.




	


Tấm bia được dựng tại khu vực đàn Nam Giao xưa mang dòng chữ: Nam Giao điện bi ký (nay được đặt tại sân bảo tàng lịch sử ở Hà Nội)






030.Sự tích đền Kim Ngưu bên bờ Hồ Tây?

     Sách Hồ Tây chí là một bộ sách chữ Hán, ra đời khoảng giữa thế kỷ XIX có ghi: “Cuối đời Đường, Cao Biền đến châu Duy Tân (nay là Duy Tiên tỉnh Hà Nam) chặn long mạch núi Phục Tượng thuộc xã Đội Sơn. Thần núi hóa thành trâu phóng ánh sáng vàng ngược Đường Giang lên ẩn náu tại Hồ Tây. Dân quanh vùng dựng đền gọi là đền Trâu Vàng (Kim Ngưu)”.




	


Đền Kim Ngưu mới tôn tạo








     Nhưng theo truyền thuyết Khổng Minh Không, tổ nghề đúc đồng thì sự tích Trâu Vàng lại khác. Chuyện kể rằng Minh Không chữa khỏi bệnh cho vua phương Bắc. Khi vua trả ơn, hỏi muốn lấy gì, ông chỉ xin một ít đồng đen cho vào tay nải. Và thế là tất cả kho đồng của vua phương Bắc đều chui vào tay nải của ông trước sự kinh ngạc của triều đình. Ông lại thả nón tu lờ làm thuyền bơi về nước Nam. Về đến Thăng Long ông đúc thành chuông. Đồng đen là mẹ vàng, nên khi thỉnh chuông này, con trâu vàng bên phương Bắc nghe tiếng mẹ, chạy vùng sang đến chỗ là hồ Tây bây giờ nó giẫm đất sụt thành hồ, và ẩn luôn dưới đó. Do vậy có tên là hồ Trâu Vàng.

     Tất cả đều là huyền thoại. Có lẽ đây là một truyền thuyết có dấu ấn sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Bách Việt và các tộc phi Hán thuở xa xưa. Bởi tại những vùng đất mà ngày xa xưa là địa bàn cư trú của những tộc Ba Thục, Bách Việt ở phía Nam sông Dương Tử (phía bắc là địa bàn tộc Hán) có phong tục đúc hình con trâu bằng kim khí để trấn yểm. Theo sách Từ nguyên thì vì lẽ đó mà nhiều nơi ở Trung Quốc hiện nay (tương ứng với vùng xưa là đất Bách Việt, Ba Thục) có tên Kim Ngưu. Tỉnh Tứ Xuyên có một hẻm núi tên là eo (hiệp) Kim Ngưu, ở thành phố Vũ Xương có gò (cương) Kim Ngưu, ở Thường Châu có đầm (đàm) Kim Ngưu. Tại thành phố Hàng Châu có Tây Hồ cũng gọi là Kim Ngưu hồ. Tất không phải là ngẫu nhiên.

     Có thể nghĩ là ở khu vực từ Trường Giang đổ xuôi xuống phía nam thời cổ sơ có tục đúc trâu bằng kim loại (vàng hoặc đồng) để trấn yểm. Tục đó ở mỗi địa phương được giải thích theo mỹ cảm của từng dân tộc cũng như theo điều kiện lịch sử của từng thời điểm.




	


Nghiên mực bằng đá trên đài cổng đền Ngọc Sơn








     Tựu trung, trâu được coi là con vật thiêng có khả năng trừ ma quái, bảo vệ dân lành. Tĩn ngưỡng thờ Trâu Vàng là một tín ngưỡng tích cực phù hợp với nguyện vọng cầu mong một cuộc sống yên ổn của nhân dân xưa. Đền thờ Trâu Vàng bên bờ Hồ Tây là một biểu hiện vật chất của tín ngưỡng và nguyện vọng đó. Hiện đền được tạo dựng lại (đền này từng bị phá hủy trong chiến tranh) và vừa hoàn thành vào tháng 3 năm 2001.



031.Cho biết ý nghĩa của Tháp Bút xây trên núi Ngọc Bội ở khu đền Ngọc Sơn?


Đền Ngọc Sơn vốn dựng trên nền cung Khánh Thụy do Chúa Trịnh cho xây và sau bị Lê Chiêu Thống cho phá bỏ khoảng 1786-1787. Nhưng Tháp Bút thì mới hơn, chỉ có từ 1865. Vì năm đó Nguyễn Văn Siêu tổ chức quyên góp tu tạo lại toàn bộ khu vực này, ông cho xây thêm ba công trình: đình Trấn Ba, đài Nghiên và tháp Bút. Lâu nay có tài liệu nói là tháp Bút xây trên ngọn núi Ngọc Bội. Thực ra không phải là núi Ngọc Bội mà là Độc Tôn. Xin giới thiệu bài chí có tên là Bút tháp chí do Nguyễn Văn Siêu soạn và khắc ngay trên thân ngọn tháp này ở tầng thứ ba của mặt nhìn về hướng nam. 

“Trên đỉnh núi Độc Tôn có Tháp Bút năm tầng. Tháp nhờ núi mà cao thêm, núi nhờ tháp mà truyền mãi. Khoảng Lê Vĩnh Hựu (1735-1739) nghịch Phương (tức Nguyễn Danh Phương) lén chiếm núi Độc Tôn ở huyện Phổ Yên xứ Thái Nguyên. Vương sư (chúa Trịnh) đi đánh dẹp, đóng quân ở núi Ngọc Bội, liên tiếp phá giặc. Ngày khải hoàn, nhân gò đất cao, đắp núi để ghi công, đặt tên là núi Độc Tôn.  Sau cuộc chính biến (thay đổi Lê- Trịnh- Tây Sơn- Nguyễn) núi bị gai góc phủ đầy. Trong hồ có miếu Văn Xương. Vào dịp trùng tu miếu, ngó sang bờ Đông, thấy có núi, bèn phát cỏ dọn cây, xây Tháp Bút, đối diện với Đài Nghiên… Ấy núi là biểu tượng của chiến công mà tháp là biểu tượng của văn hóa. Cả hai cái đó dựa vào nhau mà tồn tại”. 

     Tên của núi và ý nghĩa dựng tháp như vậy là đã rõ. 



032.Đài Nghiên có ý nghĩa gì?


Vì là cửa đầu tiên mở vào đền Ngọc Sơn nơi mà ban đầu chủ yếu thờ Văn Xương là vị thần coi về văn chương khoa cử cho nên các cụ xưa đã đặt tên trên cửa đó một nghiên mực bằng đá xanh đẽo tạc theo hình nửa quả đào. Đài Nghiên có thể được làm cùng lúc với Tháp Bút. Vì có nghiên thì phải có bút nên năm 1865 Nguyễn Văn Siêu mới cho xây Tháp Bút, tạc Đài Nghiên để hai biểu tượng cho văn chương này được sóng đôi. 

Trên thân của nghiên có khắc một bài minh nhưng ý nghĩa rất hàm súc, đến nay có nhiều cách dịch. Dưới đây là một bản dịch: “Xưa lấy hốc đất làm nghiên, chú Đạo Đức kinh, nghiền ngẫm bên nghiên lớn, viết sách Hán Xuân Thu. Từ đá tách ra làm nghiên, chẳng có hình dáng. Không vuông không tròn, dùng vào mọi việc thật kỳ diệu. Không cao không thấp, ngôi ở chính giữa. Cúi soi hồ Hoàn Kiếm, ngửa trông ngọn Bút đá. Ứng vào sao Thái mà làm ra mọi biến đổi. Ngậm nguyên khí mà mài hư không”. 



033.Ở Hà Nội cổ có Văn Miếu là Miếu của nghề văn, còn có miếu của nghề gì nữa không?


Có miếu nghề võ gọi là Võ Miếu và miếu nghề thuốc gọi là Y Miếu. 

Võ Miếu thời Lê chưa rõ ở đâu, thời Nguyễn thì nằm trong tòa thành Hà Nội. Theo các bản đồ  cổ vẽ năm 1831 và 1873 thì Võ Miếu nằm ở chỗ nay là khu vực giao nhau của các đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong. Ngày 25/1/1882, khi không thể giữ nổi thành trước sức công phá của quân Pháp, tổng đốc Hoàng Diệu đã thắt cổ tự tử ở cây đa (có sách nói là cây táo) bên Võ Miếu. 




	


Y Miếu tại Hà Nội. Ảnh: Lê Minh Cúc








Theo quy định của triều Nguyễn, trong Võ Miếu, bàn thờ chính là bài vị Khương Tử Nha (một danh tướng giúp Vũ Vương mở ra nhà Chu bên Tàu). Hai bên là các tướng của Trung Quốc như Tôn Tử, Hàn Tín, Quan Công, Khổng Minh ..v.v.. Tướng Việt Nam thì có  Trần Hưng Đạo, Lê Khôi, Lê Lai ..v.v...

Y Miếu thì nay vẫn còn (tất nhiên đã qua nhiều lần tu bổ) mang biển số 9 phố 224 là phố nhỏ nằm giữa hai phố Ngô Sĩ Liên và Trần Quý Cáp, sau ga Hà Nội (gần đây được đổi tên là phố Y Miếu). Miếu được dựng từ cuối thế kỷ XVIII theo sáng kiến của một người đứng đầu Viện Thái Y họ Trịnh, người làng Định Công, huyện Thanh Trì. Ban đầu thờ 3 vị tổ nghề y là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế. Qua bao năm tháng, Y Miếu đổ nát. Sau năm 1945 ngành Y học dân tộc tu sửa lại, đưa vào thờ hai vị danh y Việt Nam là Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông. Miếu vốn có một bia cổ nhưng thời Pháp thuộc, do miếu đổ nát nên bia chuyển đến chùa Phổ Giác ở phố  Ngô Sĩ Liên. Bia do Thị Nội văn chức Nguyễn Quý Đĩnh soạn năm 1774 là năm khánh thành Y Miếu này, có nội dung kể lại việc ông Thái Y viện trưởng họ Trịnh đề xuất việc lập Y Miếu được nhiều người đóng góp tiền của, trong đó có cả mẹ của chúa Trịnh Sâm. 



034.Đình Nhà Trò ở đâu? Tại sao lại có tên đó?


Ở Hà Nội có nhiều đình thờ các tổ nghề thủ công. Tổ nghề giày da ở ngõ Hàng Hành, tổ nghề kim hoàn ở phố Hàng Bạc, tổ nghề nhuộm điều ở phố Hàng Đào..v.v.. Ai ngờ lại có cả đình thờ tổ nghề hát xướng đàn ca gọi là đình Nhà Trò. Thì ra cái nghề bị phong kiến khinh rẻ cũng đã tự khẳng định mình và dân làm nghề, tự hào về truyền thống, cũng xây đình thờ tổ như mọi nghề khác. 




	


Hoàng phi ở Y Miếu mang dòng chữ “Đức bị nhân hoàn” (đức khắp cõi đời). Ảnh Ngọc Ánh.








Đình đó ở gần sông Tô Lịch. Cho tới trước khi sông Tô bị lấp, tức là trước năm 1889, phố Hàng Lược là một đoạn bờ phía đông của sông Tô. Để qua sông, có một cái cổng bắt chéo ở chỗ gần ngã tư Hàng Lược - Hàng Rươi (cho nên trước đây đoạn này có tên là Cống Chéo - Hàng Lược). Sang bên kia cống có một ngõ ngang dẫn sang Hàng Cót. Ngõ không tên và cứ gọi ngõ ngang nên cuối cùng danh từ chung thành danh từ riêng để đến khi Pháp lập bản đồ thành phố thì gọi luôn là Ruelle Ngõ Ngang (thực ra Ruelle đã có nghĩa là ngõ rồi). Nhưng cho tới những năm đầu thế kỷ XX, trong ngõ có nhiều nhà bán các loại chai lọ cũ mới và vỏ hộp chè cũ (bằng sứ, thủy tinh hoặc thiếc) nên có thêm tên nữa là Hàng Chai. Cái tên ra đời sau đẩy lùi cái tên ra đời trước vào dĩ vãng cho nên mọi người quên cái tên Ngõ Ngang và quen dùng tên phố Hàng Chai. Giữa phố này, số nhà 7 nguyên là đình thờ tổ nghề xênh phách một thời gọi là đình Nhà Trò. Trước đây mỗi dạo xuân về là các ả đào (hay còn gọi là các cô nhà trò) kéo nhau về nơi này giỗ tổ. Cứ đến ngày mùng 7 Tết là các cô điểm trang đẹp đẽ đem xênh phách tới đây làm lễ các vị tổ nghề rồi hát thi, múa thi, đọ tài, khoe thanh và khoe cả sắc nữa. Đi theo các cô là các ông kép đàn đem theo những cây đàn đáy có cần dài ngoằng, lại có cả quản giáp, quản ca vai đeo đẫy lụa đựng trống và roi chầu. Vui như hội. Mà là một hội lễ thật sự. Hội kéo dài tới ba bốn ngày. Ca công và danh kỹ của Hà Nội và lân cận kéo về đây, trước là lễ tổ sau là hát thi và múa thi. Họ hát chầu thánh tới vài ba chục điệu. Ngoài ra, họ còn có những trò múa (cho nên mới gọi là hát nhà trò); múa bỏ bộ, múa tứ linh, múa bài bông v.v..Múa bài bông đẹp, hấp dẫn và tốn kém nhất, về cả công sức luyện tập lẫn sắm sanh áo quần trang phục. 

Rất tiếc là ngày nay ngôi đình Nhà Trò này đã trở thành nhà ở với nhiều hộ dân!



035.Có một ngôi chùa ở Hà Nội không có sư trụ trì nhưng nổi tiếng vì vừa rất đông người đến lễ vừa là di tích cách mạng?


Đó là chùa Hà ở xóm Bổi Hà thuộc thôn Dịch Vọng Trung, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Đây là một ngôi chùa có nhiều khách đến lễ nhất ở Hà Nội, nếu có kém chỉ kém Phủ Tây Hồ chút ít. Chùa vốn cũng có sư, nhưng khoảng chục năm gần đây không còn sư, ban quản lý di tích đứng ra lo toan mọi việc cả đạo lẫn đời. 




	


Tam quan chùa Hà (Dịch Vọng)








Chùa Hà có tên chữ là chùa Thánh Đức. Chuyện kể là xưa kia chùa ở giữa cánh đồng, xung quanh chưa thành xóm. Khi đó có người thợ gốm làng Bổi Khê bên Kinh Bắc tới đây đắp lò, nặn nồi nung bán. Dần dần hình thành một xóm. Người thợ gốm tậu 13 mẫu ruộng, cúng vào chùa 7 mẫu còn 6 mẫu đặt làm ruộng công lấy hoa lợi đóng sưu cho cả xóm. Vì thế dân nhớ ơn mới gọi là xóm Bổi Hà để ghi nhắc lại quê quán của người thợ gốm tốt bụng. 



Chùa mới được tu sửa khoảng dăm chục năm gần đây, tam quan vào loại đẹp trong số các chùa ở vùng này. Trên là gác chuông 3 cấp đầu dao cong vút mềm mại. Quả chuông ở đây đúc năm 1793 đời Tây Sơn, cao 1,3m, đường kính miệng là 0,73m, ở thân chuông có khắc một bài minh cho biết tình hình làng xã đương thời.

Ngoài ra, chùa còn là một di tích cách mạng: Tại tam quan chùa, vào ngày 15/8/1945 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc họp các đội trưởng tự vệ và thanh niên tuyên truyền xung phong bàn về công tác quân sự, chuẩn bị khởi nghĩa. Cũng tại đây, tối ngày 17/8/1945 sau thắng lợi của cuộc mít tinh buổi sáng tại Nhà Hát Lớn, Ủy ban quân sự cách mạng thành phố Hà Nội họp hội nghị mở rộng quyết định phương thức giành chính quyền ở nội thành và quyết định thời gian khởi nghĩa là sáng 19/8/1945. 



036.Hà Nội có ngôi chùa do con vua cháu chúa xây dựng?  

Đó là chùa Liên Phái! Nói đúng hơn thì là do một phò mã vua Lê đồng thời là cháu nội chúa Trịnh xây dựng nên. 

Ở giữa phố Bạch Mai về dãy nhà số chẵn có một cái ngõ tên là ngõ Chùa Liên. Đó chính là lối dẫn vào chùa Liên Phái cổ kính. Chùa ở cuối ngõ. Hai bên cổng vốn là hai hồ rộng nay bị lấp để xây nhà. Ngay ở cổng chùa là ngôi tháp Diệu Quang cao 10 tầng hình lục lăng mới xây khoảng cuối thế kỷ XIX. Tiếp đến là nhà bia, có tấm bia kể lại sự tích chùa. Qua sân rộng là nhà bái đường. Sau đó là tam bảo (nơi thờ Phật). Tại đây có nhiều tượng nhưng không mấy giá trị về lịch sử cũng như về nghệ thuật. Một rẻo sân trồng hoa ngăn cách tam bảo với nhà tổ. Điều khiến chùa Liên Phái được Bộ Văn hóa xếp hạng là do lịch sử của chùa và khu vườn tháp sau chùa. Tại khu này trên một gò đất cao có 9 ngôi tháp xây thành ba hàng: Hàng thứ nhất có 2 ngôi, hàng giữa có 5 ngôi và hàng sau 2 ngôi. Hàng giữa choán phần cao nhất, có ngôi tháp Cứu sinh xây bằng đá, 5 tầng, hình tứ giác là nơi táng hài cốt vị sư tổ lập ra ngôi chùa này: phò mã Trịnh Thập (có tài liệu viết là Hợp). Sự tích vị tổ ấy cũng là sự tích hình thành ngôi chùa. 

Trịnh Thập là con trai Tấn Quang Vương (người này là cháu nội chúa Trịnh Căn trị vì từ 1682 đến 1709). Thập sinh năm 1686, lấy con gái thứ tư vua Lê Hy Tông (1676-1705), được lập phủ đệ riêng ở phường Hồng Mai (tức nay là Bạch Mai). Một hôm, Thập cho đào đất ở gò sau nhà để xây bể cạn thì thấy trong lòng đất có một cái ngó sen (không thấy nói là bằng chất liệu gì). Phò mã cho đó là dấu hiệu của Phật và tin rằng mình có duyên với đạo này. Chàng bèn biến phủ đệ của mình thành chùa, gọi là chùa Liên Tông, đồng thời gọt tóc đi tu, trở thành vị tổ thứ nhất của chùa. Chàng mất năm 1733 thọ 37 tuổi. Hài cốt được táng trong ngôi tháp xây ở giữa gò, nơi dạo trước đã đào được ngó sen. Đó là tháp Cứu Sinh. 


	


Tháp chùa Liên Phái. Ảnh: Ngọc Ánh








Theo tấm bia hiện còn ở chùa, khắc năm Tự Đức thứ 10 (1857) thì chùa được xây vào năm Bảo Thái thứ 7 tức năm 1726. (Đến đời Thiệu Trị, do tránh húy nên phải đổi ra là Liên Phái). Như vậy đến năm 2001, chùa đã có 275 tuổi. 



037.Ở Hà Nội có chùa Nga My. Phải chăng là nơi tu hành của phái đẹp?


Chữ Hán- Việt nga mi có nghĩa là “mày ngài”. Nói về người đẹp có câu “mày ngài mắt phượng”. Nhưng chùa Nga My ở làng Hoàng Mai nay thuộc quận Hai Bà Trưng thì cứ như chữ viết trên văn bia ở chùa, không phải chữ Nga My có nghĩa là mày ngài mà là trùng với chữ tên dãy núi Nga My bên Trung Quốc. Núi này ở tỉnh Tứ Xuyên là nơi có nhiều chùa theo phái Mật Tông, như Báo Quốc, Vạn Niên, Phật Phục .v.vv một trung tâm Phật Giáo lớn ngang với trung tâm Thiếu Lâm. Như vậy có lẽ ban đầu chùa Nga My ở Hoàng Mai theo phái Mật Tông. Tuy nhiên, cho tới nay thì hệ thống tượng trong chùa cũng giống như mọi chùa Hà Nội theo Thiền Tông. 

Điều đáng chú ý là hiện chùa còn giữ một di vật cổ là tấm bia khắc đời Lê Thánh Tông. Bia đó có tên là  “Trùng tu Thanh Đàm huyện, Hoàng Mai xã, Nga My tự, bi minh tinh tự” có nghĩa: Bài minh và bài tựa về việc trùng tu chùa Nga My ở xã Hoàng Mai, huyện Thanh Đàm (tên cũ của Thanh Trì). Tác giả là tiến sỹ Nguyễn Giản, soạn năm Hồng Đức thứ 28 (1497) trong đó có đoạn nêu lai lịch của chùa: 




	


Cổng chùa Nga Mi. Ảnh: Ngọc Ánh








“Từ thời Lý chùa đã ở vào hàng danh lam. Sau đó lúc tàn phế, lúc hưng thịnh, không thể nêu lên cụ thể được. Năm Quang Nhuận thứ 4 (1463) Thuần Trung cư sĩ bỏ tiền của ra xây dựng nên nhà cửa. Tới nay trải nhiều năm tháng chùa dần bị hư nát, có sư Pháp Nguyên cùng Thanh Nhàn cư sĩ đứng lên lo việc sửa chữa lại, tiền tài sức lực tốn không ít. Nhà cửa cao lớn, đẹp đẽ…” 

Ngoài ra còn một tấm bia cổ nữa khắc năm 1624 tên là “Trùng tu Nga My tự bi vãn” (văn bia tu sửa chùa Nga My) do tiến sỹ Nguyễn Thế Vinh soạn, cho biết là năm đó chùa đổ nát, có một bà vương phi của chúa Trịnh là Nguyễn Thị Ngọc Điểm, người làng này, bỏ tiền mua gỗ, thuê thợ làm lại chùa. 

Qua đó ta thấy chùa Nga My có từ đời Lý (?), đã được làm đi làm lại nhiều lần và không liên quan đến phái đẹp. 



038.Số nhà 50 phố Lý Quốc Sư là đền hay chùa?  

          Lâu nay vẫn gọi lẫn lộn như vậy, khi là đền Lý Quốc Sư, khi lại là chùa Lý Quốc Sư. Sách “Cổ tích thắng cảnh Hà Nội” của cụ Doãn Kế Thiện (NXB Văn Hóa - 1959) tr. 131 có hẳn một mục: Đền Lý Quốc Sư. Sách “Hà Nội di tích văn vật” do Ban Quản Lý di tích danh thắng  xuất bản năm 1997 trang 89 lại có mục: Chùa Lý Quốc Sư. Vậy đền hay chùa? Đền thì thờ thánh mà chùa thì thờ Phật, khác hẳn nhau!




	


Chùa Lý Quốc Sư. Ảnh: Nguyễn Chương








Nguyên theo các tư liệu cổ thì chỗ nay là Nhà thờ lớn xưa kia là chùa Báo Thiên với ngôi tháp 13 tầng được dựng từ đời Lý. Cạnh chùa là nơi cư ngụ của một nhà sư nổi tiếng thời đó là Minh Không thiền sư. Minh Không tên thật là Nguyễn Chí Thành người huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), là bạn tu hành của Từ Đạo Hạnh và Giác Hải. Là một thiền sư thông tuệ, lại có tài chữa bệnh, năm 1136 ông chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông, được phong quốc sư (do vậy gọi là Lý triều quốc sư). Vua cho làm một tịnh xá (nhà sạch sẽ thanh khiết) ở cạnh chùa Báo Thiên dành cho Minh Không. Sau khi ông mất (1141) tịnh xá được chuyển thành đền thờ ông. Ngoài ra ông có đặc tài về đúc đồng, được các làng đúc đồng sau này coi là thánh tổ nghề. Tương truyền chính ông đã đúc phần đỉnh bằng đồng của tháp Báo Thiên, và chuông Quy Điền (cạnh chùa Một Cột) là hai trong “tứ đại khí” của nước ta thời đó. Không rõ đời Lý - Trần đền (và cả chùa Báo Thiên) thuộc phường nào nhưng từ đời Lê Thánh Tông trở đi thì thuộc phường Báo Thiên, và sang đời Nguyễn thì thuộc làng Tiên Thị. Do đó đền thờ Minh Không có tên là đền Tiên Thị. Năm 1855 đền được tu sửa, có nhờ nhà văn hóa lớn của Hà Nội khi đó là Đốc học Lê Đình Duyên soạn văn bia. Tấm bia đó hiện vẫn còn, có tên là “Trùng tu Tiên Thị từ ký” tức là bài ký về việc trùng tu đền Tiên Thị.  Bia kể rằng “vì quốc sư chữa khỏi bệnh cho vua Lý nên được lập đền thờ, lại có công dựng cả tháp Báo Thiên. Đền được khởi công tháng 6, hoàn thành tháng 8 năm Tự Đức thứ 8 (1855). Như vậy đến giữa thế kỷ XIX nơi đây vẫn gọi là đền Tiên Thị. Căn cứ vào một  tấm bia khác còn trong chùa dựng năm 1932 thì có một nhà sư tên là Nguyễn Văn Định, tự là Quang Huy đưa tượng Phật vào cùng thờ trong đền. Vì vậy mà đền được gọi là chùa. Như thế là cách gọi chùa Lý Quốc Sư chỉ mới có từ năm 1932. Nay thì hẳn hoi là một chùa lớn của Hà Nội. 

Trong chùa hiện còn nhiều pho tượng quý. Như nhóm tượng “Long nữ thiện tài” bằng đá, trên cột cao 3m, trang trí cánh sen, hoa cúc mà nhiều  người nghiên cứu mỹ thuật cho là tác phẩm của thế kỷ XVIII. Lại còn tượng Từ Đạo Hạnh, Giác Hải và cả tượng song thân Từ Đạo Hạnh cũng là những tượng cổ có giá trị nghệ thuật. 



039.Chùa Tàu ở phố Ngô Sĩ Liên có phải là chùa của người Trung Quốc?


Không phải như vậy! Chữ Tàu ở đây không chỉ người Trung Quốc mà là Tàu voi tức trại nuôi voi. Tàu vốn có nghĩa là chuồng trại chăn nuôi, như tàu voi, tàu ngựa… Nguyên chùa ở vào chỗ phía sau trụ sở UBND Thành phố bây giờ, tên chữ là chùa Phổ Giác. 




	


Chùa Tàu - Phổ Giác. Ảnh: Ngọc Ánh






Tương truyền ở đây thời Lê có một nhà sư có tài dạy voi. Một lần trong vườn ngự có con voi xổng xích. Phải nhờ vị sư này mới bắt giữ được. Vua liền cho dời tàu voi ra cạnh chùa để nhà sư huấn luyện, do vậy có tên nôm là chùa Tàu. Sau khi nhà sư qua đời thì tàu voi giải tán. Tới khi Pháp chiếm Hà Nội, năm 1883 lấy đất chùa xây tòa đốc lý, chùa phải dời xuống khu vườn của Viện Thái y cũ tức là phố Ngô Sĩ Liên ngày nay. Chùa vẫn giữ tên Phổ Giác và dân thì vẫn gọi là Chùa Tàu. 



040.Hà Nội có ngôi chùa Hang từng có một địa đạo?


Phải gọi là đình Hang thì mới đúng, vì hang ở dưới nền đình của làng Quán La nay thuộc phường Xuân La (quận Tây Hồ, nằm ở phía tây Hồ Tây) chứ không phải ở dưới nền chùa. Phường Xuân La nay gồm có 3 làng cổ:  Quán La xã, Quán La sở và Xuân Tảo sở. Xã vốn là khu cư trú của nông dân tự do, còn sở là các sở đồn điền mà các triều đại vua chúa xưa lập ra để trực tiếp quản lý việc khai khẩn đất đai, nguồn lao động là dân phiêu tán, dân bị tội đồ hoặc tù binh đưa từ các nước láng giềng về. Sở đồn điền lập trên địa phận làng nào thì mang tên làng đó. Như vậy Quán La sở và Quán La xã xa xưa là một sau mới tách làm hai. 




	


Lối xuống hang mộ Hán ở đình Quán La

 Ảnh: Ngọc Ánh






Nhưng tên Quán La lại có lịch sử lâu hơn, thực ra là tên một cái quán Đạo giáo. Sách “Việt điện u linh” có chép rằng khi nước ta còn bị nhà Đường cai trị, viên thứ sử Lưu Ngư (hoặc Hoán hay Anh) đóng phủ trị tại vùng này, lập ra quán Khai Nguyên và quán Già La. Quán Khai Nguyên có thờ Đường Minh Hoàng (có niên hiệu là Khai Nguyên, một vua Đường rất tin Đạo giáo). Còn tên quán Già La là do quán ở trên bờ sông Già La. Như vậy sông Già La chính là sông Thiên Phù. Sau đó nhiều năm, quán Khai Nguyên trở thành chùa. Còn quán Già La thì dân gọi  tắt là quán La, và làng xóm ở đây cũng mang tên là Quán La. Có thể vị trí quán này là khu vực đình làng. 



	


Cửa vào hang Mộ Hán ở đình Quán La. Ảnh: Vinh Tùng.






Hiện tại ở Quán La còn chùa Khai Nguyên. Có hai điều đặc biệt: 

1. Ngoài các tượng Phật quen thuộc, có cả tượng Đường Minh Hoàng.

2. Có một tấm bia hậu mang hiệu Thái Đức thứ 11 tức 1788 là niên hiệu của Nguyễn Nhạc nhà Tây Sơn. Lúc này Thăng Long đang là đất của Vua Lê, cụ thể là Chiêu Thống, mãi đến 1789 mới rơi vào tay Tây Sơn. Không hiểu vì sao lại khắc niên hiệu Tây Sơn Thái Đức mà không là Lê Chiêu Thống? 

Cách chùa không xa là đình làng Quán La. Đình cũng bình thường, duy ở dưới góc phải phía ngoài đình có một cái hang có nhiều ngách xây gạch, nóc là gạch cuốn hình múi bưởi. Trên gạch có hoa văn quả trám. Về hang này từng có nhiều cách giải thích: 

Các cụ già làng thì bảo đây là động thông xuống lòng đất, ngày xưa có nước, thả quả bưởi nó trôi ra tận Hồ Tây!

Một số người hiện nay thì gọi là địa đạo kháng chiến thời chống giặc Minh hay giặc Pháp gì đó!. 

Thực ra các nhà khảo cổ đã cho biết đó là một ngôi mộ cổ có niên đại đời Hán, mộ có ngách mách rằng chủ nhân của nó có vai vế trong xã hội. Các ngách đó coi như các phòng của ngôi nhà, trong đấy vốn đặt các đồ tùy táng. Không riêng gì Quán La mà suốt một dải từ đây đổ ngược lên Xuân Tảo, Cáo Đỉnh, vài chục năm nay các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tại đó nhiều ngôi mộ như vậy. 

Thực tế này cho phép nhận định rằng vùng phía tây Hồ Tây từ thời Bắc thuộc đã là một điểm dân cư lớn. 



041.Hà Nội có thành Điêu Diêu?


Đúng là trong Quân trung tứ mệnh tập có một bức thư nhan đề là “Thư dụ thổ quan thành Điêu Diêu”. Đó là bức thư của Nguyễn Trãi khuyên bảo bọn thổ quan (tức quan quân người Việt theo giặc Minh) đóng trong thành ấy. 

Đọc thư đó, nhiều kẻ đã trốn ra khỏi thành. Thực tế này làm lung lay ý chí của bọn chỉ huy dẫn tới chỗ chúng phải quy hàng. 

Nguyên là vào tháng Chạp năm Bính Ngọ (1426), ở hành doanh Phù Liệt, Lê Lợi và Nguyễn Trãi vạch ra kế hoạch triệt để cô lập thành Đông Quan (tức Thăng Long) và chuẩn bị diệt viện binh. Trong kế hoạch này có chủ trương hạ các thành Tam Giang, Điêu Diêu, Thị Cầu, Xương Giang và Khâu Ôn là những cứ điểm của địch nằm dọc hai tuyến đường hành quân của chúng từ Vân Nam và Quảng Tây vào nước ta. Và thế là Bùi Quốc Hưng được lệnh đưa quân tới bao vây Điêu Diêu. 

Thành này là một đồn lũy bảo vệ cửa ngõ phía đông bắc của thành Đông Quan, ở ngay cửa sông Đuống, vào chỗ nay là làng Gia Thượng, xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm. Ngày ấy sông Đuống còn là dòng thoát chính của sông Hồng nên khá lớn, cửa sông cũng rất rộng và ở ngay đầu làng Gia Thượng. Đường thiên lý từ biên giới về Thăng Long, sau khi qua sông Đuống ở chỗ nay có cầu Đuống thì nhập vào đê, qua các làng Thanh Am, Thượng Cát, Gia Thượng, qua cửa thành Điêu Diêu rồi vượt sông Cái sang  bến Đông Bộ Đầu tức nay là chỗ dốc Hàng Than. Lên bến, đường thiên lý nhập vào con đường trồng toàn hòe (Hòe Nhai) để đi vào hoàng thành Thăng Long mà lúc này bọn đầu sỏ xâm lược đóng bên trong. Vì thế, quân Minh đã củng cố thành Điêu Diêu để khống chế sự giao thông thủy bộ ở một vùng ngưỡng cửa phía bắc Đông Quan. Ở đó lúc này ngoài quân Minh ra còn có một số quan quân người Việt đóng chung. 

Khoảng cuối tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức tháng 1/1427), Bùi Quốc Hưng tới vây Điêu Diêu, phân phát thư dụ hàng. Bọn giặc Minh có đôi lần thúc quân ra hòng phá vây nhưng đều thất bại. Nhiều lính ngụy trốn ra hàng nghĩa quân. Biết không thể cố thủ, sang tháng Giêng Đinh Mùi (tháng 2/1427) chỉ huy Trương Lân đã xin quy hàng. 

Vậy việc hãm thành và hạ thành Điêu Diêu theo kế sách “tâm công” của Nguyễn Trãi đã cùng các chiến thắng Tam Giang, Thị Cầu, Xương Giang… sau đó khai quang hai tuyến đường quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc bố trí diệt viện binh Liễu Thăng, Mộc Thạnh sau này. Nhưng trước mắt là có tác dụng trực tiếp dọn đường cho việc chuyển đại bản doanh lên bến Bồ Đề. 

Sau này, thành Điêu Diêu được chuyển thành một quán dịch, tức là nơi tạm trú cho các sứ bộ Trung Quốc trước khi sang sông vào kinh thành. Chưa rõ sự chuyển cải này được thực hiện vào thời gian nào, chỉ biết là tới đời Lê Thánh Tông – ba chục năm sau chiến thắng- thì Điêu Diêu đã là một quán dịch. Trong tập thơ Nôm đời Lê Thánh Tông có bài Bồ Đề thắng cảnh thi đã ghi lại hình ảnh quán dịch này. 

Doành la dòng bạc phau phau

Đỉnh đang mấy phát khoan mau dù lòng

Chợt ngước trông Điêu Diêu quán dịch

Ướm hỏi xem lai lịch dường bao …



042.Ở Thăng Long có gia đình ba cha con ông cháu được phong là Đại vương?

Dưới thời phong kiến, tước Đại vương chỉ phong cho những người có công lớn mà đã qua đời. Đây là tước phong cao quý nhất. Ở Thăng Long quả có một gia đình mà ba thế hệ đều được phong Đại vương. Đó là họ Nguyễn Quý ở làng Đại Mỗ, nay thuộc xã Đại Mỗ, huyện từ Liêm. 

Mở đầu là Nguyễn Quý Đức (1648-1720) đỗ Thám hoa, thọ 72 tuổi, trải bốn chục năm làm quan, khi soạn sử, khi dạy trường Giám, khi đi sứ, khi đánh dẹp thổ phỉ ở biên giới, khi ra trọng nhậm các trấn, khi làm Tể tướng, ông luôn là một vị quan thanh liêm, chính trực, thân dân. Sau khi mất được phong Thái tể Đại vương. 

Con ông là Nguyễn Quý Ân (1673-1722) đỗ Hoàng giáp, làm quan trên hai chục năm (thọ có 49 tuổi) nhưng đã là thầy dạy chúa Trịnh, và từng làm phó Tể tướng (Bồi tụng). Trọn đời làm quan ông công bằng, thẳng thắn, lo cho dân. Sau khi mất được phong Đoan chính Đại vương. 

Con ông Ân là Nguyễn Quý Kinh (1693-1766), đỗ Hương cống, thọ 74 tuổi, trải bốn chục năm làm quan, đến chức Tể tướng (Tham tụng) có công tổ chức tập hợp dân lưu tán khai khẩn ruộng hoang, đặc biệt là ông đã cùng các đại thần Nguyễn Công Thế, Trương Khuông… tổ chức truất ngôi tên chúa Trịnh Giang bạo ngược và dựng Trịnh Doanh lên ngôi chúa. Khi mất được phong Huân vọng Đại vương. 

Cả ba người làm quan đến cực phẩm, có tài trị nước, ngay thẳng, không chiếm ruộng đất của dân mà ngược lại, còn đem lộc điền (ruộng vua ban) chia cho dân làng. 




	


Quốc lão Đại Vương Thám hoa Nguyễn Quý Đức (1648-1720). Tranh do họa sĩ Trung Quốc vẽ lúc sinh thời của ông








Cả ba cha con ông cháu được dân làng lập đền thờ gọi là “Tam Đại vương từ” (Đền thờ ba vị Đại vương), nay vẫn còn. 



043.Thời Lê Lợi vây hãm Đông Quan có đóng đại doanh Bồ Đề. Vậy nơi này ở đâu?  

     Tháng Giêng năm Đinh Mùi (tháng 2/1427) để tiện việc điều khiển cuộc vây hãm thành Đông Quan, đại bản doanh của Lê Lợi từ Tây Phù Liệt chuyển lên đóng ở tả ngạn sông Hồng đối diện. Chỗ đóng đại doanh là bến Bồ Đề (gọi thế vì nơi đây có hai cây bồ đề mọc trên bến). Do đó đại bản doanh cũng được gọi là doanh Bồ Đề. Bến này về sau thuộc địa phận xã Lâm Hạ. Lâm Hạ nghĩa đen là tới mừng. Tên gọi ấy bắt nguồn từ sự thực lịch sử là sau khi được tin nghĩa quân Lam Sơn về đóng ở đây thì nhân dân xứ Bắc, xứ Đông tấp nập tới chúc mừng và xin được tham gia chiến đấu. Câu ca dao quen thuộc đã ghi lại cái không khí lâm hạ (tới mừng) hồ hởi của quần chúng: 

Nhong nhong ngựa Ông đã về

Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa Ông ăn.

Về sau, xã Lâm Hạ tách ra làm hai xã: Ái Mộ và Phú Hựu - Phú Hựu sau đổi thành Phú Viên (Nay hai xã này hợp thành xã Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm). Sử cũ chép là ngay khi đến Bồ Đề, Lê Lợi đã lấy Nguyễn Trãi làm Lại bộ Thượng thư kiêm Khu mật viện sự. Tức là Nguyễn Trãi được chọn đứng đầu bộ máy điều hành công việc chính quyền, đồng thời tham gia vào Viện khu mật tức bộ tham mưu tối cao lúc đó. Sử cũ cũng chép rằng tại doanh Bồ Đề, Lê Lợi cho dựng một lầu nhiều tầng. Hàng ngày ông lên tầng thứ nhất nhìn sang sông quan sát tình hình địch. Nguyễn Trãi ngồi tầng thứ hai để soạn thảo thư trát. Chính tại đây Nguyễn Trãi đã viết tới bốn năm chục bức thư dụ hàng gửi bọn đầu sỏ giặc đang cố thủ trong thành Đông Quan và một số thành khác. 

Vòng vây quân sự ngày một xiết chặt kết hợp với công tác địch vận của Nguyễn Trãi đã làm cho quân Minh nhìn ra vấn đề và chúng lần lượt đầu hàng. 

Ngoài ra, mãi tới tháng tư năm Mậu Thân (tháng 5/1428) Lê Lợi mới từ Bồ Đề dời sang thành Đông Quan và rồi lên ngôi hoàng đế vào rằm tháng đó. Như vậy là từ khi Vương Thông rút khỏi Đông Quan (tháng 1/1428), Lê Lợi và triều đình của ông vẫn còn tiếp tục đóng ở doanh Bồ Đề tới bốn tháng sau. Vậy mà Bình Ngô đại cáo  thì được ban bố ngay sau khi quân Minh rút. Điều này cho phép khẳng định rằng áng thiên cổ hùng văn đó cũng được Nguyễn Trãi viết tại doãng Bồ Đề. 

Một chi tiết thật thú vị mà các sử cũ đều có ghi là tháng Chạp năm Đinh Mùi, khi được Lê Lợi tha cho về nước, “Tất cả bọn người Minh đều đến doãng Bồ Đề lạy tạ Bình Định Vương. Bọn Phương Chính vừa cảm ơn vừa hổ thẹn đến ứa nước mắt”. Thế là bọn xâm lược đã tạ tội và khóc tại bến Bồ Đề!



044.Trong thời quân Minh đô hộ, trên dải đất nay là thành phố Hà Nội có cuộc khởi nghĩa nào không?


Năm 1407 quân Minh chiếm đóng Thăng Long, đổi gọi là thành Đông Quan. Năm 1408 nghĩa quân do con thứ của vua Trần Nghệ Tông là Trần Ngỗi lãnh đạo đã từ trấn Sơn Nam tiến ra Bắc, uy hiếp Đông Quan. Nhân dân ở đây đã nổi dậy phối hợp với nghĩa quân gây thiệt hại cho giặc Minh không ít. 

Năm 1410 có Lê Nhị khởi nghĩa ở vùng huyện Từ Liêm và Lê Khang khởi nghĩa ở vùng huyện Thanh Trì. Năm 1411 Phạm Khảng nổi dậy ở vùng đông nam Thăng Long hẳn cũng là khu vực huyện Thanh Trì. 

Mặc dù trước sau các cuộc khởi nghĩa đó đều bị quân giặc đàn áp nhưng đã nói lên tinh thần yêu nước chống giặc của nhân dân vùng kinh đô và phụ cận. 



045.Hà Nội có những hai tượng đồng thánh Trấn Vũ?


Đúng là như vậy, ngoài pho tượng Trấn Vũ mà mọi người đã biết hiện thờ ở đền Quan Thánh quận Ba Đình, thì còn một pho tượng Trấn Vũ nữa  hiện thờ ở ngôi đền cũng có tên là Trấn Vũ quán ở thôn Ngọc Trì nay thuộc xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm.  (Thời xưa thuộc xã Cự Linh, tổng Cự Linh). 




	


Tượng thánh đền Trấn Vũ Cự Linh (Gia Lâm)








Chuyện cũ kể rằng vua Lê Thánh Tông trên đường đem quân Nam chinh có nghỉ tại Ngọc Trì (tên Nôm là xóm đìa). Đêm ấy thánh Trấn Vũ báo mộng âm phù. Sau khi chiến thắng, vua cho lập đền và tạc tượng thờ, gọi là Hiển linh Trấn Vũ quán. 

Qua nhiều lần tu sửa, nay đền Trấn Vũ có dạng kiến trúc chữ Tam gồm 3 nếp tiền tế, trung đường và hậu cung. Hiện còn nhiều di vật cổ: 4 pho tượng đá có niên đại Lê trung hưng, 2 bia đá thời Nguyễn và đặc biệt là pho tượng thánh Trấn Vũ. Tượng này đặt chính giữa hậu cung, hai bên tả hữu có 12 pho tượng đất sơn (nhưng đã mất hai pho) được coi là 12 vị tướng “nguyên soái”. Góc phải có bàn thờ, trên đặt một pho tượng nhỏ được coi là thầy dạy (?) của thánh. Góc trái là tấm bia ghi quá trình đúc tượng. 

Tượng được đúc trong tư thế ngồi trên một bệ gạch cao 1m, rộng 1,7m, dài 2,9m. Tượng cao khoảng 3,8m (thấp hơn tượng ở đền thờ Quán Thánh) nặng cũng khoảng 4 tấn. Đầu để trần, mặt tròn, mắt mở to, nhìn thẳng, mày rậm, mũi to, cằm tròn, miệng khép, môi dầy, có ria mép, tai to. Thân tượng nở nang. Áo nhiều nếp, để hở phần ngực. Diềm áo có trang trí hoa văn khá cầu kỳ.




	


Tượng Trấn Vũ ở đền Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội








Tay trái tượng để trước ngực đang bắt quyết. Tay phải úp xuống đốc kiếm. Mũi kiếm chúc xuống, chống lên mai rùa. Rùa chỉ có nửa thân trước, đầu ngẩng lên, hai chân sải rộng như đang bò. Rắn uốn mình quanh lưỡi kiếm, đầu chúc xuống như định bổ vào đầu rùa.

Từ đầu gối xuống là mép xiêm áo phủ dày. Đây là chỗ có nhiều hoa văn trang trí, dạng mây lá cách điệu thành hình mặt hổ phủ. Bàn chân khá lớn: Dài 0,6m, chỗ rộng nhất 0,33mm, để trần, không có hài hán.

Pho tượng được đúc trong 14 năm! Tấm bia “Trấn Vũ điện bi ký” dựng năm 1820 ghi: “Năm Đinh Sửu Cảnh Hưng (1757) đúc tượng đồng. Mỗi lần chiêm ngưỡng thần tượng lại muốn to lớn hơn nên đông chí năm Mậu Thân (1788) đúc lại tượng…Đến tháng 8 năm Nhâm Tuất (1802) thì hoàn thành”.

Như vậy là tượng được đúc suốt 14 năm, trọn triều đại Tây Sơn (1788 – 1801). Có lẽ bắt đầu tính từ khi có ý định đúc tượng, rồi quyên góp, rồi làm khuôn, kể  cả chưa dám đúc ngay vì có thời gian nhà Tây Sơn dẹp bỏ những đền chùa và thu chuông để đúc vũ khí v.v…Chỉ khi nhà Tây Sơn bỏ chính sách trên thì vấn đề đúc tượng mới được tiếp tục tiến hành.

Dù sao đây cũng là pho tượng Trấn Vũ bằng đồng lớn thứ hai hiện diện ở Hà Nội và cũng là một tuyệt tác của nghề đúc đồng liền khối cổ truyền: Trên tượng không thấy có vết gờ nối hoặc vết hàn bịt. Pho tượng Trấn Vũ (Ngọc Trì - Cự Linh) cũng là một vật báu của thủ đô.



046.Tượng nàng Mỵ Châu cụt đầu ở Cổ Loa do ai tạc ?

Không phải là tượng do người nào tạc mà là một phiến đá trông giống như thân người nhưng lại không có đầu.




	


Tượng đá cụt đầu ở am Mỵ Châu (Cổ Loa)








Chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy thì ai cũng biết cả. Chỉ nhắc lại đoạn cuối: Sau khi An Dương Vương chạy giặc tới bờ biển Nghệ An, thần Kim Quy hiện lên nói cho vua biết kẻ dẫn đến thảm họa này chính là nàng Mỵ Châu thì vua đã chém đầu con gái rồi nhảy xuống biển theo thần Kim Quy về thủy cung. Xác Mỵ Châu rơi xuống biển, không chìm mà trôi người về bắc, vào sông Hoàng Giang, dừng ở trước cung điện cũ và hóa thành đá. Dân chúng liền rước thi hài hóa đá lên bờ đặt ở mé phải cung điện rồi lập một thảo am thờ công chúa bất hạnh này.

Nay ai cũng gọi đó là tượng Mỵ Châu và có người lại nói rằng đó là tượng do người làng tự tay tạo ra. Song quan sát kỹ thì đây đúng là phiến đá tự nhiên có gia công đục đẽo đôi chút ở phần trên cho hợp với truyền thuyết.



047.Hà Nội từng có một lâu đài trăm nóc ?

Sử toàn thư có hai đoạn ghi về việc này:

1. “(Năm 1512). Trước đây người thợ ở xã Minh Quyết, huyện Cẩm Giàng là Vũ Như Tô (đô Nhạn) từng lấy cây mía làm thành điện trăm nóc, đến nay đem kiểu nhà ấy dâng lên, “khuyên vua xây dựng” (vua nơi đây là Lê Tương Dực).

2. “(Năm 1515), Nguyễn Hoàng Dụ đóng quân ở Bồ Đề, nghe tin Trịnh Duy Sản giết vua (Tương Dực) mới đem quân sang sống, đố phá kinh thành, chém Vũ Như Tô ở ngoài cửa kinh thành. Trước đây Vũ Như Tô xuất thân là thợ, lấy kỹ xảo mà mê hoặc vua, được là bổ đô đốc kiêm các cơ sở bộ Công. Bấy giờ đang làm điện lớn trăm nóc chưa xong”.

Như vậy, dù sử cũ cho rằng Vũ Như Tô là kẻ gian nịnh mê hoặc nhà vua nhưng lâu đài trăm nóc quả là tác phẩm độc đáo của nhà kiến trúc Vũ Như Tô (người huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ngày nay). Sử không nói rõ điện xây ở đâu nhưng ngày nay nhiều người tin theo nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, tác giả vở kịch “Vũ Nhua Tô” viết năm 1943 rằng lâu đài này xây bên bờ Hồ Tây, cao lồng lộng, mái ngọc thềm vàng.



048.Có phải vào đời Lý Nhân Tông, trên Hồ Tây đã diễn ra một âm mưu giết vua ?

Thời Lý, hồ Tây có tên là Dâm Đàm và năm 1096 trên hồ đã diễn ra vụ thái sư Lê Văn Thịnh mưu giết vua Lý Nhân Tông. Sử Toàn thư ghi vụ việc này vào tháng 3 năm Bính Tý tức 1096: “Bấy giờ vua ra hồ Dâm Đàm, ngự trên thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt thấy có mây mù nổi lên, trong đám mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ hãi tái mặt nói: Việc nguy rồi! Người đánh cá là Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp nước, không nỡ giết, đày lên trại Thao Giang. Thưởng cho Mục Thận quan chức và tiền của, lại cho đất ở Hồ Tây làm thực ấp. Trước đấy Lê Văn Thịnh có gia nô người Đại Lý (vùng Vân Nam, Trung Quốc) có pháp thuật lạ, cho nên mượn thuật ấy mưu toan làm chuyện thí nghịch”.

Lê Văn Thịnh là ai ? Đó là người đỗ đầu ở khoa thi chính thức đầu tiên của nước ta gọi là khoa “Minh kinh bác sĩ - Nho học tam trường”, mở năm 1075 đầu đời Lý Nhân Tông. Có thể nói ông là vị trạng nguyên đầu tiên của lịch sử khoa cử Việt Nam. Ông là người xã Đông Cửu nay thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thi đỗ, ông được vào hầu vua học (lúc này vua 9 tuổi). Năm 1804 với chức vụ Bình Bộ Thị Lang, ông cầm đầu phái bộ sang đàm phán với nhà Tống tại trại Vĩnh Bình (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về biên giới. Kết quả là ông đã đòi lại được 6 huyện, 3 động bị Tống lấn chiếm. Năm sau, 1085, tức chỉ 10 năm phục vụ trong triều, ông được cất nhắc lên chức Thái Sư đầu triều. Trong thời gian đó ông đã làm một số việc đề cao Nho học và Nho sĩ, định lại tô thuế, phân loại chùa và cử quan văn chức cao (tức Nho sĩ) quản lý tài sản các chùa...Những việc này đều đụng chạm đến quyền lợi của giới tăng lữ Phật giáo vốn đang được các vua thời ấy tôn sùng.




	


Tượng Lê Văn Thịnh ở làng Chi Nhị (Gia Lương Bắc Ninh) nơi ông dạy học








Trở lại việc vụ án mưu giết vua, ai cũng hiểu đây là một sự bày đặt. Làm gì có việc người biến thành hổ rồi hổ lại biến thành người! Cho nên gần đây có ý kiến đề xuất nên xem xét lại nghi án này. Phải chẳng Lê Văn Thịnh là nạn nhân của cuộc đấu tranh giữa hai thế lực Phật giáo đầy quyền uy và Nho giáo đang vươn lên. Do đó khi Phật giáo còn mạnh nên Lê Văn Thịnh bị loại khỏi triều đình một cách tai tiếng.

Một điều đáng lưu ý là: Tội thí nghịch mưu phản thì chỉ có thể bị giết, dù là hoàng thân quốc thích. Ở đây Lê Văn Thịnh chỉ bị đi đày lên trại Thao Giang (có thể là vùng ven sông khu vực Phú Thọ) không phải là nơi rừng thiêng nước độc gì lắm. Phải chăng vua Lý cũng thấy nỗi oan của ông. Còn trong lòng dân thì ngoài việc dân làng quê Đông Cứu (thôn Bảo Tháp) lập đền thờ mà còn có nhiều làng ở các huyện Quế Dương, Võ Giảng, Thuận Thành (Bắc Ninh), Việt Yên (Bắc Giang) cũng lập đền thờ ông.

Vì những lẽ trên mà tháng 10/1993 đã có cuộc hội thảo ở Bắc Giang về “vụ án hồ Dâm Đàm”, ở đó các nhà khoa học nhất trí chiêu tuyết cho ông Trạng họ Lê xấu số ấy!



049.Hai nàng công chúa Thăng Long đã dâng mình cho đất nước là những ai?

Đó là hai cô cháu: Công chúa An Tư và công chúa Huyền Trân.

1. Công chúa An Tư là con gái út của Thái Tông Trần Cảnh và là em ruột của Thánh Tông Trần Hoảng (1240-1290). Nguyên là tháng giếng năm 1285, quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy sang xâm lược nước ta. Ban đầu thế giặc mạnh, chỉ mươi ngày đã đến bờ sông Hồng đối diện với Thăng Long. Một mặt triều đình nhà Trần ra lệnh bỏ trống kinh thành, tản cư về xuôi, một mặt “đưa công chúa An Tư đến cho Thoát Hoan, có ý muốn làm thư bớt tai nạn của nước vậy”. Đó là lời chép của sử Toàn thư. Sử chỉ ghi có một dòng thôi nhưng người đời sau hẳn đều hiểu nỗi đau xé lòng của vua tôi nhà Trần và nhất là của công chúa An Tư. Vì sự song còn của đất nước mà phải hy sinh thân mình. Thật đau xót và cũng thật cao cả.

2. Tưởng như họ Trần chỉ có một lần này là vì việc nước phải hy sinh con gái của dòng họ mình. Ai dè, 20 năm sau, việc đó lại tái diễn. Cô công chúa Huyền Trân, con gái vua Nhân Tông Trần Khâm (1258-1308) vào năm 1306 lại phải đưa đôi vai bé bỏng của mình ra gánh vác việc non sông. Nguyên là vua cha, sau khi đánh thắng quân Nguyên, đã cất công đi quan sát khắp nước rồi sang cả Chiêm Thành (năm 1301) để làm việc ngoại giao nhằm đoàn kết hai vương triều. Trong dịp đó ông hứa gả con gái cho vua Chiêm Chế Mân. Triều đình và Anh Tông Trần Thuyên (anh ruột Huyền Trân) muốn vua cha bở lời hứa nhưng Nhân Tông không nghe. Thế là năm 1306, công chúa rời kinh thành sang Chiêm. Đổi lại vua Chiêm cắt hai châu Ô, Lý làm lễ vật (Ô, Lý này là khu vực Bình - Trị - Thiên). Hy sinh một cô gái để lấy hàng ngàn dặm đất! Đúng là: Hai châu Ô, Lý vương ngàn dặm. Một gái Huyền Trân đáng mấy mươi!

Huyền Trân về Chiêm được một năm thì Chế Mân chết. Thep tục lệ, vua chết thì hoàng hậu phải thiêu chết theo. Vua Trần Anh Tông liền sai Trần Khắc Chung sang Chiêm Thành mượn tiếng điều viếng nhưng kỳ thực là nghĩ kế cứu Huyền Trân. Và Khắc Chung đã làm được việc đó. Nhưng ông ta lợi dụng, tư tình với Huyền Trân, đi vòng vo trên biển hàng năm mới về đến Thăng Long. Dường như sau đó Huyền Trân đi tu.

Trong lịch sử ta, chỉ có 2 cô công chúa đó là đem thân làm việc nước: Một người làm thư bớt tai nạn của nước, một người đem lại ngàn dặm đất đai. Họ đáng được đặt tên ở các thành phố lớn.

050.Vua Lê Thánh Tông có dấu tích nơi sinh ở Hà Nội ?

Trong ngõ Huy Văn ở chỗ số nhà 147 phố Tôn Đức Thắng (tức Hàng Bột cũ) rẽ vào có chùa và điện, liên quan đến Lê Thánh Tông.




	


Hoành phi và ngai thờ Lê Thánh Tông ở điện Dục Khánh. Trên hoành phi có 4 chữ “Đế vương hữu chân” (Đáng vì đế vương) 








Chuyện kể rằng bà Ngô Thị Ngọc Dao, Tiệp Dư (một bậc phi tần) của Lê Thánh Tông đang có mang thì bị hoàng hậu Nguyễn Thị Anh xúc xiểm nên vua đuổi ra ngoài cấm cung. Bà Ngô về trú tại ngôi chùa cổ và sinh ra Tư Thành sau là vua Lê Tháng Tông. Khi lên ngôi Thánh Tông cho trùng tu chùa, đặt tên là Dục Khánh, lại cho xây trên nền nhà cũ của mẹ một ngôi điện gọi là Huy Văn để thờ bà.

Trong chùa, ngoài các tượng Phật điện, đặc biệt lại có tượng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đặt ở sát tường hậu. Sở dĩ như vậy là theo truyền thuyết nhờ có vợ chồng Nguyễn Trãi bao che mà bà Ngô mới thoát chết và mẹ con bà được vuông tròn. (Có thể tượng này mới được đưa vào khoảng từ thế kỷ XVIII, XIX).

Còn điện Huy Văn thì trên bàn có tượng Lê Thánh Tông ở giữa, bên phải là tượng bà mẹ tức bà Ngô Thị Ngọc Dao được tôn là Quang Thục Hoàng Thái Hậu, bên trái là vợ vua tức Trường Lạc hoàng hậu (tức Nguyễn Thị Hằng).

Đó là nơi duy nhất còn lại ở Thăng Long ghi dấu tích nơi sinh của Lê Thánh Tông, ông vua hiển hách đời Lê (chỉ sau có Thái Tổ Lê Lợi).



051.Chùa Ngọc Hồ (phố Nguyễn Khuyến) và lầu Vọng Tiên (phố Hàng Bông) đều gắn với vua Lê Thánh Tông ?

Chùa Ngọc Hổ nay là số nhà 128 phố Nguyễn Khuyens được coi là nơi Lê Thánh Tông dặp tiên và lầu Vọng Tiên là nơi cô tiên nữ tư giã bay lên trời. Chuyện kể lần đó vua Lê Thánh Tông vi hành ra vãng cảnh chùa Ngọc Hồ, thấy có một cô gái tuyệt đẹp, đứng trên gác chuông. Giữa lúc vua tới cô gái cất tiếng ngâm:

Ở đây mến cảnh mến thầy

Tuy vui đạo Phật chư khuây lòng trần (hoặc người)





	


Chùa Ngọc Hồ








Vua liền tới hỏi han, mời xướng họa. Cô gái xin vua xướng trước, lấy đầu đề là ý thơ cô vừa ngâm. Vua đọc ngay:

Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười

Tuy vui đạo Phật chửa khuây người

Chầy kinh mấy khắc tan niềm tục

Hồn bướm ba canh lẫn sự đời

Bể thảm muôn tầm mong tát cạn

Sông ân ngàn trượng dễ khơi vơi

Nào là cực lạc là dâu tả

Cực lạc là đây chín rõ mười

Cô gái xin đổi hai câu 3 - 4  là :

Gió xuân đưa kệ tan niềm tục

Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời

Vua phục tài, mời cô lên kiệu về cung. Không chối từ, cô lên kiệu cùng đi, nhưng khi đến cửa Đại Hưng (Cửa Nam) thì cô vụt bay lên trời. Vua biết là tiên, cho lập một ngôi lầu ngay ở nơi đó gọi là Vọng Tiên lâu.

Đến đời Nguyễn phá thành cũ xây thành mới. Tường thành phía nam do xây lấn ra ngoài cửa Đại Hưng sát ngay lầu Vọng Tiên nên dân đã dời về làng Bắc Thượng tức nay là chỗ số nhà 120 phố Hàng Bông.

Lầu đó trở thành nơi thờ Mẫu, bây giờ vẫn khói hương nghi ngút.



052.Có lần thực dân Pháp đã vây đền Ngọc Sơn bắt những người đi đòi công lý ?

Theo tờ báo hàng ngày bằng chữ Pháp Avenir du Tonkin (tòa soạn này là trụ sở báo Hà Nội mới 44 Lê Thái Tổ) các số từ 27 đến 29 tháng 3 năm 1906 thì ngày thứ hai 26-3-1906 hơn một nghìn người Hà Nội đã kéo nhau đến tòa Đốc lý (nay là chỗ trụ sở UBND thành phố, trên phố Đinh Tiên Hoàng) đệ đơn đòi chính quyền Pháp phải thay đổi chính sách đối với tai họa dịch hạch đang diễn ra trong thành phố.




	


Nhà Tầm Tầm (nay là 130 phố Hàng Trống) nơi thực dân Pháp cho đem bán những  thứ mà dân chúng biểu tình đánh rơi khi bị đàn áp 23-8-1906.






     Nguyên là vào thời gian đó, thành phố có nạn dịch hạch. Thực dân sợ lây lan sang cả chúng nên có lệnh khá tàn bạo là đem những người bị bệnh nặng, dù chưa chết cũng phải đưa đi chôn và bắt gia đình nạn nhân đốt tất cả đồ đạc trong nhà kể cả bàn thờ.




	


Sở cẩm Hàng Trống nơi giam giữ những người bị bắt








Công phẫn trước sự tàn bạo, nhiều người có lương tri, yêu dân, yêu nước đã rủ nhau làm đơn lên Đốc lý đòi chấm dứt hành động dã man này. Không được giải quyết, ngày thứ tư 28/3/1906 họ đã kêu gọi dân chúng họp lại ở đền Ngọc Sơn để bàn nhau lên kêu ở phủ Toàn Quyền. Thực dân nghe tin phái lính đến đàn áp. Chúng bao vây khu vực đền, bắt một số người đứng đầu phong trào. Dân chúng bỏ chạy, nhiều người từ trên cầu Thê Húc, trên đảo Ngọc đã nhảy xuống hồ bơi thoát thân. Những người bị bắt đều bị đem giam ở sở cẩm Hàng Trống (tức này là trụ sở công an quận Hoàn Kiếm). Chúng còn cho lính đi thu nhặt giầy dép, khăn áo và các thứ mà mọi người chạy trốn đã đánh rơi hoặc bỏ lại, sau đem bán ở nhà Tầm Tầm (nay là số nhà 130 phố Hàng Trống).

Có thể sự kiện này đã khiến dân Hà Nội càng căm hờn thực dân, và những năm sau đó họ đã hưởng ứng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907 và cuộc Hà Thành đầu đọc năm 1908 (xem thêm tập II).



053.Cho biết về tập thơ “Tây Hồ bát cảnh”?

Năm 1959, trong sách “Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội”, tác giả Doãn Kế Thiện có mách rằng đời Lê Vĩnh Hựu (1735-1739) có một thi xã (tức một nhóm thi sĩ kết bạn làm thơ) từng sáng tác một tập thơ ca ngợi tám cảnh Hồ Tây gọi là “Tây Hồ bát cảnh”. Song cụ Doãn chỉ dịch tên các bài thơ đó chứ không ghi rõ nguôn văn chữ Hán và cũng không chép ra nội dung mà chỉ giải thích tám đề tài là đối tượng ngâm vịnh. Tám bài thờ đó là :

1.Bến trúc Nghi Tàm

2.Rừng bàng Yên Thái

3.Đàn thề Đồng Cổ

4.Phật say làng Thụy

5.Sâm cầm rợp bóng

6.Đồng bông Nghi Tàm

7.Chợ đêm Khán Xuân

8.Tiếng đàn hành cung

Cụ Doãn có giải thích các đề tài : Làng Nghi Tàm có giống trúc vàng rất đẹp. Chúa Trịnh Giang cho mở một bến tắm ở đó, mùa hè hay tới đây tắm mát.

Làng Yên Thái (Bưởi) xưa có một núi cao, Trịnh Giang cho trồng nhiều cây bàng.

Làng Đông Xã từ đời Lý Thái Tông có đền Đồng Cổ. Trước đền có đắp dàn cao để hàng năm vua ra tế và lệnh cho trăm quan tới thề: Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh tru diệt.  

Làng Thụy Khuê có một ngôi chùa nhỏ trong có pho tượng Phật hình dáng như người say rượu.

Quanh Hồ Tây, mùa đông có hàng đàn chim sâm cầm tới trú ngụ. Chim này vốn ăn sâm ( ?) và bổ như sâm.

Làng Nghi Tàm có cánh đồng trồng hoa tiến vua chúa.

Ở làng Xuân Khánh bên hồ, Trịnh Giang cho dựng các lều quán. Mùa hè cho nội thần và cung nữ bày hàng mua bán thâu đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Chùa Trấn Quốc từng là hành cung của các chúa Trịnh. Sau này không còn là hành cung nhưng một số cung nữ ở lại trông nom, trong số đó có họ Hà gảy đàn rất hay.

Rất tiếc là này không thấy sách “Tây Hồ bát cảnh” ở các thư viện và các chú thích chỉ là theo truyền thuyết, thiếu tư liệu chính xác.



054.Thời Lê, có phải có người Trung Quốc làm thơ ca ngợi Thăng Long ?

Theo sách “ĐạiNam nhất thống chí” thì có người Trung Quốc thời nhà Thanh làm thơ để vịnh tám cảnh ở Thăng Long, gọi là Thăng Long bát cảnh.

1.Ngự lâu quan đào (Lầu ngự xem sóng).

2.Khán sơn tịch chiếu (Nắng chiếu núi Khán).

3.Thanh Trì vấn tân (Thăm bến Thanh Trì).

4.Bồ Đề viễn diểu (Bồ Đề xa trông)

5.Báo Thiên hiểu chung (Chuông sớm chùa Báo Thiên).

6.Bạch Mã sấn thị (Hợp chợ ở Bạch Mã).

7.Nhị Hà hải phàm (Buồm bể ở sông Nhị).

8.Lãng Bạc ngư ca (Tiếng hát dân chài ở hồ Lãng Bạc).

Song sách chỉ nêu tên gọi các bài thơ chứ không cho biết những bài thơ này miêu tả các cảnh hấp dẫn đó như thế nào. Riêng bài thứ tám nên hiểu Lãng Bạc là chỉ Hồ Tây. (Theo nhiều nhà sử học thì Lãng Bạc là vùng đồi núi và đầm hồ thuộc Tiên Du tỉnh Bắc Ninh ngày nay).



055.Có một bài ca dao nêu 36 tên phố Hà Nội xưa ?

Rủ nhau chơi khắp Long Thành

Ba mươi sáu phồ rành rành chẳng sai

Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai

Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay

Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày

Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn

Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang

Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng

Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông

Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè

Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre

Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà

Quanh đi đến phố Hàng Da

Trải xem phường phố cũng thật là xinh

Phồn hoa thứ nhất Long Thành

Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ

Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ

Bút hoa  in chép vần thơ lưu truyền

1. Bài ca dao nêu được 36 tên phố nhưng bài này chỉ có thể ra đời vào đầu thời Pháp thuộc. Vì trong đó có một tên phố là Phố Mới. Phố này nay là phố Hàng Chiếu, do Sở công chính Pháp nắn lại con phố Hàng Chiếu cũ.

2. Tuy kể ra đủ 36 phố như vậy nhưng thực tế còn thiếu nhiều. Điều rõ nhất là có những phố có từ xa xưa mà lại không kể: Hàng Than, Hàng Đường, Hàng Quạt, Hàng Đào v.v…(có thể coi Hàng The là Hàng Đào chăng ?)



056.Có hai câu khá quen thuộc “Từ thuở mang gươm đi mở nước. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”, song nhiều dị bản. Vậy đúng nguyên bản là như thế nào ?

Ông Huỳnh Văn Nghệ (1914-1977) quê làng Tân Tịch, huyện Tân Uyên, trước thuộc Biên Hòa, nay thuộc Bình Dương, nguyên là một chỉ huy quân sự khá nổi tiếng ở chiến khu D (Biên Hòa - Nam Bộ) thời kháng chiến chống Pháp; đồng thời ông có làm một số bài thơ. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, làm Phó cục trưởng cục quân huấn với quân hàm Thượng tá. Sau ông chuyển ngànhh sang Bộ Lâm Nghiệp và xin được trở về miền Nam chiến đấu. Ông mất năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, an táng tại quê nhà. Hai câu thơ trên là thuộc khổ đầu của bài thơ Nhớ Bắc. Dưới đây xin ghi lại nguyên văn đã in ở tập “Chiến khu D” của NXB Đồng Nai - 1977.




	


Nhà văn - nhà thơ chiến sĩ

Huỳnh Văn Nghệ








NHỚ BẮC

Ai đi về Bắc, ta đi với

Thăm lại non sông giống Lạc Hồng

Từ độ mang gươm đi mở cõi

Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long!



Ai nhớ người chăng ? Ơi Nguyễn Hoàng!

Mà ta con cháu mấy đời hoang

Vẫn nghe trong máu sầu xa xứ

Non nước Rồng - Tiên nặng nhớ thương



Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ

Xem nhịp từng câu vọng cổ buồn

Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ

Mỗi lần man mác hương sầu riêng

Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên

Chinh Nam say bước quá xa miền,

Kinh đô nhớ lại…Ôi đất Bắc!

Muốn trở về quê, mơ cánh tiên

Chiến khu Đ 1946-1948



057.Những làng nào chuyên trồng hoa ở Hà Nội ?

Nghề trồng hoa có từ lâu đời ở vùng ven hồ Tây. Sử sách cổ đã từng ghi người ở Thăng Long chơi hoa ngay từ thời nhà Lý. Khi đó đã có hai làng Nghi Tàm và Võng Thị trồng hoa bán. Trong cụm tám bài thơ cổ vịnh cảnh hồ tây (Tây Hồ bát cảnh) cũng đã có bài nhan đề Đồng bông Nghi Tàm, bong nói ở đây là hoa.




	


Chợ Hoa tết ở Hà Nội xưa...








Hiện nay nghề trồng hoa và cây cảnh ở Hà Nội đã được nâng lên thành một nghệ thuật, kế thừa và nâng cao nghệ thuật chơi hoa và cây cảnh lâu đời của người xưa. Hơn nữa hoa và cây cảnh ngày nay đã trở thành sản phẩm hàng hóa. Có những gia đình ở đây đã đầu tư khá lớn vào nghề này, không những trực tiếp trồng hoa và cây cảnh mà còn buôn hoa và cây cảnh.

Bước chân vào các làng Nghi Tàm, Tây Hồ, Quảng Bá, Nhật Tân…Quả như là đang bước vào một thế giới hương sắc. Hoa và cây cảnh ở đây được trồng khắp mọi nơi: Từ ngoài vườn vào trong nhà, từ tầng dưới tới các tầng trên, từ bờ tường, bờ dậu xuống dân, từ trong ngõ xóm ra những vạt đất ở ven hồ. Có rất nhiều chủng loại hoa, từ những loại cây hoa, cây cảnh đắt tiền đến các loại hoa bình dân thông thường, từ các loại hoa mang phong cách nghệ thuật cổ truyền đến các loại mang dáng dấp hiện đại gắn với thị trường và khiếu thẩm mỹ hiện nay. Vùng ven hồ Tây trồng nhiều loại hoa trong đó đáng chú ý có cúc, lan, trà mi. Cúc có hàng chục giống, nổi tiếng như đại đóa, long trảo, bạch thọ my; lan có hạc đỉnh, mộc lan, bạch ngọc; trà có trà phấn, trà trắng v.v…Hoa nào vốn cũng đẹp rồi lại được những “bàn tay vàng” nâng niu chăm sóc nên càng khoe hương đua sắc. Và cứ tết đến là đào lại đỏ rực nhiều khoảnh vườn. Đào bích, đào phai, đào thế cứ như những dòng suối hoa đua nhau chảy vào nội thành, làm đẹp mọi nhà. Đi đôi với đào là quất, những trùm quả đỏ ối tượng trưng cho hạnh phúc, thịnh vượng.




	


... và nay








Hiện nay đô thị hóa nhanh nên diện tích hoa ở vùng ven Hồ Tây bị thu hẹp. Bù lại, các làng ven đô lại phát triển nghành nghề này. Đào Nhật Tân “di cư” lên Phú Thượng, Quán La…Hoa các loại chuyển về Tây Tựu, Vĩnh Tuy, Định Công…Rồi cả huyện Văn Giang, Khoái Châu (Hưng Yên). Ở nơi này nhiều giống hoa mới được nhân lên: Lay-ơn, đồng tiền, hoa tím, loa kèn, hồng Đà Lạt…Rồi cả những cây cảnh như sứ, thiết mộc lan, thông lùn, vạn tuế, dứa hoa đỏ, tùng thấp, bách tán, sanh, si, chuối cảnh, xương rồng v.v…Cả các loại hoa chậu như trà, địa lan, phong lan, đỗ quyên.




	


Bán hoa thủy tiên ngày tết xưa








Hoa, cây cảnh là sản phẩm đặc thù vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa có giá trị văn hóa - nghệ thuật.



058.Tại nội thành có một làng nuôi cá cảnh ?

Đó là làng Yên Phụ sát kề bờ đông nam hồ Tây. Làng này vốn là phường Yên Hoa, một trong 36 phường họp thành Kinh đô Thăng Long thời Lê. Năm 1840, mới đổi ra là Yên Phụ. Làng có nhiều nghề truyền thống, như nghề trồng hoa đã đi vào ca dao:

Hỡi cô đội nón ba tầm

Cô về Yên Phụ, phiên rằm lại sang

Phiên rằm chợ chính Yên Quang

Yêu anh hoa đợi hoa nàng mới mua

Hoặc đầu thế kỷ XX có thêm nghè gọt tỉa thủy tiên bán dịp tết Nguyên đán. Ngày đó, trong các dịp thi hoa Thủy Tiên ở Ấu Trĩ Viên (nay là Cung Thiếu nhi Hà Nội), các giải lớn đều thuộc về người Yên Phụ.

Vài chục năm gần đây Yên Phụ có nghề nuôi cá cảnh. Hiện tại có tới tám chin chục hộ làm nghề này. Có hộ đã nuôi cá tới bốn, năm đời như gia đình họ Quách. Chơi cá cảnh là thú chơi tao nhã, hòa đồng với thiên nhiên. Từ xa xưa cá cảnh đã đi vào nghệ thuật hội họa dân tộc với bức tranh Hàng Trống “Lý Ngư vọng nguyệt” quá nổi tiếng. Ở Yên Phụ nuôi nhiều loại cá, có những loại cá nội địa như vạn long, hắc quần, thần tiên, mã giáp. Nhất là cá vàng rất phong phú về chủng loại: Vàng sư tử, vàng mắt lồi (triều thiên nhãn), vàng trân châu, vàng ngũ hoa, vàng lão thọ v.v…Có những loài mới được đưa vào như cá dĩa, tai tượng, cá rồng Brasin với các chủng loại thanh long, kim long, ngân long và hồng long (có giá trị cao nhất).

Bên cạnh cá, Yên Phụ còn nuôi rong, vì chơi rong cũng là một thú: rong mái chèo, rong thủy diệp lục, rong thủy cúc, rong A-ma-dôn.




	


Yên Phụ ngày nay








Cũng nên biết thêm là nghề nuôi cá khá vất vả, sáng sớm tinh mơ phải đi vớt phù du, thủy trần (thức ăn của cá), rồi cho cá ăn, cọ rửa bể, thay rong, thường xuyên kiểm tra xem cá có bị bệnh nấm, bị rách vây…Nhưng muốn tồn tại và phát triển thì nghề nào chẳng phải đổ mồ hôi!



059.Thăng Long có nghề dệt lụa dệt vải của riêng mình ?

Theo truyền thuyết thì có bà chúa nghề dệt lụa ở Nghi Tàm, bà chúa dệt lĩnh ở Trích Sài, bà chúa dệt vải ở Thành Công. Vậy ba nơi đó là ba phường dệt vải của Thăng Long. Song đó là truyền thuyết, còn theo sử sách thì cũng gần như vậy.

Kể ra nghề dệt lụa có ở nhiều nơi trong nước ta. Sách cổ Trung Quốc chép rằng Giao Chỉ dệt thứ vải hoa nổi tiếng có tên là vải “bạch diệp”. Còn có thứ lụa dệt đặc sản của dân ta khi ấy, thì người Trung Quốc gọi là lụa Giao. Ở địa bàn Thăng Long xưa kia vốn có nghề tơ tằm như ở một số vùng khác. Đến khi nhà Lý định đô ở Thăng Long thì nghề tơ tằm và nghề dệt đã có điều kiện phát triển nhanh chóng.

Các làng dệt ở ven phía tây bắc Hồ Tây như Trích Sài, Bái Ân, Yên Thái, Nghĩa Đô nổi tiếng về nghề dệt lĩnh. Tục truyền rằng sau khi định đô ở Thăng Long một hôm vua Lý Thái tổ đi thuyền đến bên Giang Tân, gần chợ Bưởi ngày nay, thấy có căng tấm lĩnh in hình con rồng do dân xóm Dâu và xóm Bãi dệt và thêu để chào mừng nhà vua. Vua khen dân làng có nghĩa, bèn đổi làng Dâu thành Nghĩa Đô và xóm bãi thành Bái Ân. Qua truyền thuyết này thì lĩnh Bưởi (Bái Ân) nổi tiếng ít nhất từ thế kỷ XI.




	


Làng Nghi Tàm hôm nay, từ thời Lý - Trần đã nổi tiếng về nghề trồng hoa và dệt lụa.








Vua Lý Thái Tông (1022-1054) đã đón thợ dạy cho cung nữ nghề dệt. Nghề dệt lụa và gấm ở Thăng Long đã dần phát triển đến mức thỏa mãn như cầu hàng dệt cao cấp. Năm 1040, nhà vua cho đem gấm vóc Trung Quốc chứa trong kho phân phát hết cho các quan, và ra lệnh từ đó cấm dùng gấm vóc Trung Quốc mà phải dùng gầm vóc Thăng Long. Sử lại ghi chép rằng năm 1156, trong số tặng phẩm mà vua Lý gửi vua nhà Tống có 850 tấm đoạn màu vàng có hình họa tiết hoa lá và rồng. Cuối thể kỷ XIII sứ thần nhà Nguyên là Trần Phu và Từ Minh Thiện đã kể về các vườn dâu ở ven kinh đô. Từ Minh Thiện còn thấy tận mắt, sờ tận tay những tấm lụa ngũ sắc sợi nhỏ dệt rất tinh vi.

Trong sách Dư địa chí đầu thế kỷ XV Nguyễn Trãi đã kể tên phường Nghi Tàm nổi tiếng từ đời Lý, Trần về công nghệ dệt. Đến cuối thế kỷ XVIII Nguyễn Huy Lượng, trong bài Tụng Tây Hồ phú đã ghi lại cảnh làm ăn tấp nập ở các phường dệt Trích Sài và Bái Ân:

Liễu bờ kia bay tơ biếc phất phơ, thoi oanh ghẹo hai phường dệt gấm.

Theo sách An Nam chí nguyên của tác giả Trung Quốc Cao Hùng Trưng thì từ thế kỷ XV thợ dệt ở Đông Quan (tức Thăng Long) đã dệt được thứ lụa quyến trắng đẹp như vẽ, khổ rộng 3 thước (khoảng 1m).



060.Hà Nội có một làng trồng và bán thuốc Nam?

Thuốc nam là cách gọi cây và lá dùng làm thuốc chữa bệnh trồng ở địa phương, khác với thuốc Bắc là nhập từ Trung Quốc. (Thực ra thuốc Bắc cũng có nhiều thứ sản xuất tại … Việt Nam).

Tại Hà Nội, ở các chợ đều có những bà hàng lá, phần lớn là trung niên trở lên, bán cây thuốc và lá thuốc. Các vị thuốc này ngày trước toàn là trồng ở làng Đại Yên, nay do đô thị hóa, ruộng thuốc thành nhà bê tông nên dân hàng lá ở các chợ phải mua cây và lá thuốc từ nhiều nguồn.




	


Trong vườn cây thuốc








Làng Đại Yên thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, từ bao đời nay, cư dân làng này sinh sống bằng nghề truyền thống cây thuốc nam. Tới đây có hai đường: một là theo đường Đội Cấn, qua chùa Bát Tháp là tới ngõ rẽ vào làng; hai là từ phố Hoàng Hoa Thám rẽ xuống dốc “70” vài trăm mét là tới cổng làng Đại Yên. Bên con đường làng giữa các nhà là mảnh vườn trồng cây thuốc, ngăn cách nhau bởi những giậu cây cũng là cây thuốc. Các cụ già trong làng không nhớ ai là người đầu tiên mang cây thuốc về trồng. Song, đã có một thời nghề trồng cây thuốc ở đây phát triển mạnh, có một thời người Hà Nội hay gặp các bà, các cô gánh lá thuốc đi bán rong khắp mọi phố phường. Họ chính là người làng Đại Yên. Họ khá am hiểu cách chữa những chứng bệnh thông thường: cảm cúm, xổ mũi, nhức đầu… thậm chí cả những bệnh đau khớp, đau dạ dày… nên vừa là người trồng, họ còn hướng dẫn người mua cách sao tẩm, sắc và uống thuốc. Và dường như người làng Đại Yên cũng rất thành thật. Ca dao Đại yên có câu: 

Tay cầm bông hoa dành dành

Bệnh đau thì chữa bệnh tình thì thôi.

Trong thời kinh tế thị trường, nghề trồng thuốc có ngót đi, nhưng hiện tại làng còn khoảng gần 50 gia đình vẫn giữ nghề của cha ông. Danh mục cây thuốc ở đây lên tới hàng trăm, có loại cắt bán tươi, nhưng có loại phải sơ chế, phơi héo, xắt thành lát, tán thành bột rồi mới bán. Cứ tầm ba bốn giờ chiều, chợ thuốc nam họp ngay cổng làng. Người bán ngồi thành hai dãy, trước mặt là sạp hàng nhỏ đủ thứ thuốc phân thành các loại: củ, rễ, thân, lá, hạt… thuốc bán cân hoặc theo mớ, giá không đắt lắ, từ vài ba ngàn đến chục ngàn, thậm chí khách thiếu vị gì, cần lấy ngay trong vườn, chủ nhà sẽ vừa bán vừa cho. Dân buôn hàng lá ở các chợ nội thành đến đây khá đông, có người ở địa phương khác cũng mang thuốc tới chợ trao đổi.



061.Hà Nội có một làng nghề độc đáo: quỳ vàng?

Đó là làng Kiêu Kỵ. Nay là xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Làng có một nghề độc đáo duy nhất ở Châu thổ Bắc Bộ là làm quỳ vàng tức là dát vàng mỏng tang để thếp lên các đồ sơn. Có thể nói tất cả các hoành phi, câu đối, cửa võng, hương án, tượng Phật, tượng thánh và các đồ thờ ở những đình chùa mà có thép vàng thì đó là sản phẩm của nghề quỳ vàng Kiêu Kỵ.

Để dát mỏng vàng, có nhiều công đoạn. Trước hết phải có giấy quỳ, tức là phải mua giấy dó loại đặc chủng, được chế biến từ vỏ dó, mỏng và rất dai. Trước đây trong số bốn làng làm giấy ở bờ nam hồ Tây chỉ có làng Hồ Khẩu là làm được loại giấy này. Sau đó phải tự sản xuất mực nho bằng cách trộn muội nhựa thông với keo da trâu. (Người sản xuất cũng phải nấu lấy keo và đốt lấy muội. Do đó tại đây thường phải mổ trâu và khi mổ thì lại biện lễ lên đình tạ ơn Thành hoàng nên mới có câu ca: Chết làm Thành hoàng làng Kiêu Kỵ tức là được ăn uống luôn)

Có mực rồi thì đem quét lên giấy quỳ. Khi khô, cắt giấy ra từng tờ nhỏ cỡ 3cm x 3cm.

Vàng thì cắt thành từng miếng nhỏ rồi kẹp giữa hai tờ giấy quỳ, đem đi dát. Người thợ đặt quỳ trên đe (thường bằng đá) vừa đập búa vừa xoay cho đều. Cứ thế cho đến lúc vàng bị dát mỏng ló ra bốn cạnh giấy là được.

Bây giờ đến khâu gỡ vàng, một công đoạn đòi hỏi cực kỳ khéo tay và phải tiến hành nơi kín gió, thường là vây màn xung quanh, vì lá vàng lúc đó cực mỏng, thở mạnh cũng bay đi mất. Người thợ phải dùng một cái bay mỏng mảnh như lá trúc lách vào lá vàng để tách ra, rồi xếp lại thành từng thếp, cứ 500 lá gọi là một quý. Thường một đồng cân dát được hai hoặc ba quỳ, tùy sự khéo léo của việc đập dát. Năm 2000 giá mỗi quỳ vàng khoảng ba trăm ngàn đồng.

Hiện nay ở Kiêu Kỵ không chỉ dát vàng mà còn dát bạc, đồng và thiếc dùng vào việc làm hàng mỹ nghệ và hàng mã. Làng nghề cổ truyền của Kiêu Kỵ có lẽ sẽ trường tồn vì càng ngày nhu cầu tu sửa đình đền miếu càng gia tăng.



062.Triển lãm đầu tiên do thực dân Pháp tổ chức ở Hà Nội?

Cuộc triển lãm theo phong cách Tây Phương đầu tiên ở Hà Nội là vào năm 1887, với tên gọi là Triển lãm kỹ nghệ Hà Nội (Ex-position industrieslle de Hanoi). Nơi tổ chức là trường thi cũ.




	


Khu Đấu Xảo cũ nằm trên đất trường thi Hương xưa.








Nguyên tới năm 1879 trường thi Hương của tỉnh Hà Nội đặt tại phần bắc của khu Phủ Chúa Trịnh cũ. Trường thi này (còn gọi là tràng thi) hình chữ nhật nay là khu vực nằm giữa các phố Tràng Thi, Triệu Quốc Đạt, Quang Trung, Lý Thường Kiệt. Theo lệ cứ bốn năm mở một khoa. Việc thi cử diễn ra trong hai tháng. Sau đó đất trường để cho dân vào cày cấy, gần tới khóa thi mới lại san bằng làm chỗ cho sĩ tử dựng lều. Đáng lẽ sau khoa 1879 là khoa 1882 nhưng năm này thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội nên không thi được. Đến năm 1884 Pháp đã chiếm hẳn Hà Nội, chúng không cho thi ở đây mà dồn xuống thi ở Nam Định (cho tới khi bỏ thi Hương vào năm 1915). Khu trường thi lần lượt trở thành nơi đóng quân của bọn chỉ huy xâm lược rồi đến năm 1886 tòa nhà của Nha Kinh lược được xây dựng ở trên khu đất dành cho sĩ tử cầm lều ngôồ thi ngày trước. Sang năm 1887 vơớ mục đích khoe những sản phẩm công nghiệp của nước Pháp với dân thuộc địa cũng như để trưng bày các sản phẩm của “thuộc địa Bắc Kỳ” hòng chào hàng với các nhà buôn từ Pháp sang, thực dân tổ chức một cuộc triển lãm (exposition) khá quy mô (so với bấy giờ) tại khu trường thi này. Có điều là ngày ấy chưa có danh từ triển lãm. Các nhà Nho gọi đó là đấu xảo tức là “đấu lại ở đây những tài khéo léo tinh xảo”. Ngôi nhà chính của Nha Kinh lược được dùng để trưng bày những hiện vật có giá trị. Ngaà khai mạc là ngày 15/3/1887. Điều làm nhiều người thích thú là lần đầu tiên được thấy và ngồi thử tàu hỏa chạy trên đường sắt vòng quanh khu triển lãm. Một cái “đinh” khác của cuộc triển lãm là tượng thần Tự do bằng đồng thu nhỏ 1/16 nguyên mẫu của Bartholdi (mà nước Pháp đã tặng cho nước Mỹ năm 1876) cũng được trưng bày.




	


Tượng nữ thần Tự do thu nhỏ được đưa về vườn hoa Neyret

(Tức vườn hoa Cửa Nam bây giờ)








Triển lãm kéo dài 1 tháng, kết thúc ngaà 15/4/1887. Sau đó, chính quyền mua lại toàn bộ hệ thống đường sắt và tàu hỏi để dùng vào việc chở đất san lấp các hồ ao. Còn tượng thần Tự do chuyển ra paul Bert (nay là vườn hoa Chí Linh) sau đó nhường chỗ cho tượng Paul Bert mà “chạy” về vườn hoa Neyret tức nay là vườn hoa Cửa Nam và đứng ở đấy cho tới sau ngày Nhật đảo chính Pháp mùng 9/3/1945 thì bị phá bỏ.



063.Cuộc Đấu Xảo đầu tiên của thế kỷ XX ở Hà Nội?

Sau khi dẹp được các cuộc khởi nghĩa của dân ta (trừ cuộc khởi nghĩa Yên Thế) cũng như của nhân dân Lào và Campuchia, Pháp xây dựng được một số xí nghiệp điêệ nước và hàng tiêu dùng, nhất là đã bắt đầu bắc cầu qua sông Hồng. Để phô trương tài năng công trạng cũng như muốn chứng minh rằng cuộc bình định coi như kết thúc, đã đến thời kỳ mở mang kinh tế (thực chất là khai thác thuộc địa); đồng thời cũng là để biểu dương sức mạnh của chính quyền thực dân, toàn quyền Đông Dương Doumer đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm (Exposition) vào năm 1902 tại Hà Nội. Nhưng lúc ấy cũng chưa có danh từ triển lãm, nên mọi người vẫn gọi đó là cuộc Đấu Xảo tức là “đấu lại ở đây những tài khéo tinh xảo” như đã gọi cuộc Đấu Xảo năm 1887. Theo đó địa điểm cũng được gọi là khu Đấu Xảo.




	


Lối vào khu Đấu xảo (1923)








Chỗ được chọn  là trường đua ngựa và những ao hồ đồng ruộng của làng An Tập. (Trường đua ngữa được lập từ 1980 bị chuyển lên làng Vĩnh Phúc, nay là sân Quần Ngựa). Công việc được bắt đầu tư năm 1900, riêng việc xe cát ở bờ sông vào lấp ruộng lấp ao cũng mất gần một năm. Khuôn viên Đấu Xảo là một hình chữ nhật mà bốn cạnh nay là các đạo phố Trần Hưng Đại, Quang Trung, lê Duẩn, Trần Quốc Toản (lần về phía Nam một ít). Cổng chính mở ra phố Trần Hưng Đạo. Ở chính giữa khuôn viên là lâu đài trung tâm. Đây là một ngôi nhà lớn, dài 110m, rộng 30m, cao 27m. Giữa là một gian mái tròn, nối với các gian khác bằng nhiều hành lang. Hai phía, gian đầu có những mái tròn nhỏ hơn. Toàn bộ diện tích xây dựng là 3.000m2.




	


Lâu đài Trung tâm của khu Đấu Xảo








Từ Lâu đài Trung tâm mở ra hai bên là hai dãy nhà vòng cung làm theo kiểu hành lang, ôm lấy một khoảng sân rộng có bồn trồng các giống hoa nhập từ nước  ngoài. Giữa sân còn giữ lại một cái hồ, gương nước phản chiếu những ngôi nhà cao lung linh. Trên mặt hồ có tổ chức bơi thuyền và câu cá. 

Phía sau Lâu đài Trung tâm là Lâu đài Mỹ thuật. Khu này dành cho các Hội Mỹ Thuật của Pháp trưng bày các tác phẩm của họ. Có hai hành lang dài 20m và cao 6m, và hai ngôi nhà ở hai đầu rộng mỗi bề 12m.

Giữa khoảng cách hai lâu đài là nhiều ngôi nhà dành cho Báo chí và Ban tổ chức.

Góc đông nam là khu vui chơi giải trí; cửa hàng ăn uống, nhà hòa nhạc, sân khấu, xiếc, xi nê. Đoàn xiếc từ Manila (Philipin) sang, đàn ca vụ Sakeys từ Mã lai. Đoàn này có những vũ nữ thổ dân Négrito nhảy múa với vũ khí và trang phục dân tộc. Đoàn Waren có đội vụ nhạc xibia với những điệu nhảy Côdắc và vũ balê Nga.

Ở góc tây nam là xưởng phát điện và trạm cứu hỏa.

Tổng phí tổn xây dựng khu Đấu Xảo là ngót 2 triệu rưỡi đồng bạc Đông Dương tức 5.718.000 Frăng (tính ra frăng năm 1941 là 25 triệu).

Đó là một cuộc triển lãm lớn. Công việc quảng cáo phải nhờ cả đến các nước láng giềng và các thuộc địa Pháp cùng một số nước Châu Âu bạn của Pháp; Viễn Đông có Nhật, Trung Quốc, Philippin, Mã Lai, Miến Điện tham gia trưng bày. 

Nội dung hoạt động gồm nhiều mặt kinh tế và văn hóa. Về kinh tế: Giới thiệu hàng của Pháp, của ba nước Đông Dương và của một số nước Viễn Đông, để khoe trình độ phát triển về công thương nghiệp của những nước đó. Với Đông Dương, giới thiệu cái tài, cái khéo tay của nhân công thủ công Việt Nam qua các đồ hàng sơn, khảm xà cừ, chạm gỗ, thêu lụa, khảm kim loại, đồng thời giới thiệu những máy móc nông nghiệp và nông phẩm gợi ý khai thác tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước này. Có tới 4.000 đơn vị (xí nghiệp và cá nhân) đăng ký trưng bày.

Về văn hóa: ngoài gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật của Pháp, có một gian giới thiệu những hoạt động học đường buổi sơ khai của chính quyền thực dân, như giới thiệu trường Trí Trí: sách vở học tập, biểu đồ 17 chi hội, 3 trường học, 11 lớp dạy tiếng Pháp không lấy tiền.

Cũng về văn hóa, tại đây có những gian trưng bày có tính dân tộc học như mô hình một làng của người Négrito ở Philippin, những thớt voi của nước Lào, những công cụ sinh hoạt và quần áo của người Tây Nguyên…

Do quảng cáo rầm rộ và do có nhiều tỉnh tham gia trưng bay cộng với những lời đồn về những cái to, cái lạ của cả nước ngoài mang đến, nên nhân dân nô nức đổ về Hà Nội xem Đấu Xảo, từ nam Kỳ, Cao Miên (Campuchia) đến các tỉnh biên thùy phía Bắc.

Đấu Xảo chính thức mở cửa ngày 3 tháng 11 năm 1902, do Toàn quyền Beau khai mạc. (Người khởi xướng ra công việc này là Toàn quyền Doumer hết nhiệm kỳ từ đầu năm 1902). Có thể nói là cuộc triển lãm êm đẹp suôn sẻ, nếu không có vụ dịch hạch khủng khiếp năm 1903 ở Hà Nội do chuột nằm trong các hòm đồ từ Ấn Độ đưa sang, gây truyền nhiễm làm nhiều người chết khiến Đấu Xảo phải đóng cửa vào ngày 30 tháng 6 năm 1903.



064.Cho biết thêm về các hội chợ Hà Nội?

Sau năm 1902 có tới 15 năm không có dịp nào mở Hội chợ vì khủng hoảng kinh tế rồi chiến tranh thế giới (1914-1918) đã làm đình đốn một phần những hoạt động kinh tế của Pháp ở Đông Dương. Khu Đấu Xảo chưa dùng đến mà đất thừa thì nhiều, những ngôi nhà nhỏ cất dựng tạm thời đổ nát dần. Thực dân cho thu hẹp khu này lại, phía tây mở ra phố Bovet (Yết Kiêu), phía đông làm thêm nhà cho Sở Mật thám Hà Nội và lập ra xóm Jauréguiberry (Hà Hồi), Liên Trì, … Khu Đấu Xảo chỉ còn giữ lại một diện tích bằng nửa trước, giáp với mấy phố nay là phố Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản. Tòa lâu đài Trung tâm chuyển thành nhà Bảo tàng nông - thương nghiệp mang tên Maurice Long.

Sau chiến tranh, thực dân có chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai theo một quy mô mới. Đấu Xảo lại được mở tiếp và lần này hàng hóa không chỉ trưng bày mà còn có giao dịch, buôn bán nên gọi là Hội chợ (Foire). 




	


Hội chợ Hà Nội năm 1923 tại nhà Bảo tàng nông - thương nghiệp Maurice Long.








Hội chợ Hà Nội (HCHN) lần 1 tổ chức từ ngày 15 đến 31/12/1918. Chỉ có các ngành nông công thương của Đông Dương.

HCHN lần 2 mở từ ngày 14 đến ngày 28/12/1919.

HCHN lần 3 từ ngày 01 đến 15/12/1920.

Năm 1921 không mở vì Đông Dương phải chuẩn bị tham gia triển lãm thuộc địa Marseille.

HCHN lần 4 từ ngày 14 đến 31/12/1922.

HCHN lần 5 từ ngày 2 đến 1/12/1923.

Những hội chợ này cũng chỉ có nông công thương ba nước Đông Dương tham gia.

HCHN lần 6 từ ngày 30/11 đến 16/12/1924. Đây là một hội chợ lớn, ngoài Đông Dương còn 

Có sự tham gia của giới công thương Nhật, Philippin, Trung Hoa, Thái Lan.

HCHN lần 7 từ ngày 30/11 đến 16/12/1925 lại chỉ có Nhật tham gia.

Năm 1926, đồng bằng sông Hồng bị lũ lụt nghiêm trọng nên HCHN không đông đúc.

Trong các năm tiếp theo, bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên HCHN lần 9 và lần 10 tổ chức vào các năm 1928 và 1929, chỉ có các nước Đông Dương tham gia nhưng với mức độ rất hạn chế.

Mãi đến năm 1932 Hội chợ lần 11 mới lại được tổ chức nhưng quy mô càng nhỏ: Nam Bộ, Trung Bộ và Campuchia không tham dự.

HCHN lần thứ 12 cũng không gì hơn.

HCHN lần 13 được mở từ ngày 19/12/1936 đến ngày 3/1/1937 có khá hơn, thêm Trung Quốc và một số nước thuộc địa Pháp như Angiêri, Tuynidi và Marốc tham gia.

Năm 1939 chiến tranh thế giới bùng nổ, hai năm 1939, 1940 không mở Hội chợ. Đến năm 1941 phần vì nhu cầu kinh tế, hàng dân dụng khan hiếm, phần vì lý do chính trị, muốn làm ra vẻ tự tin, nên Pháp lại mở HCHN lần 15 vào năm 1941 từ ngày 15/11 đến ngày 31/12.

Nội dung chính là khuyến khích ngành thủ công chế tạo hàng thay thế cho những thứ khan hiếm do chiến tranh không nhập khẩu được như thủy tinh, xà phòng, phụ tùng xe đạp, văn phòng phẩm... Hội chợ lần này dự định đưa cả vua Bảo Đại ra thăm nhưng do ngày 7/12, Nhật đánh Trân Châu Cảng (ở Hawai) mở đầu chiến tranh Thái Bình Dương nên bãi cuộc ra thăm của nhà vua bù nhìn. Đây là HCHN lần chót.



065.Khu triển lãm lớn nhất Hà Nội hiện nay ở đâu ?

Đó là Trung tâm Hội chợ Triển lãm ở trên đường Giảng Võ, quận Ba Đình. Với diện tích 8 ha gồm hai khu nhà chính: Nhà A4 rộng 5.600 m2 và A2 rộng 720 m2, mỗi khu chia thành nhiều phòng, nhiều gian trưng bày khác nhau. Trên những khoảng sân rộng có các quầy bán hàng lưu niệm, giải khát, nơi chiếu phim…Năm 1975, tại đây mở cuộc triển lãm đầu tiên để chào mừng ngày kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đó đến nay đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm khác nhau như triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm những thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam, triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam, hàng tiêu dùng Việt Nam v.v…Khu triển lãm này lại còn là một trung tâm sinh hoạt văn hóa của Thủ đô, là nơi tổ chức các Hội báo xuân, Hội hoa xuân…Sở dĩ có tên là Giảng Võ vì khu trung tâm nằm ở rìa phía đông nam của làng Giảng Võ. Làng này vẫn còn đủ cả đình lẫn đền. Làng gọi là Giảng Võ vì thời Lê sơ đã lấy đây làm nơi giảng dạy và luyện tập võ nghệ cho binh sĩ, có xây điện Giảng Võ tức như một trụ sở của trường huấn luyện võ bị vậy. Thời Lê mạt việc luyện võ chuyển xuống phường Thịnh Quang, nên dân mới kéo đến khu Giảng Võ lập thành làng xóm. Thành hoàng là bà Châu Bương, một nữ tướng thời Trần đã có công bảo vệ kho tàng quân lương vũ khí. Cho nên ngày nay, những dịp lễ tết cổ truyền, khu triển lãm vẫn tổ chức rước kiệu Bà tới đại sảnh để làm lễ dâng hương coi như trân trọng truyền thống đạo lý của địa phương.




	


Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ








066.Triễn lãm Vân hồ đã thay đổi như thế nào ?

Vào năm cuối thập kỷ 50, cùng với việc tách Sở triển lãm thuộc Vụ Văn hóa quần chúng thành một ngànhh riêng, Bộ Văn hóa đã cho xây dựng Triển lãm Vân hồ tại làng cổ Vân Hồ nay thuộc quận Hai Bà Trưng. Ngay sau khi hoàn thành, “Triển lãm 15 năm xây dựng đất nước” (1945-1960) đã được tổ chức, dư luận trong và ngoài nước rất hoan nghênh. Từ năm 1963 và các năm sau đó, triển lãm Vân Hồ có vinh dự bốn lần đón Bác Hồ tới thăm và xem triển lãm. Bốn thập kỷ tồn tại và phát triển, tại đây, hàng ngàn triển lãm lớn nhỏ, trong và ngoài nước, thuộc tất cả các lĩnh vực đã được tổ chức. Bằng phương pháp giáo dục trực quan với các loại hình nghệ thuật phong phú, đa dạng, triển lãm Vân Hồ góp phần vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, vào việc làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Đến năm 1995, trước sự phát triển, nâng cao của dân trí. Bộ Văn hóa đã quyết định nâng cấp khu vực này, thành lập Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam. Từ đó, phạm vi hoạt động nghiệp vụ được mở rộng, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, số lượng các cuộc triển lãm và hình thức hoạt động phụ trợ tăng nhiều. Trung tâm trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc của đông đảo bà con Thủ đô và nhân dân cả nước. Cũng từ đó nhiều triển lãm lớn được người xem quan tâm như triển lãm về làng nghề truyền thống, về 50 năm ngày thương binh liệt sĩ và trong năm 1997 là triển lãm “Văn hóa Việt Nam - Cộng đồng Pháp ngữ” chào mừng Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp…Năm 1998 Trung tâm đã đưa lễ hội vào chương trình hoạt động. Lễ hội làng nghề dệt Triều Khúc, lễ hội làng thêu Quất Động, lễ hội làng chạm bạc Định Công…Được tổ chức cùng những gian trưng bày và bán sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo. Cũng trong năm này, cuộc triển lãm “300 năm TP Hồ Chí Minh” cũng thu hút nhiều khách tham quan. Sang năm 1999, các cuộc triển lãm về chủ đề “Người cao tuổi”, về “Văn hóa Chè, về “Du lịch Việt Nam”…Đã góp phần vào việc phát huy nền văn hóa dân tộc. Năm 2000 sẽ có cuôc triển lãm lớn để kỷ niệm 990 năm Thăng Long.




	


Cổng vào Triển lãm Vân Hồ. Ảnh: Tố Như








Với gần 12 nghìn mét vuông.Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (mặt chính mở ra phố mới Hoa Lư) không chỉ có trưng bày mà còn có chức năng tổ chức hội chợ và dịch vụ triển lãm, cơ sở đó xứng đáng là một quần thể văn hóa sáng giá của Thủ đô Hà Nội và là khu triển lãm lớn đứng vào hàng thứ hai của đất ngàn năm văn vật (sau khu triển lãm Giảng Võ)



067.Cung văn hóa lớn nhất hiện nay ở Hà Nội ?

Đó là Cung Văn hóa Hữu Nghị nằm trên phố Trần Hưng Đạo, nhìn ra quảng trường 1-5. Hồi đầu thời Pháp thuộc, thực dân đã cho xây tại đây một trường đua ngựa. Đến năm 1900, trường đua ngựa chuyển lên bờ nam Hồ Tây (tức chỗ nay là Quần Ngựa) để lấy khu đất xây khu hội chợ triển lãm, mà ngày ấy dân ra gọi là khu Đấu Xảo, làm nơi trưng bày và giao dịch mua bán các tài nguyên, hàng hóa Đông Dương. Năm 1902 khánh thành khu này. Năm 1943, khu Đấu Xảo bị máy bay Mỹ ném bom phá hủy hoàn toàn, (lúc này Nhật đang chiếm đóng Đông Dương. Máy bay Đồng minh, chủ yếu là Mỹ đã đành phá những nơi có liên quan đến Nhật ở Hà Nội. Có thể ngày đó bọn phi công Mỹ định đánh nhà ga Hàng Cỏ nhưng ném bom chệch vào Đấu Xảo). 




	


Cung văn hóa Hữu nghị








Sau ngày giải phóng Thủ đô 1954, thành phố cho dựng tại đây một nhà hát ngoài trời gọi là nhà hát Nhân dân để phục vụ đông đảo bà con lao động. Sau khi đất nước thống nhất (1975), Hội đồng trung ương công đoàn Liên Xô quyết định tặng Tổng Công đoàn Việt Nam một Cung Văn hóa cho người lao động. Khu vực nhà hát Nhân dân được chọn làm nơi xây dựng Cung Văn hóa. Ngày 1/9/1985 công trình được hoàn chỉnh, chính thức mang tên Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô. Tổng diện tích công trình này gồm 3,2 ha với 3 khối nhà chính: Nhà biểu diễn, nhà Học tập và nhà Kỹ thuật. Nhà biểu diễn 4 tầng, cao 26m, dài 96m mặt chính hướng ra phố Trần Hưng Đạo, có sân khấu lớn và 2 phòng hội trường. Chung quanh nhà là hành lang rộng 5m với hàng cột cao 12m để đỡ mái. Phía sau là nhà học tập, trong đó có thư viện, phòng truyền hình và phòng xem vũ trụ. Nối hai khu nhà trên là nhà Kỹ thuật. Toàn bộ Cung có 120 phòng lớn nhỏ, 20 cầu thang và hai hệ thong thang máy. Cung Văn hóa Hữu nghị từng diễn ra các hội nghị quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng Pháp (1997)…Vừa qua, ngày 2-3-2001 trong chuyến thăm Việt Nam, tổng thống Nga V.Pu-tin đã có cuộc gặp gỡ với những người Việt Nam từng học tập, nghiên cứu ở Nga và Liên Xô trước đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí đầy tình hữu nghị. Ngoài ra Cung Văn hóa Hữu nghị còn có hệ thống câu lạc bộ, cả thảy có tới 30 câu lạc bộ khác nhau.




	


Tượng Bác Hồ bằng đồng đúc từ bức tượng mà Vũ Cao Đàm nặn năm 1946.








068.Có một họa sĩ - điêu khắc người Hà Nội từng làm tượng Chủ tịch Hồ Chín Minh ở Pháp ?

Đó là họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000). Ông xuất thân trong một gia đình trí thứ Hà Nội, là em bác sĩ Vũ Đình Tụng (Bộ trưởng Bộ Thương binh của Chính phủ ta thời kỳ kháng chiến 1945-1954). Ông học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Năm 1931 được nhận học bổng sang Pháp ở Hàn Lâm viện Mỹ thuật. Ông sớm nổi tiếng về vẽ tranh lụa và nặn tượng. Ông từng mở nhiều triển lãm tranh tượng ở Paris, được công chúng tán thưởng. Cùng với Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Lê Phổ…ông là một trong số các họa sĩ Việt Nam trụ vững ở nơi đất khách quê người. Riêng Vũ Cao Đàm còn có may mắn được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sang thăm nước Pháp năm 1946. Tháng 7 năm ấy ông cùng các bạn Việt kiều đến khách sạn Royal Monceau chào mừng Bác Hồ. Ông xin nặn tượng chân dung Bác và đã được Bác chấp nhận. Thế là tuy những ngày ở Pháp rất bận rộn, Bác cũng dành thời gian cho họa sĩ ghi chép, ký họa, chụp ảnh và cả làm phác thảo. Trong dịp này Bác có tặng họa sĩ tấm ảnh chân dung có ghi dòng chữ: “Tặng vợ chồng chú Đàm và các cháu. Thân ái. Hồ Chí Minh”. Cả gia đình coi đây là kỷ vật  quý giá nhất.




	


Vũ Cao Đàm nặn tượng Bắc năm 1946 tại Paris








Sau khi Bác về nước, Vũ Cao Đàm tiếp tục hoàn thiện tác phẩm tâm huyết này, tới cuối năm 1946 mới xong. Ông còn làm môt bức phù điều tròn trên đắp nổi hình của Bác. Nhưng chiến tranh đã khiến tác giả không gởi được pho tượng và bức phù điều mà tác giả rất mực trân trọng đó về nước.

Sau khi đất nước thống nhất, con gái của họa sĩ là nữ họa sĩ Yannick Vũ Jakaber đã tìm đến một nghệ nhân đúc đồng người Tây Ban Nha để đúc pho tượng Bác Hồ mà cha cô nặn năm 1946. Tượng hoàn tất, ngày 20/05/1998, Yannick Vũ đã đem về nước cùng với bức phù điêu và tấm ảnh Bác Hồ kỷ vật quý giá nói trên. Ngày 3/6/1998 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã làm lễ tiếp nhận các tặng phẩm đó của họa sĩ Vũ Cao Đàm.

Hai năm sau, vào ngày 23/7/2000, tại Paris, họa sĩ thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng, thọ 92 tuổi.

069.Những con tem thư về đề tài Hà Nội ?

Ngành Bưu chính khi phát hành các con tem thư đã bám sát các chủ đề lịch sử. Riêng lịch sử Hà Nội thì cũng đã có nhiều loại tem nhằm giới thiệu bề dày của mấy nghìn năm tồn tại.




	


Blốc và 3 tem được giải có chữ ký của Hs Vũ Kim Liên








Nói theo thời gian phát hành thì từ năm 1957 rồi 1958, các tem về Chùa Một Cột và Khuê Văn Các được phát hành đã nói lên bề dày của lịch sử và kiến trúc Thăng Long. Cũng vậy, bộ tem Đền Ngọc Sơn (1958), các bộ tem Khu Kim Liên (1962), Nhà Quốc Hội (1964), Cung Văn hóa Việt Xô (1984) v.v…Đã nêu các công trình kiến trúc cổ kim đẹp và giàu ý nghĩa. Mảng “công nghiệp” có các tem Nhà máy dệt 8/3 (1984), Cầu Thăng Long (1984) v.v…cũng là tiêu biểu. Về “lịch sử dựng nước và giữ nước” các bộ tem “200 năm phong trào Tây Sơn (1971), 200 năm chiến thắng Đống Đa, Thánh Gióng (1989), Chiếm phủ Khâm sai (1958), 25 năm toàn quốc kháng chiến (1972), và đặc biệt rất nhiều bộ tem về “Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội”, Bác đọc tuyên ngôn độc lập (1975), Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn (1978), Bác ở vườn Phủ Chủ tịch (1985), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1978) v.v…Đặc biệt trong dịp chào mừng 990 năm Thăng Long-Hà Nội, ngành Bưu chính đã tổ chức một cuộc thi về vẽ mẫu tem, giải nhất thuộc về Vũ Kim Liên, một họa sĩ Hà Nội và đúng ngày 10/10/2000 đã được phát hành. Giải nhất này gồm 1 blốc “Hà Nội thành hòa bình” và 3 tem với ba chủ đề: “Thăng Long Kinh đô Đại Việt”, “Thăng Long cái nôi văn hiến”, “Thăng Long nơi giao lưu kinh tế”.

Ở blốc, chính giữa là bầu trời xanh và đàn chim bồ câu. Quanh bầu trời đó là Lăng Bác Hồ, Cột Cờ, Bảo tàng lịch sử và Nhà hàng Tháp Hà Nội.

Ở tem thứ nhất là tượng vua Lý Thái Tổ và chùa Một Cột. Ở tem thứ hai là Khuê Văn Các và hàng bia Tiến sĩ. Ở tem thứ ba là cảnh trên bến dưới thuyền ở cửa ô Quan Chưởng.

Hình ảnh Hà Nội thật rõ nét trên các con tem thư của Bưu chính Việt Nam.



070.Bánh tôm Hồ Tây là một đặc sản của Hà Nội ?

Cũng đúng, tuy cách chế biến không khó, không cầu kỳ nhưng món quà này có tiếng có lẽ do…Nó ra đời ở một khung cảnh đặc biệt là cạnh đường Cổ Ngư tức đường Thanh Niên bên bờ Hồ Tây thơ mộng.




	


Bánh ôm Hồ Tây








Thực ra nhiều nơi làm bánh này nhưng chỉ ăn ở nhà hàng “Bánh tôm Hồ Tây” thì khách mới thấy ngon, vì dường như mới cảm nhận được hương vị của nó. Bản thân nguyên liệu để làm ra bánh thì không có gì khó kiếm, chỉ là bột tẻ và tôm tươi. Nhưng cách chế biến thì có gia công tỉ mỉ thì bánh mới ngon, từ khâu chọn bột, pha bột, ủ chua đến nhào bột đều phải công phu, nhất là nhào bột bằng tay chứ không thể dùng máy khuấy như loại bánh khác, để bột không bị “chảy”. Nhiệt độ của mỡ khi rán cũng phải chỉnh sao cho phù hợp. Cao quá thì bánh sẽ bị cháy bên ngoài mà bên trong không giòn. Thấp quá thì bánh sẽ ngấm mỡ nhiều gây cảm giác ngấy. Rồi cách rán sao cho bánh nở phồng xung quanh nhưng ở giữa nơi xếp tôm lại phải mỏng để khi bánh chín thì tôm cũng vừa chín. Và các loại rau ăn kèm theo là không thể thiếu, từ xà lách đến kinh giới, tía tô, rau muống chẻ và rau thơm đều cần lựa chọn kỹ. Đến bát nước chấm thì phải pha chế sao cho hài hòa các sắc độ chua, cay, mặn, ngọt…Đu đủ bánh tẻ thái mỏng đã được ngâm tẩm cùng là một thành phần vô cùng quan trọng để thực sự làm cho hương vị bánh tôm ở đây trở nên khó quên đối với những ai đã đến với nhà hàng.

Một buổi chiều mùa hè lộng gió trên sân thượng, hay một ngày cuối thu se lạnh nơi tầng một của cửa hàng, cùng bạn bè thưởng thức một đĩa bánh tôm vàng rộm, ngắm bức tranh Hồ Tây khi hoàng hôn xuống, thoảng tiếng chuông chùa Trấn Quốc, chắc chắn tất cả sẽ tạo nên những ấn tượng khó quên.



071.Thời Pháp thuộc tờ báo hàng nào tồn tại lâu nhất ở Hà Nội ?

Có 2 tờ sống trên hai chục năm. Đó là Trung Bắc Tân Văn và Đông Pháp.

Trung Bắc Tân Văn do F.Schneider làm chủ nhiệm, Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút, thoạt tiên báo ra hàng tuần, số 1 ra đầu tháng 4 năm 1915. Đến năm 1919, F.Schneider chuyển cả cho Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ nhiệm, bắt đầu ra hàng ngày. Năm 1930 Nguyễn Văn vĩnh rút khỏi tòa báo. Phạm Huy Lục thay. Đến số báo 7265 (tháng 4/1941) thì đình bản.




	


Hai tờ báo lâu đời nhất ở Hà Nội thời Pháp thuộc. 

Ảnh: Ngọc Ánh






Ban đầu tòa soạn ở phố Carreau (phố Lý Thường Kiệt) sau chuyển lên Hàng Gai và cuối cùng về 36b phố Henri d’Orléans (phố Phùng Hưng). Nếu tính từ khi ra đời thì báo này thọ 26 tuổi (1915-1941). Nếu tính từ khi là báo hàng ngày thì là 22 năm.

Ngoài báo hàng ngày, còn có Trung Bắc Tân Văn
chủ nhật phát hành hàng tuần. Số 1 ra ngày 3/3/1940, đến số 93 bis đổi tên là Trung Bắc chủ nhật, tồn tại đến số 257 ra ngày 12/8/1945, báo này do Nguyễn Doãn Vượng chủ trương.

Tờ báo thọ thứ hai là tờ Đông Pháp. Lúc đầu là báo hàng ngày bằng tiếng Pháp tên là France-Indochine, số 1 ra ngày 5/1/1925 do De Laforge làm chủ nhiệm. Đến số báo thứ 1972 ra ngày 7/6/1932 thì chuyển sang tiếng việt lấy tên là Đông Pháp và sang tay cho Ngô Văn Phú - Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) đổi tên là Đông Phát. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 lại đổi tên là Dân Thanh đánh lại số 1 từ ngày 5/9/1945. Tới số 367 ra ngày 30/11/1945 thì báo đình bản. Tòa soạn ban đầu ở 53 phố Paul Bert (phố Tràng Tiền) sau chuyển về 94 Hàng Gai. Như vậy báo này tồn tại được 21 năm.



072.Tạp chí nào tồn tại lâu đời nhất ở Hà Nội ?

Là tạo chí Nam Phong, do chánh mật thám Đông Dương Louis Marty chủ trương. Phạm Quỳnh làm chủ bút từ số đầu đến số 198, sau đó con rể ông là Nguyễn Tiến Lãng tiếp làm chủ bút từ số 199 đến số cuối là số 210.

Tòa soạn: 80 phố Hàng Gai.

Số 1 (tháng 7/1917) đến số 194 (tháng 4/1934) xuất bản hàng tháng. Từ số 195 (1/5/1934) đến 210 (16/12/1934) ra một tháng hai kỳ. Như vậy tạp chí này tồn tại 17 năm tại Hà Nội.

Đường lối chính của tạp chí này là ca ngợi chính sách cai trị của thực dân Pháp, chống lại cách mạng Việt Nam, song vẫn có một số bài nghiên cứu có giá trị về lịch sử, văn hóa Việt Nam và Phương Đông.



073.Sự hình thành thư viện quốc gia ?

Chính tên là Thư viện quốc gia Việt Nam, địa chỉ: 21 phố Tràng Thi. Thời Lê có thể đây là đất thuộc phủ Chúa Trịnh. Thời Nguyễn, ban đầu là đồn hậu Quân sau trường Thi Hương của tỉnh Hà Nội. Từ khi Pháp chiếm hẳn Hà Nội, chúng nhập trường Hà Nội vào trường Nam Định. Năm 1886 chúng xây ở đây Nha Kinh lược Bắc Kỳ (chức Kinh lược là thay mặt vua ở Huế giải quyết công việc với Thống sứ Pháp ở Bắc Kỳ, kỳ thực đây là chứ quan bù nhìn). Năm 1897 chúng bãi Nha này chuyển thành Phòng Canh Nông và Thương mại (tòa nhà của Thư viện nằm ở mặt phố Quang Trung chính là phòng này). Đến 1919 chúng lại chuyển phòng này đi nơi khác, lấy nơi đây làm trụ sở của Sở Lưu Trữ và Thư viện Đông Dương theo nghị định ngày 29/11/1927. Ngôi nhà của Nha Kinh lược thành Thư viện, ngôi nhà của Phòng Canh nông…thành nơi lưu trữ. Ngày 1/9/1919, thư viện mở cửa phục vụ độc giả với tên là Thư viện Pierre Pasquier (tên của một viên toàn quyền).

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được gọi là Quốc gia thư viện. Trong thời kỳ tạm chiếm, thư viện trở về tên thường gọi là Thư viện trung ương. Sau ngày Hà Nội được giải phóng, năm 1957, thư viện này mang tên chính thức là Thư viện quốc gia Việt Nam (TVQG).




	


Phòng Canh nông thương mại nay là Thư viện Quốc Gia (Mặt đường Quang Trung)








Hiện nay TVQG thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Thu thập, xử lý, bảo tồn, và làm giầu vốn tài liệu quốc gia.

- Đảm bảo việc phổ cập rộng rãi tất cả vốn tài liệu cho mọi người đọc.

- Tiến hành các hoạt động thông tin – tư liệu.

- Tiến hành hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho mạng lưới thư viện trong nước và tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Nhân tố phát triển vốn tài liệu của thư viện là chế độ lưu chiểu văn hóa phẩm được thiết lập từ năm 1922. Từ Cách mạng tháng Tám cho đến nay chế độ lưu chiểu tiếp tục được thực hiện nhờ đó Thư viện Quốc gia có bộ sưu tập tương đối đầy đủ những tài liệu xuất bản ở Việt Nam.

Theo số liệu tổng kiểm kê năm 1987, toàn bộ vốn sách của Thư viện có khoảng 1 triệu bản và gần 2.000 loại báo và tạp chí. Vốn sách này được tổ chức thành những kho sách như sau:

Kho sách tiếng Việt và tiếng Pháp trước 1954; Kho sách tiếng Việt từ 1954 đến nay (1987); Kho sách lưu chiểu; Kho sách Hán Nôm; Kho sách ngoại văn viết bằng chữ Latinh; Kho sách chữ Trung Quốc, Nhật, Triều Tiên; Kho tranh, bản đồ, gồm các tranh của các tác giả Việt Nam và nước ngoài; Kho tài liệu âm nhạc; Kho luận án tiến sĩ và phó tiến sĩ của người Việt Nam bảo vệ ở trong nước và ngoài nước và của người nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam; Kho báo và tạp chí. Cuối cùng là kho tài liệu vi hình, vi phim.

Là một thư viện trung ương của cả nước, TVQG có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của độc giả ở bất cứ đâu, nhưng thông qua chế độ cho mượn giữa các thư viện hoặc cung cấp bản sao. Các cá nhân sẽ sử dụng tài liệu tại các thư viện nơi họ cư trú hoặc làm việc.

Ngoài tài liệu đưa ra cho độc giả sử dụng, Thư viện còn cung cấp những dịch vụ thông tin tư liệu cần thiết như tìm nguồn tư liệu, tài liệu, giải đáp những yêu cầu tra cứu, tìm kiếm tài liệu biên soạn thành thư mục, thông tin thư mục theo địa chỉ. Làm công việc này, Thư viện không chỉ dùng các phương tiện tra cứu tự lập mà còn khai thác hệ thống thông tin quốc gia và các hệ thống thông tin quốc tế.



074.Đại học Quốc gia Hà Nội có từ bao giờ ?

Ngày 10.2.1993, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở hợp nhất ba trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.




	


Đại học Quốc Gia Hà Nội






Nay Đại học Quốc gia Hà Nội phiên chế lại, bao gồm các trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và một số Khoa và Trung tâm trực thuộc: Các khoa học Công nghệ, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Sư phạm, các Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Thư viện…



075.Có một họa sĩ Việt Nam đã tham gia sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ?

Đó là họa sĩ Nam Sơn (1890-1973). Ông tên thật là Nguyễn Vạn Thọ (chứ không phải là Văn thọ), dòng dõi Tiến sĩ Nguyễn Duy Thời (thế kỷ XVIII) quê gốc là làng Yên Lãng, nay thuộc xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Yên. Khi còn là học sinh trường Bưởi, ông đã ham vẽ. Tốt nghiệp trung học, ông vào làm tại Nha Tài chính Đông Dương nhưng lại nổi tiếng là danh họa tuy chưa qua trường lớp nào (lúc này chưa hề có trường lớp dạy vẽ). Vì vậy một số báo như
Nam Phong, Đông Dương tạp chí đã nhờ ông làm công việc mỹ thuật. Trần Trọng Kim khi chuẩn bị cho in các sách giáo khoa cũ cũng đã mời Nam Sơn minh họa. Năm 1923 ông sang làm ở Nha Học chính Đông Dương chuyển về công việc này. Cũng thời gian đó, tình cờ tại Hà Nội ông gặp họa sĩ Victor Tardieu đã rất nổi tiếng ở Pháp. Thế là một già một trẻ, một Pháp một Việt, gắn bó với nhau qua những buổi đi thăm quan các đền chùa, thăm những nhà Nho giỏi về thư pháp, những nghệ nhân làm tranh dân gian…Và Tardieu đã nhận ra tài năng của người bạn Việt thua mình đúng 20 tuổi này (V.Tardieu sinh năm 1870), nên chọn Nam Sơn cộng tác với mình làm bức tranh lớn trang trí cho giảng đường trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội. Nam Sơn đề xuất việc mở một trường mỹ thuật. Sau một thời gian suy tính, V.Tardieu đòng ý và mở cuộc vận động giới thực dân cầm quyền ở Đông Dương và cả ở bên Paris cho mở một trường mỹ thuật ở Đông Dương, đặt tại Hà Nội. Tháng 10 năm 1924 thì có kết quả. Tardieu liền đưa Nam Sơn sang Pháp lo việc chuẩn bị mở trường. Trong thời gian này Nam Sơn được giới thiệu vào học một lúc hai trường: Mỹ thuật quốc gia và nghệ thuật trang trí. Nam Sơn còn tranh thủ học điêu khắc vào các buổi tối. Thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho trường cũng là thời gian Nam Sơn khổ công học tập, tranh thủ tiếp thu những kỹ thuật mới mẻ của Châu Âu. Tại đây ông kết bạn với Từ Bi Hồng và Foujita hai danh họa của Trung Quốc và Nhật.

Về nước, tháng 10 /1925 ông lao vào tổ chức trường, tuyển sinh, đích thân chấm bài, chọn được 12 người trong số 270 thí sinh của toàn Đông Dương. Năm 1927 ông được phong giáo sư chuyên ngành bậc 2 ngạch Cao đẳng. Sách Les écoles d’art de l’indochine (Các trường nghệ thuật Đông Dương), Hà Nội, 1937 có viết: “Giáo sư chuyên ngành bậc 2 Nam Sơn là một trong hai người sáng lập trường  (Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương)”. Ông dạy tại đó suốt 20 năm, đến tận 1945 khi trường ngừng hoạt động. Qua những lần trường đổi tên, thêm bớt chức năng và thay đổi mục tiêu đào tạo, ban đầu là trường Mỹ thuật Đông Dương, “Écoles des Beaux arts de l’indochine) đến 1938 là trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ thực hành (Écoles des Beaux arts des Arts appliqués) rồi từ 1942 là trường Cao đẳng Mỹ thuật (Écoles supérieuse des Beaux Arts), Nam Sơn luôn là thầy giáo người Việt được các đồng nghiệp Pháp kính nể. Có thể nói ông là giáo sư người Việt bậc cao đẳng (hiểu là đại học) đầu tiên được chính quyền Pháp công nhận từ 1927.




	


Giáo sư họa sĩ Nam Sơn (1890-1973). Ảnh: Nguyệt Diệu








Ông qua đời ngày 27/1/1973 thọ 83 tuổi, sau nhiều năm giảng dạy ở trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Các tác phẩm tiêu biểu:

Chân dung cụ
Nguyễn Sĩ Đức (sơn dầu 1923), Chân dung cụ Sùng Ấm Tường (phấn màu - 1927), Về chợ (lụa - 1927), Chợ gạo bên sông Hồng (mực nhơ - 1930), Chân dung mẹ tôi (sơn dầu - 1932), Phong cảnh (mực nho, vẽ bằng ngón tay – 1960), Giấc mơ ngày kháng chiến (chì son - 1960)...Ông An Kiều, thứ nam của họa sĩ có cho biết thêm rằng tháng 5 năm 2000 vừa qua ông có gặp phu nhân của họ sĩ Từ Bi Hồng ở Bắc Kinh và cụ bà vẫn nhớ mối quan hệ giữa cụ ông và họa sĩ Nam Sơn. Bà cũng cho biết ngày trước gia đình có giữ tác phẩm của Nam Sơn nhưng đã bị thất lạc trong những năm 1966-1976.

Một điều đáng chú ý là năm 1930, Bộ Mỹ thuật của Pháp đã mua bức tranh “Chợ gạo bên sông Hồng” để đưa vào Bảo tàng Quốc gia Pháp. Năm 1932, với bức Chân dung mẹ tôi ông được tặng huy chương bạc tại Triển lãm Mỹ thuật Paris. 




	


Các giáo sư và sinh viên trường Cao đẳng Đông Dương. Ngồi ghế là 6 giáo sư Pháp và 1 giáo sư Việt Nam là Nam Sơn (hàng đầu bên phải). Người thứ tư là V.Tardieu.








Nam Sơn, giáo sư cấp đại học đầu tiên của Hà Nội nên được đặt tên phố ở gần khu các trường Mỹ thuật.



076.Tranh sơn mài được phát minh ra ở Hà Nội từ bao giờ ?

Sử dụng nhựa cây sơn vùng trung du Phú Thọ, Yên Bái để làm chất liệu mỹ thuật thì đã có từ lâu đời, một vài nghìn năm. Nhưng đưa chất liệu này vào mỹ thuật hiện đại và tạo ra một ngànhh mỹ thuật hiện đại và tạo ra một ngànhh nghệ thuật mới là tranh sơn mài thì là công lao của các nghệ nhân và họa sĩ khóa đầu trường Cao đẳng Mỹ thuật ở Hà Nội.

Ngày nay, ai cũng phải thừa nhận ông “thần” tranh sơn mài là họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Nhưng phát minh ra thể loại này lại là một nghệ nhân ở làng Đông Phù (nay thuộc huyện Thanh Trì), một làng có nghề sơn truyền thống. Ông Đinh Văn Thành, PGS Nguyễn Du Chi có viết về ông trong sách Những vấn đề Mỹ thuật: “Vào năm 1932 một sự thay đổi mang tính đột biến lớn trong kỹ thuật sơn. Đó là việc thử nghiệm thành công từ sơn ta chuyển sang sơn mài mà người có công lớn là nghệ nhân Đinh Văn Thành. Ông trộn dầu thông với sơn cánh gián và sơn son, vẽ lên vóc gỗ sơn đen, chờ khô đem mài. Sau nhiều lần thử nghiệm đã dẫn tới thành công rực rỡ. Các họa sĩ khác về sau tiếp tục cải tiến, tạo cho sơn mài thành một chất liệu có khả năng diễn tả phong phú và độc đáo”.

Trong hồi ký của họa sĩ Ngym tức Trần Quang Trân (1900-1969) sinh viên khóa 1927-1932 ghi: “ Ông Đinh Văn Thành bắt đầu bằng cách truyền nghề cho chúng tôi. Mài gỗ thế nào cho vừa phẳng, vừa ăn sơn. Đánh sơn sống ra sơn chín, lấy sơn son sơn then thế nào…Chúng tôi vừa học vừa làm. Ông Thành vừa đánh sơn vừa pha các màu sơn bôi vào mảng tre làm mẫu.




	


Chân dung tự họa của họa sĩ Trần Quang Trân








…Vào Bác cổ bảo tàng bờ sông, ở đấy có mấy sản phẩm sơn (của Nhật) đẹp lắm…Nét nó chỉ bằng hạt vừng (lá anh đào) mà gọn như những miếng vàng khảm vào. Cài nền thì sơn thường nhưng rắc cát vàng đẹp lắm. Về, tôi bắt chước, rây vàng quỳ cho nhỏ, rồi vê sơn cánh gián, rắc vàng lên. Vẫn trơ, không nhiệm nhặt bằng họ. Cứ lên bừa vài ba lớp nữa, mỗi lớp rắc vàng một lần. Để khô, mài, thì đến lúc đánh bóng lại sâu xa hơn sơn Nhật. Rồi sơn then rắc ít vàng làm cây tre, sơn son nhiều vàng làm bãi cỏ, cánh gián rắc ít vàng làm mái nhà. Lên dăm lớp. Đến lúc khô rắn. Đem mài, thấy đẹp thật. Thế là mừng. Theo cách ấy làm ngay bộ bình phong 6 cánh 1m1x0m25. Tác phẩm đầu tiên để đánh dấu sự phát minh ấy được nhà trường giữ lại, để ở bảo tàng. Sau, nhân kháng chiến mất ở đâu không biết. Cái tên sơn mài là anh nào sau này đặt ra chứ không phải là tôi. Tuy là có mài tôi vẫn chỉ gọi là “sơn ta”. Như vậy tranh sơn mài chính thức được phát minh ở Hà Nội vào những năm 1930-1932.



077.Hà Nội có trường dạy nghề từ khi nào ?

Sau khi đã ổn định bộ máy cai trị, thực dân Pháp tổ chức một số trường lớp dạy nghề ngắn hạn để có thợ chuyên môn, có kỹ thuật, phục vụ cho công việc khai thác thuộc địa của chúng.

Trường dạy nghề đầu tiên ở Bắc Kỳ mở tại Hà Nội năm 1898 vào thời điểm bắt đầu đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Trường được thành lập theo đề nghị của Phòng Thương mại và Nông nghiệp Hà Nội và được xây trên dải đất trồng ngay cạnh trụ sở của phòng này, tức nay là khu vực 2F phố Quang Trung. (Đây chính là một phần của khu Trường Thi cũ của Hà Nội và còn Phòng nói trên nay vẫn còn nguyên, trở thành một bộ phận của Thư viện Quốc gia). Tên ban đầu là Tường Dạy nghề (École professionelle), thời gian học là 3 năm, chia ra 3 ngànhh: Ngànhh kỹ nghệ gồm ban đồ sắt (rèn, nguội, gò, hàn, làm khóa) và bản đồ gỗ (mộc, đóng đồ đạc, làm khung nhà). Ngànhh thứ hai là ngànhh nông nghiệp bao gồm ban chăn nuôi gia súc, ban làm vườn, ban nuôi tằm. Ngànhh thứ ba là ngànhh mỹ nghệ gồm ban đúc đồng, ban sơn, thêu, chạm. Những năm sau đó có sự sắp xếp lại các ngànhh, ban, có thêm bớt cho phù hợp với nhu cầu của xã hội như bỏ ngànhh nông nghiệp, thêm ban lái và sửa ô tô...Mục tiêu của trường được xác định là đào tạo công nhân có khả năng làm đốc công và xưởng trưởng.

Năm 1918 trường có tên là Trường Mỹ nghệ Thực hành (Écoles des arts appliqués). Năm 1931 đổi thành Trường kỹ nghệ Thực hành Hà Nội (Écoles pratique d’industrie de Hanoi).

Năm 1940 Trường Kỹ nghệ Thực hành Hải Phòng (thành lập năm 1913) chuyển lên sát nhập với trường Hà Nội.

Kể từ năm 1898 đến tháng 8 năm 1945 trường Kỹ nghệ Hà Nội đã hoạt động liên tục, số học sinh tăng giảm tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, khai thác của thực dân cũng như sự phát triển của nền kinh tế Bắc Kỳ từng thời kỳ. Năm 1909 tuyển 120/300 người dự thi, nhưng năm 1911 chỉ là 40 người ở 16 tỉnh Bắc Kỳ. Tới sau chiến tranh (1918) chuẩn bị cho đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân đã tăng dần số học sinh: Năm 1918-1919, 65 học sinh; Năm 1922-1923, 210 học sinh; năm 1930-1931 học sinh là 288 người. Nhưng bước vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng, chỉ tiêu tuyển sinh giảm năm 1931 tuyển 50 người, năm 1933 chỉ tuyển 30 người. Đến năm 1940 do sát nhập với trường Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu nảy sinh trong thời kỳ chiến tranh, số lớp và học sinh tăng lên nhiều. Năm 1940 đã tuyển 280 (trên 2000 người sự thi) và cho đến tháng 8 năm 1945 số học sinh giữ đều ở mức trên 400 người.

Trong thực tế học sinh trường này đa số là thuộc tầng lớp dân nghèo nên dễ đến với cách mạng. Các ông Hoàng Quốc Việt, Thường vụ Trung ương Đảng thời kỳ những năm 30 và 40; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị; Trần Vỹ, Ủy viên Trung ương Đảng và nhiều tướng lĩnh từng là học sinh «Kỹ nghệ».

Trong những ngày tiền khởi nghĩa, nhiều học sinh đã tham gia phong trào Việt Minh, tham gia cướp chính quyền ở thành phố. Trong kháng chiến chống Pháp, đại đa số thầy giáo và học sinh “Kỹ nghệ” tham gia chiến đấu, chủ yếu ở công tác quân giới, đóng góp không nhỏ vào thắng lợi của cả dân tộc.



078.Thế nào là “chỗ đứng chân” ở Hà Nội thời kỳ tiền khởi nghĩa ?

Từ cuối năm 1940 đến năm 1945, Thường vụ Trung ương Đảng đã xây dựng một vùng “an toàn khu” ở hai bờ sông Hồng, bên bờ trái thì từ huyện Yên Lãng (tỉnh Vĩnh Phúc) qua Đông Anh đến Gia Lâm; bên bờ phải là huyện Từ Liêm và Hoài Đức (tỉnh Hà Tây).

Xứ ủy Bắc Kỳ cũng đặt cơ quan chỉ đạo tại nhiều vùng quanh nội thành như Tây Mỗ (Từ Liêm), Vạn Phúc (thị xã Hà Đông), Trung Màu (Gia Lâm)... Đồng thời cũng chỉ thị cho Thành ủy Hà Nội phải có “chỗ đứng chân” cho cơ quan lãnh đạo ở nông thôn ngoại thành nơi có đông đảo công nhân, nông dân, nhân dân lao động ủng hộ che chở và mạng lưới mật thám cũng không dày đặc như ở nội thành.

Thành ủy Hà Nội đã chọn vùng Bưởi làm “chỗ đứng chân”. Vùng Bưởi là tên gọi gộp các làng Đông Xã, An Thọ, Yên Thái, An Phú, Vạn Long (Dâu), Tiên Thượng (Tân), Nghĩa Đô (Nghè)... và vùng Hồ Tây. Năm 1943 nhà cụ Bát Côi ở làng Tân trở thành cơ sở của Thành ủy. Từ gia đình này phát triển thêm gia đình bà Tý, ông Măng. Bên An Phú có gia đình bà Síu, bên làng Yên Thái có nhà ông Thêm.

Từ Bưởi, công việc xây dựng lan rộng sang các làng Vòng (Dịch Vọng) và làng Giấy (An Hòa). Ở những nơi trên có các tổ chức cứu quốc, có những địa điểm bí mật dùng làm nơi hội họp, ăn ở cho cán bộ hoặc trạm liên lạc của Xứ ủy và Thành ủy. Từ “chỗ đứng chân” này, các chủ trương của Thành ủy được truyền tới các chi bộ, các tổ chức Việt Minh, tới quần chúng cách mạng, để thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh mà thắng lợi cuối cùng là những ngày giành chính quyền tháng 8 năm 1945.



079.Hà Nội có ông tổ nghề nhiếp ảnh?

Như đã nêu vắn tắt ở tập 2, hiệu ảnh đầu tiên ở Hà Nội là hiệu Cảm Hiếu đường do Đặng Huy Trứ mở vào năm 1869, tại khu vực nay là phố Thanh Hà, gần ô Quan Chưởng.

Đặng (1825-1874) quê xã Bác Vọng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, đỗ Cử nhân, từng làm quan đến chức Bố chánh tỉnh Quảng Nam, đi sứ Trung Quốc, rồi ra Hà Nội làm Bình chuẩn sứ tức quan coi việc xuất nhập khẩu. Ông còn sang Hương Cảng, Quảng Châu, Ma Cao làm việc ngoại thương. Lần đi vào cuối năm 1868, ông đã mua dụng cụ nghề chụp ảnh đem về Hà Nội để tới ngày mùng 2 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (14-3-1869) cho khai trương hiệu ảnh Cảm Hiếu đường. Hẳn ông chỉ đứng tổ chức, còn việc chụp ảnh phải thuê thợ Trung Quốc mà ông đưa về theo. Tiếc rằng nay không còn giữ được tấm ảnh nào của hiệu Cảm Hiếu! Và cũng không rõ hiệu này ngừng hoạt động vào thời gian nào. Tới năm 1890 một người Trung Quốc tới Hà Nội mở hiệu ảnh tên là Dung Chương (Yong Chéong) ở số nhà 85 phố Hàng Bồ. Sau đấy anh em con cháu hiệu này ra mở thêm một số cửa hiệu khác: Dụ Chương (Yu Chéong) ở 27 phố Hàng Điếu, Thiên Chân (Thin Chan) ở số 9 Hàng Quạt, v.v.. 



	


Ông Đặng Huy Trứ - Người đầu tiên du nhập nghề nhiếp ảnh vào Việt Nam mở cửa hiệu đầu tiên ở phố Thanh Nhàn, Hà Nội 1869.


	


Một chân dung khác của Đặng Huy Chú






Về hiệu ảnh do người Việt chủ trương thì hiệu thứ hai sau Cảm Hiếu đường là hiệu Khánh Ký của Nguyễn Đình Khánh (1874-1946) người làng Lai Xá nay thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Từ năm 16 tuổi ông ra học nghề ở hiệu Dụ Chương rồi tới năm 22 tuổi ra mở hiệu riêng ở phố Hàng Da. Ông còn dạy nghề cho con cháu trong làng nên sau này phần lớn các hiệu ảnh có chữ Lai trong tên hiệu đều là dân Lai Xá: Kim Lai, Mỹ Lai, Phúc Lai, Viên Lai, Tân Lai... Đầu thế kỷ XX, ông Khánh sang Pháp để trau dồi thêm nghề nghiệp. Chính ở nơi đây ông đã gặp Nguyễn Tất Thành (tức Hồ Chủ tịch sau này) trên đường đi tìm phương kế cứu nước. Cùng với Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Khánh Ký đã giúp đỡ nhiều cho thanh niên yêu nước này. Do đó sang những năm 30, ông về nước, liền bị thực dân làm khó dễ, bị bắt giữ. Ông lại sang Pháp khiếu kiện. Rồi chiến tranh Thế giới bùng nổ đã giữ ông lại ở Paris. Năm 1946, Hồ chủ tịch sang Pháp tìm ông thì ông mới vừa qua đời. Nay những người làm nghề ảnh ở Lai Xá suy tôn ông Khánh Ký là tổ nghề của mình.




	


Nguyễn Đình Khánh (tức Khánh Ký) 1874-1946, có công đào tạo đội ngũ nhiếp ảnh Hà Nội những ngày đầu ảnh mới du nhập vào Việt Nam.








080.Phong trào phá kho thóc của Nhật xảy ra như thế nào?

Sang đầu năm 1945, do chính sách vơ vét thóc gạo của Pháp và Nhật, nạn đói ở Bắc Bộ xảy ra trầm trọng, có tới 2 triệu người chết đói. Dân đói ở các tỉnh đồng bằng cố lê về Hà Nội hi vọng kiếm sống. Lúc này, vùng ngoại thành Hà Nội cũng xác xơ điêu đứng. Trong khi đó, những kho thóc của giặc, kho nào kho ấy đầy ăm ắp. Trước nghịch cảnh ấy, Việt Minh chủ trương phải phá những kho thóc của Nhật để chia cho dân nghèo. Và thế là cuối cùng, phong trào phá kho thóc Nhật đã nổ ra và gây một tiếng vang lớn trong thành phố. Mở đầu là việc phá kho thóc ở phố Bắc Ninh (nay là phố Nguyễn Hữu Huân) ngày 24/4/1945, do một số công nhân cứu quốc bố trí. Ngót một ngàn đồng bào đói khát đã được vận động từ trước kéo tới đây lúc lính Nhật đâm chết một người phụ nữ nghèo đang quét gạo rơi vãi quanh kho. Chỉ chốc lát, hàng tấn gạo được phân tán đi.

Ít lâu sau, lại xảy ra việc phá kho gạo ở Lò Lợn (nay là khu vực nhà máy cơ khí Lương Yên), rồi kho gạo ở Phà Đen.

Tới tháng 6 thì có vụ phá kho thóc ở đình làng Mọc Quan Nhân (nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Đây là kho thóc lớn nên cứu đói rất có hiệu quả mà tiếng vang chính trị lại càng sâu rộng. Vụ này do ông Nguyễn Đắc Giới (tức nhà thơ Thôi Hữu) khi đó là Thành ủy viên trực tiếp bố trí, chỉ đạo. 

Cũng trong tháng 6 đó, nhân dân vùng tổng Kim Sơn (nay là xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) đã phá kho thóc ở chợ Keo (thôn Giao Tất) để tự cứu.



081.Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội thành lập khi nào, gồm những ai?

Sau cuộc Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945, căn cứ vào tinh thần bản chỉ thị của Trung ương “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hà Nội khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa. Tối này 15/8/1945 có cuộc họp các đội trưởng tự vệ và thanh niên tuyên truyền xung phong ở tam quan chùa Hà (làng Dịch Vọng) để bàn những việc cần thiết của tiến trình chuẩn bị khởi nghĩa.




	


Quân lệnh số 1 của UBKN toàn quốc






Sáng 16/8 Xứ ủy Bắc Kỳ cùng Thành ủy họp tại xóm Duệ Tú (làng Dịch Vọng) để thông báo Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội - còn gọi là Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội - để chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa. Ủy ban đó gồm 5 người: Nguyễn Khang, thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ làm trưởng ban; các ủy viên: Nguyễn Huy Khôi (còn có tên là Trần Quang Huy) cán bộ ban Công vận xứ ủy; Nguyễn Quyết, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Duy Thân, Thành ủy viên; Lê Trọng Nghĩa, cán bộ xứ ủy.

Sau thắng lợi của sự kiện biến mít tinh của Tổng hội công chức thành mít tinh của ta, tối 17/8 Ủy ban họp các đại biểu các đoàn thể cứu quốc, tự vệ , tuyên truyền xung phong toàn thành phố để thống nhất kế hoạch khởi nghĩa và ấn định ngày hành động là 19/8/1975.

Sáng ngày 18/8, Ủy ban chuyển vào đóng tại 101 phố Gambetta (Trần Hưng Đạo) để kịp thời chỉ đạo công tác. Sáng ngày 19/8, như kế hoạch đã định, khởi nghĩa thành công. (Xem thêm mục “Tổng khởi nghĩa 1945 ở Hà Nội”, tập 1).



082.Nhân dân Hà Nội đã hưởng ứng tuần lễ vàng như thế nào?

Tháng 9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước tiến hành thực hiện “Tuần lễ vàng” nhằm động viên mọi người góp vàng ủng hộ chính quyền cách mạng. Ngày 16/9/1945 Khai mạc “Tuần lễ vàng” ở Hà Nội. Đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Những nhà tư sản lớn ở Hà Nội như ông bà Trịnh Văn Bô, bà Vương Thị Lai... là những người đóng góp nhiều nhất, từ trăm lạng trở lên.




	


Hồ Chủ tịch phát động “tuần lễ vàng” tại Nhà hát lớn Hà Nội






Tổng kết tuần lễ này, nhân dân nội thành Hà Nội ngày ấy đã đóng góp được 2.201 lạng vàng.



083.Ai là “Người quyết tử số 1 của Liên khu I” trong ngày đầu của cuộc Toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội?

Đó là ông Lê Gia Đỉnh (Lâu nay vẫn viết lầm tên ông là Lê Gia Định). Ngày 15/9/2000 quận Hoàn Kiếm đã làm lễ đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng trong đó có lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Đỉnh sau 53 năm ông hy sinh. Lê Gia Đỉnh sinh năm 1920 tại thị xã Hưng Yên nhưng nguyên quán ở Gia Lộc, Hải Dương. Đến ông Đỉnh là đời thứ tư đã di cư xuống Hưng Yên, mở cửa hàng giày dép da. Ông Đỉnh gia nhập phong trào Việt Minh từ năm 1944, tham gia cướp chính quyền ở thị xã Hưng Yên, sau vào bộ đội. Năm 1946 được điều về Hà Nội, làm chính trị viên đại đội bảo vệ Bắc Bộ phủ, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (nay là nhà khách Chính phủ số 12 Ngô Quyền). Và tại đây, ngay đêm mở đầu cuộc Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, chiến sự đã diễn ra rất ác liệt. Tuy Hồ Chủ tịch đã ra ngoài thành phố nhưng Bắc Bộ phủ vẫn là biểu tượng thiêng liêng về vị cha già dân tộc nên các chiến sĩ Vệ quốc đoàn tại đây hạ quyết tâm giữ đến cùng. Ngay đêm 19/12/1946, địch đã tấn công dữ dội nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đại đội bảo vệ nên chúng đành phải tập trung quân ở Tòa thị chính (nay là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố) chờ quân tiếp viện và chờ tới trời sáng để tiếp tục tấn công.




	


Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.






8 giờ sáng ngày 20/12, địch lại nã trọng pháo, súng cối vào Bắc Bộ phủ, yểm hộ cho một cánh quân đánh thẳng chính diện và một cánh quân từ vườn hoa Chí Linh đánh tạt sang. Xe tăng địch lồng lên, nhằm vào các cửa sổ, góc tường, ụ đất bắn phá hòng uy hiếp tinh thần các chiến sĩ ta. Các anh không bắn trả lại. Chúng tưởng quân ta đã bị tê liệt. Nhưng khi giặc vừa tới tầm thì một loạt lựu đạn từ các góc tường, cửa sổ cùng hàng loạt bom xăng, chai cháy ném ra kết hợp với súng trường, tiểu liên bắn xả vào bộ binh địch. Bọn sống sót xô đẩy nhau rút chạy. Cuộc chiến đấu kéo dài đến quá 11 giờ chưa hôm ấy phía ta đạn dược gần hết, lựu đạn, bom ba càng cũng không còn nữa. Chỉ còn một quả bom phá để ở đại sảnh. Các chiến sĩ đề nghị chiến đấu đến người cuối cùng. Nhưng Lê Gia Đỉnh lệnh cho tất cả các chiến sĩ còn lại dìu thương binh theo giao thông hào rút về nhà Bưu điện. Các chiến sĩ nói: “Sống cùng sống, chết cùng chết, cho chúng tôi ở lại chiến đấu với anh”. Lê Gia Đỉnh giải thích: “Kháng chiến còn lâu dài, chiến đấu như vậy là các đồng chí đã làm tròn nhiệm vụ. Bây giờ phải rút để bảo toàn lực lượng, nhiệm vụ các đồng chí còn nặng nề. Hãy xứng đáng là những người chiến sĩ bảo vệ dinh Hồ Chủ tịch”. Các chiến sĩ đành nghẹn chào vĩnh biệt người chỉ huy.

Giặc Pháp thấy quân ta bắn ra lẻ tẻ nên dùng xe tăng húc đổ hàng rào sắt để bộ binh ào ạt xông vào. Chúng vừa kéo lên tới đại sảnh. Bỗng một tiếng nổ vang trời. Đó hẳn là tiếng nổ của quả bom mà Lê Gia Đỉnh cho nổ để quyết tử với giặc. Nhiều lính địch đã tan xác. Lê Gia Đỉnh cũng không còn nữa. Ông là người “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” số 1 của Liên khu I, Hà Nội.

Ngày 15/9/2000, quận Hoàn Kiếm và Ban liên lạc chiến sĩ Liên khu I đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang và lễ truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Đỉnh. Chỉ tiếc là hiện không giữ được một tấm ảnh nào của ông.



084.Hình như những ngày đầu kháng chiến chông Pháp, ngoài Trung đoàn Thủ Đô, ở Hà Nội còn có Trung đoàn Thăng Long?

Như đã nêu ở tập 4 (tr 69, 70), từ cuối tháng 11/1946 tức trước ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) khoảng một tháng, nội thành Hà Nội chia làm 3 liên khu. Liên khu I chia làm khu vực trung tâm, Liên khu II là khu vực phía nam và Liên khu III là khu vực phía tây. Tới khi chiến tranh nổ ra, Liên khu I là trung tâm đề kháng có nhiệm vụ giữ chân địch không cho chúng nhanh chóng đánh phá các nơi. Tại đây đã ra đời Trung đoàn Thủ Đô. Trong khi đó ở hai liên khu kia các lực lượng vũ trang của ta gồm Vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, công an xung phong... có nhiệm vụ chặn địch và tiêu hao chúng. Sau khi Trung đoàn Thủ Đô rút ra ngoài (17/12/1946) thì các lực lượng vũ trang của hai liên khu II, III cũng được tổ chức thành những Trung đoàn chủ lực. Trong số đó có Trung đoàn 48 được thành lập trên cơ sở các tiểu đoàn Vệ quốc quân 77, 523, và 145. Các đơn vị này đã lập nhiều chiến công trong các trận đánh cuối năm 1946, đầu năm 1947 như các trận ở đầu làng Giảng Võ nhà Déléveaux (đầu phố Cát Linh), nhà dầu Shell (đầu phố Khâm Thiên) quân địch bị đánh cả trước mặt và sau lưng, bị hãm vào thế bị động. Thành tích chiến đấu của Trung đoàn 48 ở các cửa ô đã được ghi nhận và ngày 27/2/1947 Trung đoàn được Ban thường vụ Quốc hội (như Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày nay) tặng danh hiệu “Trung đoàn Thăng Long”.

Sau này khi rút ra ngoài Hà Nội, trung đoàn Thăng Long trở thành Trung đoàn chủ lực khu vực, đảm nhận mặt trận Hà Nội và 2 tỉnh Hà Đông, Sơn Tây. Trung đoàn lại lập công qua những trận đánh nổi tiếng ở thị xã Hà Đông, Cự Đà, Cao Xá, Thạch Bích, Đại Mỗ... Đến tháng 1/1951, nằm trong đại đoàn 320 (Đại đoàn Đồng Bằng), Trung đoàn Thăng Long chiến đấu trong các chiến dịch lớn mở màn, mở vùng tại các tỉnh Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... cho tới ngày giải phóng hoàn toàn đồng bằng Bắc Bộ.

Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tách ra thành 2 trung đoàn mũi nhọn thuộc Sư đoàn 320 và Sư đoàn 390, đều tham gia những chiến dịch lớn có ý nghĩa chiến lược quyết định tại Quảng Trị, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 2 trung đoàn đều là những mũi chủ công đột phá tiêu diệt địch, đánh chiếm những mục tiêu trọng yếu như Bộ tổng tham mưu, cơ quan đầu não chỉ huy của địch và căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 27/2/1997, Trung đoàn Thăng Long đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung đoàn.



085.Bức ảnh “Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn” chụp ở nơi nào của Hà Nội? Ai chụp?

Người chụp là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long (1926 - 1997) quê ở Hàm Tân (Ninh Thuận) tập kết ra Bắc năm 1954, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Ông đã có trên ba ngàn bức ảnh mà xuất sắc nhất là bức ảnh này và bức ảnh “Mẹ con ngày gặp mặt” (chụp năm 1975). Lâm Hồng Long đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 1). Trong những năm làm phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam ông đi nhiều, ghi được nhiều hình ảnh cuộc sống sản xuất chiến đấu của nhân dân ta thời đó. Ông cũng có nhiều ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, riêng bức ảnh nói trên là tác phẩm thành công nhất.

Nguyên là từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9/1960 Đại hội lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Đại hội Đảng tổ chức ở Thủ đô, lại là Đại hội tổng kết một thập kỷ đấu tranh cách mạng và đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn mới của toàn Đảng toàn dân ta. Nhân dân cả nước vô cùng phấn khởi. Ngay sau ngày Đại hội bế mạc nhân dân Hà Nội tổ chức dạ hội liên hoan văn nghệ Thủ đô chào mừng thắng lợi của Đại hội Đảng. Ngày 11/9/1960 dạ hội mở ở vườn Bách Thảo với sự tham dự của trên 1000 nghệ sĩ và 4000 thanh niên thay mặt cho tuổi trẻ Thủ đô. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự. Bác đi một vòng vẫy chào các đại biểu, khi đến chỗ dàn nhạc, Bác được mời chỉ huy. Bác liền cầm đũa chỉ huy bắt nhịp bài “Kết đoàn”. Lâm Hồng Long được phân công đi chụp ảnh Bác tối này. Ông hơi phân vân, nếu đứng ở dưới nhìn lên sân khấu để chụp Bác đang chỉ huy dàn nhạc chỉ thấy có lưng Bác, mà lên sân khấu chụp mặt trước của Bác thì lại không thấy dàn nhạc, thiếu hẳn ý nghĩa. Song ông lại nghĩ rằng nhất định trong khoảnh khắc nào đó Bác sẽ quay lại nhìn công chúng. Ông chọn vị trí rồi chờ đợi. Và khoảnh khắc đó đã xuất hiện, ông liền bấm máy. Bức ảnh lịch sử đã ra đời góp thêm minh chứng một khía cạnh đầy tính nhân văn của tâm hồn lãnh tụ kính yêu.




	


Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn trong dạ hội tại Bách Thảo chào mừng Đại hội Đảng III (1960)










086.Ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” ra đời ở đâu, trong hoàn cảnh nào?

Ông Phạm Tuyên là một nhạc sĩ được nhiều tầng lớp nhân dân mến mộ vì đã viết nhiều ca khúc hay, hợp với tâm hồn và tình cảm của quần chúng. Những bài như: Chiếc gậy Trường Sơn, Hà Nội - Điện Biên Phủ... một thời làm náo nức bao người. Có một bài ca đã phổ biến đến mức hầu như ai cũng thuộc, cũng hát được vì giai điệu giản dị mà cảm hứng thì dạt dào và ý tình sâu sắc. Đó mà bài mà tên chính thức là Như có Bác trong ngày vui đại thắng.




	


Mẹ con ngày gặp mặt








Nhạc sĩ kể rằng khi đó ông đang ở trong một căn hộ gác 3 (lầu 2) nhà A5 khu tập thể Khương Thượng. Vào lúc 11 giờ 30 đêm ngày 28 tháng 4 năm 1975, sau khi nghe Đài báo tin phi công Nguyễn Thành Trung đã ném bom dinh của tổng thống ngụy, ông cảm thấy chiến thắng là hiển nhiên. Và thế là niềm tin và ý nhạc cứ quyện vào nhau tuôn trào, ông ngồi viết ca khúc trên trong vòng một tiếng đồng hồ là xong. Lúc buông bút, đồng hồ chỉ đúng 1 giờ đêm. Sáng 29/4 ông đưa lên cơ quan (là Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam). Trong hội đồng duyệt có ý kiến là bài hát quá lạc quan, nhưng đa số thành viên thì rất vui vì chung một cảm nghĩ và niềm tin của tác giả.

Và thế là ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, bài hát vang trên làn sóng điện và dường như cả Hà Nội đều hát ca khúc này. Chiều hôm đó ngoài đường người đi lại nhộn nhịp khác mọi ngày, ai nấy vẻ mặt rạng rỡ hòa theo tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...”, dường như mọi người đều muốn tận hưởng niềm vui lớn lao đó. Đứng cạnh chồng, bên cửa sổ nhìn xuống đường, bà Tuyên đã ứa nước mắt vì sung sướng sau 30 năm chờ đợi ngày thống nhất.




	


Nhạc sĩ Phạm Tuyên








087.Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được phát biểu thời gian nào?

Sang năm 1966, đế quốc Mỹ thất bại ở chiến lược chiến tranh đặc biệt đã chuyến sang chiến tranh cục bộ, đưa quân Mỹ và chư hầu vào vào tham chiến ở miền Nam đồng thời đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân.

Trước sự liều lĩnh của Mỹ, ngày 17/7/1966 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân chống Mỹ cứu nước, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Đó là tâm huyết của lãnh tụ đồng thời cũng là ý chí của toàn thể dân tộc ta.



088.Hà Nội được tặng Huân chương Sao Vàng từ bao giờ?

Do những thành tựu của nhân dân Hà Nội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hội đồng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng cho nhân dân Hà Nội Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta vào ngày 6 tháng 10 năm 1984.



089.Có một thanh niên Hà Nội đã trở thành võ sư của Cộng hòa Liên Bang Đức và được ghi tên trong Guinness?

Đó là Chu Tấn Cường người đã lập 6 kỷ lục Guinness ở Đức. Năm 1996 anh đã bằng ngọn giáo tì vào yết hầu đẩy một toa tàu nặng 10,6 tấn đi một quãng đường dài 31,31 mét. Năm 1998, áp dụng định lý chân không và kỹ thuật thở đặc biệt anh đã úp vào bụng một chiếc bát kim loại có dây nối đáy bát vào đầu vào một xe ô tô nặng 7,5 tấn và kéo đi 15,6 mét. Năm 1999 (ngày 15/5) anh nằm dưới đất để cho một xe ô tô trọng tải 4 tấn “chẹt” trên người trong vòng 1 phút.

Cũng năm này, ngày 2/10, trong 11 phút anh dùng tay không đóng 110 vào tấm gỗ dài 15 mét.




	


Võ sư Chu Tấn Cường








Năm 2000, với chiếc bát úp vào bụng anh đã để cho 50 thiếu nhi ra sức kéo mà bát không rời (giữ trong thời gian 3 phút).

Tất cả các kỷ lục đó được ghi nhận trong các Guinness buch der rokorde.

Chu Tấn Cường hiện định cư ở thành phố Halle nước CHLB Đức, sáng lập ra môn phái gọi là “Võ đạo Việt Nam” có 20 võ đường ở Đức và 7 ở Cộng hòa Séc.

Cuối tháng 10/2000 anh và các môn sinh có về Việt Nam, biểu diễn ở ba nơi: Hà Nội, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh. Phát biểu với phóng viên báo “An ninh Thế giới” (9/11/2000) anh nói: “Mục đích là biểu diễn kỷ lục Guinness. Bởi tôi là một người con xa nhà, nay trở về báo cáo với Tổ quốc những thành đạt của mình. Ngoài ra tôi muốn khuấy động phong trào lập kỷ lục thế giới trong mọi lĩnh vực ở giới trẻ Việt Nam, để khẳng định và nâng cao vị trí Việt Nam hơn nữa đối với thế giới”.




	


Bằng chứng chỉ Chu Tấn Cường được ghi tên vào guinness








Chu Tấn Cường sinh năm 1963, lớn lên ở ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, Hà Nội, học võ từ nhỏ, theo môn phái “Nam Hồng Sơn”. Tốt nghiệp phổ thông anh được sang Đức học về luật, tốt nghiệp đại học Luật nhưng Cường lại say mê nghề võ, nghiên cứu võ thuật và rồi bỏ nghề luật, làm nghề võ. Anh lập gia đình ở Đức, có một gái một trai, hai cháu cùng giỏi võ.

Có lẽ cũng nên biết thêm là anh gốc làng Cổ Điển nay thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, con trai ông Chu Sơn Ngọc và bà Doãn Thị Ngọc Hiên. Bà Hiên là con gái nhà văn hóa lớn của Hà Nội: Cụ Doãn Kế Thiên.



090.Có một phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới và đã hạ cánh ở Hà Nội?

Đó là bà Jenifer Murray, sinh năm 1940 tại nước Anh. Năm 1997 bà là người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới bằng máy bay trực thăng và đã được ghi tên vào sách Guinness. Đến năm 2000, bà tổ chức chuyến bay vòng quanh thế giới lần thứ hai cũng bằng trực thăng. Ngày xuất phát là 31/5/2000 tại một địa điểm ở nước Anh. Bà dự kiến sẽ bay 23.173 dặm qua 84 thành phố của 31 quốc gia và quay trở về Anh ngày 26/8/2000. Kế hoạch đó đã hoàn thành. Ngày 21/6/2000 bà đã hạ cánh xuống Hà Nội. Chiều ngày 22/6, trả lời phỏng vấn của các nhà báo, bà nói: “Tôi có thể hạ cánh xuống Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi đã xuống Hà Nội vì tôi đã được nghe kể nhiều về Hà Nội, một thành phố có nhiều cây xanh, nhiều xe đạp”. (Không biết bà nghĩ gì nhưng thực tế hiện nay cho thấy ở Hà Nội xe máy đang cạnh tranh dữ dội với xe đạp!).




	


Công viên nước Hồ Tây lúc đang xây dựng








091.Hà Nội đã có một “Công viên nước”?

Không chỉ là “công viên nước” mà còn là một công viên tổng hợp. Đó là công viên Hồ Tây mà ngày 19/5/2000 khai trương phần “công viên nước”. Và tháng 10/2000 đã hoàn thành nốt những phần còn lại. 

Nằm trong cảnh quan môi trường Hồ Tây, với tổng diện tích 64.203m2, khu vui chơi giải trí - còn gọi là Công viên Hồ Tây - được khởi công xây dựng ngày 16/4/1999 theo quyết định phê duyệt ngày 22/12/1998 của UBND Thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội với tổng vốn đầu tư trên 132 tỷ đồng. Khu vui chơi giải trí Hồ Tây là một công trình trọng điểm của Thủ đô Hà Nội được hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội.

Ngày 19/5/2000 đã khai trương một trong 5 khu chức năng là công viên nước Hồ Tây gồm những hạng mục chính như khu các đường trượt và 7 đường trượt với độ cao 12m, đường trượt cao tốc với độ cao 14,5m. Khu bể gồm: Bể tạo sóng với chu kỳ 15 phút/ đợt, có độ cao sóng tối đa 1,2m; bể hoạt động với độ sau 3m dành cho người ưa thích các môn thể thao dưới nước (bóng chuyền nước, leo dây, cầu treo, bơi...); bể mát xa (bể sủi) sâu 0,6m và bể lặn sâu 3,8m dành cho những người ưa mạo hiểm. Khu vui chơi thiếu nhi có bể vầy trẻ em, các đường trượt dành cho trẻ em, khu trò chơi bằng gỗ trên cát. Và dòng sông trôi dài 450m, rộng 4,5m chảy qua 5 cây cầu. Ngoài ra Công viên nước còn có những hạng mục bổ trợ khác như bến thuyền, hệ thống sân khấu vòm không gian, hệ thống quầy phục vụ. Theo đúng tiến độ ngày 5/5 đã vận hành thử, ngày 12/5 triển khai các bộ phận tập dượt và ngày khai trương 19/5/2000.




	


Và đã hoàn thành








Những khu chức năng khác như: Công viên Vầng Trăng gồm đu quay cao 60m, tầu điện trên không cao 5m, nhà bóng, nhà phao, khu trò chơi trẻ em (khu trò chơi liên hoàn, đu quay ngang, ô tô ắc quy...). Câu lạc bộ thể thao văn hóa Hồ Tây – một dạng CLB chuyên biệt đầu tiên ở Hà Nội, dành cho những hội viên có thẻ - gồm lướt ván, chèo thuyền, thuyền buồm, ca nô, mô tô nước, câu cá, du thuyền, bể bơi nước nóng, sân ten nít, cầu lông, bóng bàn, bi-a, thể dục thể hình, thẩm mỹ... cùng thư viện, phòng chiếu phim, sân khấu biểu diễn ca nhạc và thời trang chuyên nghiệp, phòng truy cập Internet... và các dịch vụ khác như ăn, uống chăm sóc trẻ, tổ chức các hoạt động văn hóa cho hội viên. Nhà dịch vụ đa năng gồm siêu thị, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ca nhạc, hội trường, CLB sức khỏe, (tắm hơi, tập thể hình, thể dục thẩm mỹ...) phòng chiếu phim không gian ba chiều, trò chơi điện tử và các dịch vụ giải trí khác. Phần lớn các công trình trên đều hoàn thành trong dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội 10/10/2000.

Khách đến khu vui chơi ở công viên sẽ theo hướng đường Lạc Long Quân. Ngoài ra, sẽ có một chiếc tàu 30 chỗ để đón khách từ đường Thanh Niên sang.



092.Hà Nội có những trường phổ thông dành riêng cho trẻ khuyết tật?

Ở Hà Nội hiện có 4 trường lại này.

     1. Trường Nguyễn Đình Chiểu (cho trẻ mù); thành lập năm 1982. Năm 1988 xây dựng trụ sở mới tại phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng. Trường hiện có đủ phòng học, phòng ở, nơi vui chơi giải trí cho 150 học sinh mù nội trú. Học sinh được học hết chương trình phổ thông cơ sở. Trường cũng có một số lớp tuyển học sinh sáng mắt với mục đích là ngoài việc học theo chữ nổi, học sinh mù còn có những môn những tiết học chung với học sinh sáng mắt để xóa dần mặc cảm. Ngoài ra, học sinh mù còn được học một số nghề như đan lát mây tre, đan quạt, làm chổi, chăn nuôi, đàn ca, xoa bóp, bấm huyệt... Ra trường một số em đã tự sinh sống bằng nghề học được ở trường.

     2. Trường Xã Đàn (cho trẻ câm điếc): thành lập năm 1977. Năm 1980 với trụ sở mới ở ngõ Xã Đàn, quận Đống Đa. Hàng năm thu nhận trên 200 học sinh câm điếc. Nhiệm vụ của trường là giáo dục và rèn luyện phục hồi chức năng nghe và nói cho trẻ khuyết tật. Trường có từ lớp mẫu giáo đến lớp 9. Ngoài ra trường còn dạy nghề cho học sinh. Nhiều em ra trường đã mở được cửa hàng may mặc, hiệu làm tranh sơn mài v.v..

     3. Trường Dân lập dạy nghề cho trẻ điếc Hà Nội: Thành lập năm 1990, đặt tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Hiện có 2 cấp học: cấp mẫu giáo hòa nhập và cấp tiểu học với 7 lớp, thu nhận trên 80 học sinh. Ngoài dạy văn hóa, trường còn dạy các nghề phù hợp. Đặc biệt do áp dụng phương pháp dạy nghe nói sớm cho trẻ điếc ngay từ khi các em dưới 5 tuổi nên nhiều em nói được một số từ.

     4. Trường tiểu học Bình Minh: Thành lập năm 1993, đặt tại 86 phố Thợ Nhuộm, nhiệm vụ tập hợp trẻ thiểu năng trí tuệ, giúp các em học tập, lao động dần dần phát triển trở lại gia đình và cộng đồng. Trường cũng thu nhận học sinh bình thường để giao lưu với học sinh thiểu năng, giúp các em này tự tin hơn và hòa nhập với cộng đồng tốt hơn.

093.Nơi nào ở ngoại thành Hà Nội có núi cao và hồ rộng để tham quan, giải trí?

Ở Hà Nội, vào những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần thì chỉ có lên khu vực huyện Sóc Sơn là có đủ non và nước. Nếu muốn hưởng thú leo núi thì có dãy núi Sóc mà mỗi ngọn ấp ủ một huyền thoại: núi Chân Chim, núi Trảm Tướng, núi Giải Y... Núi không dốc lắm, cũng không quá rậm rì cây cối nên ngay với thiếu niên việc leo núi cũng khá thú vị.




	


Núi Đôi








Nếu muốn tìm hiểu về lịch sử thì mời vào đền Sóc, nơi thờ thánh Dóng người thiếu niên anh hùng chống giặc xâm từ thuở các vua Hùng (xem thêm mục “Hội Dóng”). Và bên dưới núi Sóc, về phía đông quốc lộ 3 có Núi Đôi với sự tích người nữ du kích bị giặc Pháp giết và đã trở thành bất hủ trong bài thơ Núi Đôi của thi sĩ Vũ Cao.

Còn nếu muốn hưởng thú phiêu du trên sóng nước thì tại đây có nhiều hồ đẹp. Nhỏ thì như hồ Hoa Sơn (xã Nam Sơn) mùa hè ăm ắp nước, cò vạc lượn lờ bay. Trung bình thì có hồ Cò Bãi (xã Bắc Sơn) rộng hàng trăm héc ta nằm dưới chân núi Lộc Đình. Rồi còn các hồ khác: Đạc Đức, Tân Yên, Thanh Trì, Bản Tiên, Đống Đò, Kèo Cà... Đây là những nơi nhiều loại chim di trú lấy làm chỗ nghỉ chân. Ven bờ lau sậy lao xao; két, mòng, vịt giời, ngỗng giời  (hồng nhạn) rồi cò vạc rập rờn bay và bơi lội kín mặt hồ. Nhưng vạt hồ sáng giá nhất vùng này phải là hồ Đông Quan (xã Quang Tiến). Hồ mênh mang với dung tích trên 2 triệu mét khối nước là vựa cá lớn nhất đồng thời là một thắng cảnh. Có thể nói mỗi mùa, hồ có một vẻ đẹp riêng. Mà ngay trong một ngày vẻ đẹp của hồ cũng thay đổi. Quanh hồ là những đồi núi thấp cao đứt nối. Nước từ các khe suối róc rách tiếp nước cho hồ. Thả một con thuyền mà dọa chơi trên sóng nước thì tuyệt hảo. Có điều là hiện nay chưa có cơ quan nào đứng ra đầu tư xây dựng cụm Sóc - hồ Đồng thành một cụm du lịch. Nơi đấy cò đầy đủ điều kiện đáp ứng các dạng du lịch thắng cảnh, sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, tham quan di tích... Nhưng tất cả đang là tiềm năng. Một số dự án đang được xây dựng. Hãy chờ đợi tới năm 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.




	


Đền Sóc








094.Những bước tiến của giao thông Hà Nôi trong thập kỷ cuối thế kỷ XX?

Trong khoảng 10 năm trở lại đây đã triển khai xây dựng cơ bản nhiều tuyến đường mang ý nghĩa lớn về kinh tế và xã hội. Có thể nêu được một số tuyến đường trọng điểm như: Đường Trần Khát Chân (959m), đường Kim Mã - Cầu Giấy (2314m), đường Láng Trung - La Thành - Đội Cấn (2640m), đường Láng Hạ kéo dài (1654m), đường chùa Bộc (843m), đường Thái Hà (1200m), đường Huỳnh Thúc Kháng (760m)...

Đường Láng - Hòa Lạc (30km) được xây dựng với quy mô lớn đã tạo thêm cho Hà Nội một cửa ngõ vào từ phía Tây nối liền nội đô với các đô thị vệ tinh, mở ra một khả năng tiềm tàng mới tạo đà cho các đô thị mới của Hà Nội phát triển cùng với các khu kinh tế, du lịch đầy hứa hẹn.

Cùng với các đường được làm mới và mở rộng, các cửa ô cũng đồng loạt được mở rộng, chỉnh trang và nâng cao năng lực giao thông như ô Chợ Dừa, ô Đồng Lầm (Kim Liên), ô Cầu Dền, ô Đống Mác.

Cửa ngõ phía tây, đường 32 (các phố Cầu Giấy, Xuân Thủy... cùng với hệ thống đường Nam Thăng Long - Bắc Thăng Long - Nội Bài đã được cải tạo và xây dựng mới với những điều kiện tốt nhất, hiện tại đã thu hẹp khoảng cách giữa trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Nội Bài.




	


Cửa ngõ phíaTây Hà Nội








Ở phía đông, quốc lộ 5 được xây dựng lại vào loại hiện đại bậc nhất nước ta nối với Hải Phòng, đã làm cho Hà Nội gắn liền  với khu tam giác kinh tế quan trọng và người Hà Nội coi như đã có biển (chỉ sau 2 giờ đồng hồ bằng ô tô là có thể đến với biển).

Một biến đổi có thể coi là *sự kiện* trong lịch sử phát triển hệ thống giao thông Hà Nội là đã cải tạo hệ thống đê sông Hồng xây dựng lại đê chạch bằng bê tông vừa bền chắc, sạch đẹp, vừa tạo điều kiện cải tạo toàn bộ hành lang đường đô thị từ An Dương đến Thanh Trì và tiếp tục sẽ cải tạo xây dựng đến cầu Thăng Long để Hà Nội có một tuyến đường vừa thuận lợi cho giao thông kết hợp với vườn hoa làm sạch đẹp cho môi trường và cảnh quan.

Phải nói rằng, từ một mạng lưới đường nhựa với 20% diện tích là ổ gà trong nội thành và mặt đường thứ cấp đá dăm nước, cấp phối ở ngoại thành mà trong một thời gian ngắn đã cải tạo xây dựng mở rộng những nơi bức xúc và tạo dựng một mạng lưới đường êm thuận với 90% thảm bê tông asphalt trong nội thành, đó là một sự cố gắng vượt bậc đáng được ghi nhận.




	


Cửa ngõ phía Đông Hà Nội








Tuy nhiên, so với yêu cầu của một đô thị hiện đại thì hệ thống giao thông của chúng ta còn rất thiếu thốn. Hiện tại đất giành cho giao thông của Hà Nội chưa được 8% trong khi một đô thị hiện đại đòi hỏi từ 25%-30% quỹ đất giành cho giao thông. Cạnh đó, có những yếu tố kém nhất định, bắt nguồn từ thực trạng thiếu đồng bộ trong việc hoạch định chiến lược, quy hoạch đầu tư và khai thác. Có thể thấy tuy được Trung ương ưu tiên đầu tư và hỗ trợ nhiều, nhưng việc định hình hệ thống giao thông công cộng chậm, thiếu chuẩn xác, đồng thời công tác tổ chức khai thác vận tải kém hiệu quả, khiến đại đa số người Hà Nội không muốn đi mạng lưới xe buýt thành phố. Đây là những nguyên nhân chủ yếu làm cho giao thông đô thị Hà Nội vẫn phải chịu ba sức ép lớn là nạn ách tắc, mất an toàn, và ô nhiễm môi trường sống, trong đó nạn ách tắc ngày càng bức xúc. Vì thế, để Hà Nội ngày một hiện đại phát triển kinh tế và phát triển đô thị trong thời kỳ mới, giao thông phải được đầu tư trước một bước gắn liền giao thông đô thị với giao thông đầu mối, giao thông đối ngoại.



095.Hồ Tây nuôi được trai lấy ngọc từ bao giờ?

Từ năm 1988, Công ty đầu tư phát triển thủy sản và khai thác Hồ Tây đã nghiên cứu việc nuôi trai lấy ngọc. Sau ba năm thực nghiệm kết quả khả quan, trai cho ngọc, hạt không nhỏ lắm và có ánh bạc xà cừ. Thế là từ 1994 chính thức đi vào sản xuất. Sau năm năm, đã nuôi trên 3 vạn con, tỷ lệ nuôi trai ngậm ngọc là 80%. Nhưng có thể là do chất nước Hồ Tây không lưu chuyển hoặc thiếu một số chất có tác dụng làm ngọc trai chưa được tròn, to và sáng như trai nuôi ở trại sông Cầu, cho nên ngọc thu được không thể có thị trường. Do vậy công ty đó đành chấm dứt việc nuôi loài thủy sản có giá trị này. Việc nghiên cứu đang được tiếp tục.



096.Nội dung bốn chương trình trọng điểm phát triển kinh tế ngoại thành của Thủ đô Hà Nội?

Bốn chương trình trọng điểm đó là: nuôi bò sữa, phát triển nghề trồng hoa, phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn và chương trình củng cố, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ kỹ thuật trong nông nghiệp.

Về chương trình nuôi bò sữa: đây là một trong những chương trình mũi nhọn nhằm tăng nhanh sản lượng sữa cung cấp cho công nghệ chế biến, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Đây là một nghề được coi là có lợi nhuận cao so với các nghề khác của nhà nông.

Về việc phát triển nghề trồng hoa: Tập trung nâng cao trình độ kỹ thuật cho người trồng hoa, tổ chức HTX sản xuất và kinh doanh hoa làm đầu mối cho liên doanh sản xuất và xuất khẩu hoa.

Về phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn: Chương trình này nhằm giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn trước mắt cũng như lâu dài. Mở mang công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, gắn liền chế biến với sản xuất nguyên liệu, xây dựng các cơ sở công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, khôi phục và phát triển một số ngành thủ công, đồ da, gốm sứ... bằng hình thức liên hiệp HTX.

Chương trình thứ tư là củng cố và nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ kỹ thuật trong nông nghiệp nhằm xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi, củng cố hoàn thiện hệ thống giống cây trồng và vật nuôi đáp ứng yêu cầu sản xuất cho Hà Nội và các vùng lân cận.
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